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MỞ ðẦU 
 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Với tư cách là Ngân hàng Chính phủ, Kho bạc Quốc gia là một thành viên 

tham gia vào hệ thống thanh toán của nền kinh tế và cung ứng cho các ñơn vị, cá 

nhân các dịch vụ về thanh toán. Thanh toán không dùng tiền mặt của Kho bạc 

Quốc gia có tác dụng rất lớn ñối với nền kinh tế nói chung và ñối với quản lý 

Ngân sách Nhà nước nói riêng. Nó giúp cho Kho bạc Quốc gia tập trung nhanh 

chóng các khoản thu Ngân sách Nhà nước (NSNN), chi Ngân sách Nhà nước kịp 

thời và trực tiếp tới các ñơn vị thụ hưởng Ngân sách, hạn chế các hiện tượng tiêu 

cực , loại bỏ tình trạng căng thẳng giả tạo của Ngân sách các cấp, thúc ñẩy sự 

vận ñộng của hàng hóa, lành mạnh hóa quá trình lưu thông tiền tệ, phù hợp với 

nền kinh tế hiện ñại của khu vực và thế giới mà Cộng hoà Dân chủ Nhân dân 

Lào ñang trong quá trình hội nhập. 

Thanh toán của Kho bạc Quốc gia Lào nói riêng và của Cộng hòa Dân chủ 

Nhân dân (CHDCND) Lào nói chung còn nhiều bất cập, chưa theo kịp tốc ñộ phát 

triển của nền kinh tế. Các phương tiện thanh toán ñang áp dụng tại Kho bạc Quốc 

gia (KBQG) Lào với số lượng ít, chất lượng chưa cao, các phương thức thanh toán, 

các văn bản pháp lý ñảm bảo cho quá trình thanh toán còn nhiều bất cập, công nghệ 

chưa phù hợp, trình ñộ cán bộ còn hạn chế. Chi bằng tiền mặt còn chiếm tỷ trọng 

lớn trong tổng chi Ngân sách Nhà nước. Do ñó chi Ngân sách Nhà nước Lào chưa 

thực sự theo ñúng tiến ñộ công việc, tiền mặt bị phân tán nhiều ở các quỹ của các 

ñơn vị thụ hưởng Ngân sách Nhà nước dễ dẫn ñến việc sử dụng sai nguyên tắc tài 

chính. Thu ngân sách bằng tiền mặt còn chiếm tỷ trọng lớn dẫn ñến quản lý thu thuế 

lỏng lẻo, thất thu thuế, chi phí cho việc thu thuế lớn, quản lý quỹ ngân sách chưa 

thực sự hiệu quả. Các văn bản quy ñịnh về TTKDTM còn hạn chế và chưa ñồng bộ, 

gây khó khăn cho việc thực hiện. Việc nghiên cứu, tìm ra các giải pháp ñể hoàn 

thiện và phát triển TTKDTM của Kho bạc Quốc gia Lào hiện nay là một vấn ñề rất 
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cấp thiết nhưng chưa có ai nghiên cứu. Do ñó tác giả chọn ñề tài : “Hoàn thiện và 

phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của Kho bạc Quốc gia Lào” ñể nghiên 

cứu và viết luận án. 

2. Tổng quan về tình hình nghiên cứu của ñề tài.  

 Tiền tệ với bản chất là một loại hàng hoá ñặc biệt, làm trung gian, môi 

giới trong lưu thông, thanh toán hàng hóa, dịch vụ. Chức năng thanh toán của 

tiền tệ ñược thực hiện dưới hai hình thức: thanh toán bằng tiền mặt và thanh toán 

không dùng tiền mặt, giữa chúng luôn có mối quan hệ tác ñộng qua lại và chuyển 

hóa lẫn nhau [27].  

Chứng tỏ rằng do yêu cầu khách quan của các khoản thanh toán trong nền 

kinh tế mà nên lựa chọn một hình thức thanh toán tiền tệ hợp lý. Thực tế ñòi hỏi 

phải nhận thức  và vận dụng ñể ñảm bảo cho chu chuyển tiền tệ phát huy ñược tác 

dụng tích cực của nó. 

Trong mọi trường hợp, không phải bất cứ lúc nào việc thanh toán bằng 

chuyển khoản ( hoặc bằng tiền mặt ) ñều ñược sử dụng một cách triệt ñể. Vấn ñề ở 

chỗ là cần phải vận dụng một cách linh hoạt và mềm dẻo trên cơ sở phấn ñấu ñể 

giảm ñến mức tối thiểu các khoản thanh toán trực tiếp tiền mặt. 

           Hoàn thiện và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Kho bạc là ñề tài 

ñược công bố dưới nhiều hình thức khác nhau ở Việt Nam và các nước trên thế giới, 

chẳng hạn như : 

Luận án thạc sỹ kinh tế “ Giải pháp ñể mở rộng thanh toán khong dùng tiền mặt 

ở Việt Nam”của Nguyễn Thị Thanh Hải, Học viện Ngân hàng Việt Nam  [ 34]            

 Luận án thạc sỹ kinh tế  “  Mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt dưa trên 

nền tảng công nghệ thông tin tại Ngân hàng Thái Bình ” của Nguyễn Ngọc Sâm, 

Học viện Ngân hàng Việt Nam  [33]            

 Luận án tiến sĩ kinh tế “Hoàn thiện cơ chế phân cấp ngân sách của các cấp 

chính quyền ñịa phương” của tác giả Phạm ðức Hồng, trường ðại học Tài chính Kế 

toán Hà Nội, năm 2002 [37] 
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Luận án tiến sĩ kinh tế “ðổi mới cơ chế phân cấp quản lý ngân sách Nhà 

nước” của tác giả Nguyễn Việt Cường, trường ðại học Tài chính Kế toán Hà Nội, 

năm 2001 [36] 

Luận án thạc sĩ “Các biện pháp tăng cường quản lý thu, chi ngân sách các 

tỉnh duyên hải miền Trung” của tác giả Phan Văn Dũng, năm 2001 [38]     

           Song, ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào  ðảng và Nhà nước ñã có chủ 

trương,  ñịnh hướng  về  việc hoàn thiện và phát triển thanh toán không dùng tiền 

mặt và hiện ñại hóa hệ thống thanh toán ñể từng bước hội nhập quốc tế. Thời gian 

qua các công trình nghiên cứu khoa học về vấn ñề tài chính – tiền tệ và thanh toán 

còn rất ít. ðặc biệt chưa có ñề tài nào nghiên cứu sâu, toàn diện về hoàn thiện và 

phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong  các tổ chức cung ứng dịch vụ 

thanh toán nói chung và tại Kho bạc Quốc gia Lào nói riêng. Vì vậy, ñề tài luận án 

không có sự trùng lặp với các công trình ñã công bố tại Công hòa Dân chủ Nhân 

dân  Lào.  

3. Mục ñích nghiên cứu của ñề tài : 

Một là : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về thanh toán không dùng tiền mặt tại 

các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán mà trong ñó có Kho bạc Nhà nước ñể làm 

cơ sở  lý luận ñược sử dụng vào việc  phân tích,  ñánh giá thực trạng ở chương  hai.  

Hai là :  Tìm hiểu kinh nghiệm thanh toán không dùng tiền mặt của một số 

nước trên thế giới và rút ra những bài học kinh nghiệm vận dụng ở Lào. 

Ba là : ðánh giá khái quát thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt tại Kho 

bạc Quốc gia Lào, từ ñó rút ra những mặt ñược, chưa ñược và nguyên nhân tồn tại.  

Bốn là : ðưa ra nhưng giải pháp và kiến nghị ñối với Bộ, ngành liên quan 

nhằm hoàn thiện và phát triển TTKDTM tại Kho bạc Quốc gia Lào.   

4. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu : 

Luận án tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận thanh toán không dùng tiền mặt 

trong các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trong ñó có Kho bạc Nhà nước, 

nghiên cứu thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt của Kho bạc Quốc gia Lào, 
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các phương thức, phương tiện TTKDTM củ yếu ñang thực hiện tại KBQG Lào hiện 

nay và triển vọng phát triển trong tương lai. Số liệu và tình hình thanh toán không 

dùng tiền mặt của Kho bạc Quốc gia Lào mà ñề tài tập trung phân tích trong vòng 5 

năm từ năm tài khóa 2005/2006 ñến năm 2009/2010 trên giác ñộ Kho bạc Quốc gia  

cũng như  Chính phủ. 

Tham khảo các tài liệu trong và ngoài nước thanh toán không dùng tiền mặt 

qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán ñể rút ra những kinh nghiệm phù hợp vận 

dụng vào thực tiễn  thanh toán không dùng tiền mặt của  Kho bạc Quốc gia Lào. 

5. Các phương pháp nghiên cứu : 

Luận án sử dụng biện pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, tổng hợp, so 

sánh, ñối chiếu, khái quát hóa, hệ thống hóa. Quá trình nghiên cứu có sự kết hợp 

giữa lý luận và thực tiễn. 

6. Kết cấu luận án : 

Ngoài phần mở ñầu và kết luận, luận án ñược kết cấu thành 3 chương, trong ñó : 

Chương 1: Những vấn ñề cơ bản về thanh toán không dùng tiền mặt. 

Chương 2: Thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt tại Kho bạc Quốc gia Lào. 

Chương 3 : Một số giải pháp hoàn thiện và phát triển thanh toán không dùng 

tiền mặt của Kho bạc Quốc gia Lào.  
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CHƯƠNG 1 

NHỮNG VẤN ðỀ CƠ BẢN VỀ THANH TOÁN  

KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT 

 

1.1. Tổng quan về thanh toán không dùng tiền mặt 

1.1.1  Sự cần thiết của thanh toán không dùng tiền mặt 

Thanh toán vừa là khâu mở ñầu vừa là khâu kết thúc của quá trình sản xuất 

và lưu thông hàng hóa [Wikipede, truy cập : 15/3/2011]. Chính vì vậy ñể hoà chung 

với nhịp ñộ tăng trưởng không ngừng của sản xuất và lưu thông hàng hóa thì các 

phương tiện thanh toán cũng phải không ngừng ñược ñổi mới và hiện ñại. 

Nền kinh tế phát triển, có nhiều thành phần kinh tế tham gia thanh toán bằng 

tiền mặt, không ñảm bảo tính an toàn cho người trả tiền và người nhận tiền, tiếp ñó 

là chi phí in ấn, vận chuyển rất lớn. Vấn ñề quan trọng nữa là khoảng cách giữa 

người bán và người mua nhiều khi rất xa nhau. Do ñó thanh toán bằng tiền mặt ñã 

không thể ñáp ứng ñược yêu cầu. Từ thực tế khách quan ñó, phương thức TTKDTM 

ñược hình thành, nó khắc phục những hạn chế của thanh toán bằng tiền mặt ñồng 

thời có vai trò quan trọng thúc ñẩy sự phát triển sản xuất và lưu thông hàng hóa của 

nền kinh tế. 

Thanh toán bằng tiền mặt tạo khẽ hở cho các ñơn vị bán không chấp hành chế 

ñộ hóa ñơn chứng từ, dễ trốn thuế, làm giảm thu NSNN. Khó kiểm soát về mục ñích, 

ñối tượng các khoản chi. Thanh toán không dùng tiền mặt là thanh toán trực tiếp ñến 

ñối tượng cung cấp hàng hóa, dịch vụ, chi theo tiến ñộ thực hiện công việc của ñơn 

vị. Tồn quỹ của ngân sách các cấp không bị phân tán vào tồn quỹ của ñơn vị, tồn 

ngân Kho bạc Ưuốc gia giảm hợp lý luôn ñảm bảo khả năng thanh toán chi trả. 

Thanh toán bằng tiền mặt có tốc ñộ không cao vì TTBTM luôn có sự xuất hiện 

của tiền mặt nên thanh toán giữa bên mua và bên bán phải có sự vận chuyển, kiểm 

ñếm, bảo quản tiền mặt… do ñó dễ dẫn ñến mất mát và nhầm lẫn. Hơn nữa, TTBTM 

làm cho vốn bị ứ ñọng và chi phí lưu thông tiền tệ tăng. 
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Do tính chất của công việc trao ñổi, thanh toán bằng tiền mặt có nhiều nhược 

ñiểm nên TTKDTM ra ñời, một mặt khắc phục ñược những nhược ñiểm trên, mặt 

khác thúc ñẩy lưu thông, trao ñổi hàng hóa phát triển. Do tính ưu việt như vậy nên 

hình thức TTKDTM không ngừng hoàn thiện và ngày càng phát triển, không thể 

thiếu ñược trong nền kinh tế thị trường. Thanh toán không dùng tiền mặt ra ñời là 

một tất yếu khách quan. 

1.1.2. Khái niệm thanh toán không dùng tiền mặt [Wikipede, truy cập 

20/12/2009] 

Thanh toán ñơn giản là thuật ngữ ngắn gọn mô tả việc chuyển giao các 

phương tiện tài chính từ một bên sang một bên khác. Tiền là phương tiện thực hiện 

trao ñổi hàng hóa, ñồng thời là việc kết thúc quá trình trao ñổi. Lúc này tiền thực 

hiện chức năng phương tiện thanh toán. Sự vận ñộng của tiền tệ có thể tách rời hay 

ñộc lập tương ñối với sự vận ñộng của hàng hóa. 

Thực hiện chức năng phương tiện thanh toán, tiền không chỉ sử dụng ñể trả 

các khoản nợ về mua chịu hàng hóa, mà chúng còn ñược sử dụng ñể thanh toán 

những khoản nợ vượt ra ngoài phạm vi trao ñổi như nộp thuế, trả lương, ñóng góp 

các khoản chi dịch vụ… 

Lưu thông không dùng tiền mặt là các quá trình tiền tệ thực hiện chức năng 

phương tiện lưu thông  và phương tiện thanh toán không trực tiếp bằng tiền mặt mà 

thực hiện bằng cách trích chuyển trên các tài khoản ở Ngân hàng, tổ chức tín dụng  

hoặc bù trừ lẫn nhau giữa những người phải thanh toán và những người thụ hưởng. 

Thanh toán không dùng tiền mặt chỉ ñược phát triển và hoàn thiện trong nền 

kinh tế thị trường và ñược áp dụng rộng rãi trong lĩnh vực kinh tế tài chính ñối nội 

cũng như ñối ngoại. Sự phát triển rộng khắp của TTKDTM  hiện nay là do yêu cầu 

phát triển vượt bậc của nền kinh tế hàng hóa. Kinh tế hàng hóa phát triển càng cao, 

khối lượng hàng hóa trao ñổi trong nước và ngoài nước càng lớn thì cần có những 

cách thức trả tiền thuận tiện, an toàn và tiết kiệm. 
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Xét về mặt lý luận, TTKDTM là một hình thức vận ñộng của tiền tệ. Ở ñây, 

tiền vừa là công cụ kế toán, vừa là công cụ ñể chuyển hóa hình thức giá trị của hàng 

hóa và dịch vụ. Mặt khác, TTKDTM là nghiệp vụ có qúa trình chứa ñựng những 

công nghệ tinh vi và phức tạp. Khi thực hiện chức năng phương tiện thanh toán có 

thể sử dụng tiền ñủ giá (vàng) hoặc dấu hiệu giá trị.  

Thanh toán không dùng tiền mặt là việc thanh toán không sử dụng ñến tiền 

mặt mà dùng hình thức trích chuyển vốn trên tài khoản từ tài khoản của người phải 

trả sang tài khoản của người thụ hưởng, hoặc bằng cách bù trừ lẫn nhau thông qua 

vai trò trung gian của tổ chức thanh toán. 

1.1.3. Các chủ thể tham gia hệ thống thanh toán qua các tổ chức cung ứng 

dịch vụ thanh toán. 

Hệ thống thanh toán trong nền kinh tế hiện nay gồm nhiều chủ thể tham gia 

thanh toán như : NHNN, NHTM, KBNN, các TCTD khác; với sự tham gia của 

những tập hợp khách hàng rộng lớn, ña dạng, phong phú có quan hệ với các TCTD, 

Ngân hàng như : cá nhân, tập thể, doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, tổ 

chức liên doanh, công ty ñầu tư 100% vốn nước ngoài… Nghĩa là, tính phức tạp 

trong hoạt ñộng thanh toán qua NH ñã tăng lên gấp bội so với trước ñây. Các mối 

quan hệ ñan xen trong thanh toán, ngày một phát triển. Thực tế không phải chỉ một 

trung tâm thanh toán duy nhất như trước ñây (thời kỳ NH một cấp); mà mỗi TCTD, 

NH ñều là một trung tâm thanh toán riêng biệt. Tuy nhiên giữa chúng lại có trung tâm 

thanh toán chung, liên kết với nhau ñể thực hiện việc thanh toán riêng lẻ từng hệ 

thống thanh toán không thể xử lý ñược. Chẳng hạn như thanh toán liên NH do NHNN 

chủ trì, hoặc do một NH ñược thỏa thuận chỉ ñịnh ñứng ra chủ trì, tổ chức thanh toán 

cho cả hệ thống tham gia thanh toán. Cho dù là trung tâm thanh toán riêng lẻ, hay là 

trung tâm thanh toán chung, ñều phải thấy hết vai trò cực kỳ quan trọng của việc tổ 

chức thanh toán trong nền kinh tế nói chung hay  thanh toán không dùng tiền mặt qua 

NH và TTBTM nói riêng. Ví như, sự lưu thông hàng hóa và tiền tệ của nền kinh tế, 

nó giống như mạch máu của con người, nếu bị ngừng ñọng ở ñâu ñó, sẽ gây hậu quả 

nghiêm trọng khó lường. 
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Trong giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt có các bên tham gia vào quá 

trình thanh toán, ñó là các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, các ñơn vị trả tiền 

và các ñơn vị nhận tiền thanh toán. Các chủ thể tham gia vào quá trình thanh toán 

với mục tiêu và lợi ích khác nhau, có thể ñược phân ra như sau :  

- Ngân hàng Trung ương quản lý toàn bộ hoạt ñộng thanh toán trong nền 

kinh tế, trực tiếp tổ chức, sở hữu hệ thống thanh toán liên ngân hàng, cung cấp dịch 

vụ thanh toán cho các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, những tổ chức tài chính 

và những doanh nghiệp lớn. 

- Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán là chủ sở hữu hệ thống thanh 

toán nội bộ, trực tiếp cung cấp các dịch vụ và các phương tiện thanh toán ña 

dạng, phong phú cho các tổ chức, doanh nghiệp và dân cư trong nền kinh tế. 

- Kho bạc Quốc gia là một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trong khu 

vực công. 

- Các tổ chức, doanh nghiệp, và dân cư trực tiếp sử dụng dịch vụ thanh toán. 

Các chủ thể tham gia hệ thống thanh toán của nền kinh tế thị trường rất 

phong phú và ña dạng gắn liền với tính ña dạng của các dịch vụ thanh toán ñòi hỏi 

cơ sở pháp lý cho hoạt ñộng thanh toán phải ñược hoàn thiện theo hướng hoàn 

chỉnh ñầy ñủ các hành vi của các chủ thể tham gia vào quá trình thanh toán.  

1.1.4. Tổng quan về hệ thống thanh toán 

Thanh toán là một cầu nối giữa sản xuất – phân phối, lưu thông và tiêu dùng, 

ñồng thời là khâu mở ñầu  và kết thúc của quá trình tái sản xuất xã hội. Hay nói 

cách khác, thanh toán là quá trình chu chuyển tiền tệ phục vụ cho chu chuyển kinh 

tế [Wikipede, truy cập 01/01/2010].  

 Trên thực tế hiện nay, không ít người chưa hiểu một cách ñầy ñủ, chuẩn 

mực về hệ thống thanh toán, thậm chí hiểu sai cũng là một chuyện thường tình vì 

ñây là một lĩnh vực khoa học, công nghệ cao, phải học mới hiểu ñược. 

 Hệ thống là tập hợp  nhiều yếu tố, ñơn vị cùng loại hoặc cùng chức năng, có 

quan hệ hoặc liên hệ với nhau chặt chẽ, làm thành một thể thống nhất. Như vậy, một 
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hệ thống thanh toán phải ñược cấu thành bởi sự tập hợp của nhiều yếu tố, ñơn vị 

cùng loại hoặc cùng chức năng của quan hệ hoặc liên hệ với nhau chặt chẽ,  làm 

một thể thống nhất về thanh toán.  

 Quan hệ thanh toán với các tổ chức tài chính, tiền tệ, Ngân hàng  trong khu 

vực và trên thế giới ñang phát triển khá nhanh chóng xu thế hội nhập, không bị giới 

hạn về biên giới của mỗi quốc gia. 

Hệ thống thanh toán ñược xác ñịnh không chỉ theo các kênh thanh toán riêng 

lẻ của từng hệ thống như là thanh toán giữa khách hàng với TCTD, Ngân hàng;  

thanh toán trong nội bộ hệ thống TCTD, Ngân hàng; thanh toán nội bộ Kho bạc, mà 

còn các kênh mang tính ‘’liên hiệp’’ của các hệ thống như là trung tâm thanh toán 

liên NH, thanh toán liên Kho bạc và thanh toán giữa Ngân hàng và Kho bạc. Từng hệ 

thống thanh toán, ñã phức tạp bởi những ñối tác tham gia thanh toán ña dạng, phong 

phú; “liên hiệp” các hệ thống thanh toán mang tính sở hữu khác nhau, với những 

khoản mẫu không ñồng nhất lại càng phức tạp hơn. Do ñó,  khi thiết kế từng trung 

tâm thanh toán, cũng như liên hiệp giữa các trung tâm thanh toán ñã không còn hàm 

nghĩa áp ñặt, gò ép ñược theo kiểu của Ngân hàng một cấp trước ñây; mà phải theo 

hướng “mở” kết nối, liên minh, thỏa thuận giữa các chủ thể tham gia thanh toán với 

nhau. ðặc biệt quan trọng về thiết kế cơ chế với thiết kế kỹ thuật phải “ăn ý”. Phương 

hướng hiện ñại hóa hệ thống thanh toán liên Ngân hàng, liên Kho bạc ñang xây dựng 

hiện nay, ñòi hỏi cơ chế thanh toán mới phải thể hiện ñược ñiều ñó. 

1.1.5. Những yêu cầu của thanh toán không dùng tiền mặt 

Yêu cầu của TTKDTM qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán là tính hiệu 

quả và giảm thiểu rủi ro của hệ thống thanh toán thể hiện ở thời gian, tốc ñộ thanh 

toán, ñộ tin cậy, tính an toàn, tiện lợi của hoạt ñộng thanh toán và chi phí cho một 

giao dịch thanh toán. 

1.1.5.1. Thời gian thanh toán 

Thời gian thanh toán là khoảng thời gian kể từ khi chỉ ñịnh thanh toán ñược 

ñưa ra cho ñến khi các chủ thể tham gia thanh toán nhận tiền trên tài khoản. Thời 
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gian thanh toán cần phải ñược rút ngắn bởi ñây chính là yếu tố khiến cho việc thanh 

toán không dùng tiền mặt tiến gần tới sự thuận tiện như thanh toán bằng tiền mặt 

xét từ khía cạnh người sử dụng dịch vụ thanh toán. 

Từ nền tảng thanh toán hoàn toàn thủ công (mọi giao dịch thanh toán ñều 

dựa trên cơ sở chứng từ giấy) chuyển dần sang phương thức xử lý bán tự ñộng sử 

dụng chứng từ ñiện tử, ñến nay, các giao dịch thanh toán ñược xử lý ñiện tử chiếm 

tỷ trọng khá lớn. Thời gian xử lý hoàn tất một giao dịch ñược rút ngắn từ hàng tuần 

như trước ñây xuống chỉ còn vài phút (ñối với các khoản thanh toán khác hệ thống, 

khác ñịa bàn) và thậm chí chỉ trong vòng vài giây hoặc tức thời (ñối với các khoản 

thanh toán trong cùng hệ thống hoặc cùng ñịa bàn).  

1.1.5.2. Chi phí giao dịch thanh toán 

Chi phí cho một giao dịch thanh toán là các chi phí mà người thanh toán phải 

chịu ñể ñược sử dụng một dịch vụ thanh toán hoặc một phương tiện thanh toán nào ñó. 

ðể giảm chi phí giao dịch thì ta phải giảm phí dịch vụ thanh toán, ñơn giản hóa các thủ 

tục giao dịch, rút ngắn thời gian giao dịch, tăng tính thuận tiện của việc nhận và sử 

dụng các dịch vụ và phương tiện thanh toán. Việc giảm thiểu chi phí sẽ tác ñộng ñến 

nhu cầu thanh toán của cả các tổ chức kinh tế và cá nhân và bằng cách ñó các tổ chức 

cung ứng dịch vụ thanh toán mới có thể mở rộng lĩnh vực hoạt ñộng của mình. 

 Thanh toán không dùng tiền mặt thể hiện văn minh nhân loại trong việc chi 

trả và thanh toán tiền hàng hóa, cung ứng dịch vụ ñã hoàn thành hoặc các quan hệ 

khác có liên quan ñến tiền mà không cần ñến tiền mặt. Thanh toán không dùng tiền 

mặt góp phần giảm chi phí lưu thông xã hội như in hoặc ñúc tiền, vận chuyển, bảo 

quản tiền mặt; tăng tốc ñộ luân chuyển vốn cho cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân và 

góp phần ñiều hòa lưu thông tiền theo lãnh thổ thuận lợi. Thanh toán không dùng 

tiền mặt còn góp phần kiểm soát thu nhập của các ñơn vị sự nghiệp có thu, doanh 

nghiệp, cá nhân, quan chức Nhà nước; chống tham ô, hối lộ, buôn lậu, buôn bán 

hàng cấm, trộm cướp tài sản và trốn thuế thu nhập cá nhân và cuối cùng là chống 

rửa tiền. Cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt là thế mạnh riêng có của 

các Ngân hàng thương mại. 
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ðặc biệt, khi nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt chiếm tỷ trọng lớn 

trong hoạt ñộng thanh toán của nền kinh tế nó sẽ góp phần tích cực kìm hãm lạm 

phát, ổn ñịnh sức mua của ñồng tiền tạo ñiều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp 

tăng nhanh tốc ñộ chu chuyển vốn và việc thanh toán diễn ra chính sác, an toàn, 

nhanh chóng hơn. ðồng thời, nếu tổ chức tốt hoạt ñộng TTKDTM  thì mọi tổ chức, 

cá nhân có ñiều kiện mở tài khoản, ñược cung cấp các tiện nghi dịch vụ thanh toán, 

sẽ có một cơ hội lớn ñể nâng cao chức năng tạo tiền của mình và ñáp ứng nguồn 

vốn bổ sung cho nền kinh té. 

1.1.5.3. Giảm thiểu rủi ro trong thanh toán 

Các rủi ro có rất nhiều dạng khác nhau, với một hệ thống thanh toán phát 

triển, các mối quan hệ ràng buộc giữa các chủ thể tham gia thanh toán trở nên ñặc 

biệt chặt chẽ, một sự cố về mặt tài chính xảy ra cho một trong các chủ thể tham gia 

quá trình thanh toán có thể gây ra một sự ñổ vỡ mang tính hệ thống. Vì vậy, ñể ñảm 

bảo cho sự ổn ñịnh trong hoạt ñộng của hệ thống tổ chức cung ứng dịch vụ thanh 

toán và thị trường tài chính thì việc giảm thiểu rủi ro liên quan ñến hoạt ñộng thanh 

toán là ñiều ñặc biệt có ý nghĩa quan trọng và là mối quan tâm hàng ñầu của các tổ 

chức cung ứng dịch vụ thanh toán hiện nay. 

Nếu phân theo không gian, ñịa lý thì chuyển tiền (thanh toán) có thể là 

thanh toán trong nước và thanh toán quốc tế. Thông thường, thanh toán (chuyển 

tiền) cá nhân 

1.2. Các phương thức và phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt 

trong các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán 

1.2.1. Vai trò thanh toán không dùng tiền mặt 

Thứ nhất, TTKDTM góp phần quản lý quỹ NSNN hiệu quả hơn, tập trung 

nhanh chóng các khoản thu NSNN, chi NSNN kịp thời và trực tiếp tới các ñơn vị 

thụ hưởng ngân sách, loại bỏ tình trạng căng thẳng giả tạo của ngân sách các cấp, 

tạo ñiều kiện thực hiện tốt nghị ñịnh chống tham nhũng và nghị ñịnh thực hành tiết 

kiệm chống lãng phí. 



  

 

12 

Thứ hai, TTKDTM thúc ñẩy nhanh sự vận ñộng của vật tư, tiền vốn trong 

nền kinh tế quốc dân, dẫn ñến giảm chi phí sản xuất và lưu thông, tăng tích lũy cho 

quá trình tái sản xuất. 

Trong quá trình mua bán, các nguồn vật tư hàng hóa ñược luân chuyển từ 

ñơn vị mua hàng sang ñơn vị bán hàng. Hệ thống qua tổ chức cung ứng dịch vụ 

thanh toán, Kho bạc Quốc gia ñã góp phần rất quan trọng trong việc ñẩy nhanh quá 

trình thanh toán giữa các tác nhân trong nền kinh tế, thúc ñẩy nhanh tốc ñộ luân 

chuyển vốn, rút ngắn thời gian sản xuất, giảm chi phí cho sản xuất và lưu thông, 

tăng tích lũy cho quá trình tái sản xuất. 

Thứ ba, trong lĩnh vực lưu thông tiền tệ, TTKDTM góp phần giảm thấp tỷ 

trọng tiền mặt trong lưu thông, do ñó tiết kiệm ñược chi phí lưu thông cho xã hội. 

Mặt khác, TTKDTM còn tạo cho sự chuyển hóa thông suốt giữa tiền mặt và tiền 

chuyển khoản. Cả hai khía cạnh ñó ñều tạo ñiều kiện thuận lợi cho công tác kế 

hoạch hóa và lưu thông tiền tệ. 

Chu chuyển tiền tệ trong nền kinh tế bao gồm hai bộ phận cấu thành là thanh 

toán bằng tiền mặt và thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu tổng chu chuyển tiền tệ 

không ñổi mà tỷ trọng TTKDTM tăng lên sẽ làm giảm tỷ trọng tiền mặt một cách 

tương ứng, từ ñó giảm ñược chi phí lưu thông ñó là chi phí in ấn, vận chuyển, bảo 

quản tiền, ñếm tiền, chi phí về thời gian thanh toán. 

Thứ tư, thanh toán không dùng tiền mặt tạo những tiền ñề kinh tế thuận lợi 

ñể KBQG kiểm soát chi NSNN hiệu quả hơn, qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh 

toán kiểm soát các hoạt ñộng của các tác nhân kinh tế với mục ñích củng cố kỷ luật 

thanh toán, ñảm bảo nguyên tắc thu chi tài chính và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 

Thu chi bằng tiền mặt của các tác nhân thể hiện tài khoản tại ngân hàng, nó 

phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. thông qua số liệu này, ngân 

hàng có thể ñánh giá ñược tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, từ ñó làm 

căn cứ cho vay hay thu nợ, ñồng thời qua việc giám sát, ngân hàng có thể có những 

kiến nghị giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, 
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thúc ñẩy sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phát triển cũng thông qua việc 

giám sát tình hình thu chi qua tài khoản mà ngân hàng có thể kiểm soát ñược tình 

hình chấp hành chính sách, chế ñộ tài chính, các nguyên tắc thanh toán, quản lý tiền 

tệ ở các doanh nghiệp. 

Thứ năm, TTKDTM tạo ñiều kiện ñể Nhà nước quản lý nền kinh tế và chỉ 

ñạo thực hiện các chính sách kinh tế ñược tốt hơn. 

Thanh toán không dùng tiền mặt ra ñời và phát triển trên cơ sở nền sản xuất 

hàng hóa, sản xuất hàng hóa càng phát triển thì nhu cầu về TTKDTM ngày càng 

tăng, ñiều này ñược thể hiện qua vai trò của nó ñối với sự phát triển của nền kinh tế. 

1.2.2.  Các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trong các tổ chức 

cung ứng dịch vụ thanh toán. 

Các ñơn vị, tổ chức, cá nhân có quan hệ thanh toán, mở tài khoản ở các tổ 

chức cung ứng dịch vụ thanh toán khác nhau hoặc giữa các chi nhánh khác nhau của 

cùng một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán dẫn ñến các tổ chức cung ứng dịch 

vụ thanh toán phải thanh toán với nhau. 

Các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt bao gồm : thanh toán bù 

trừ do NHTW hoặc các hiệp hội thanh toán bù trừ tổ chức; Thanh toán liên ngân 

hàng do NHTW tổ chức, thanh toán nội bộ trong các tổ chức cung ứng dịch vụ 

thanh toán, thanh toán qua tài khoản tiền gửi tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh 

toán khác. 

1.2.2.1. Thanh toán bù trừ 

Thanh toán bù trừ rất ña dạng, ñược tổ chức theo phạm vi thanh toán hoặc 

theo nội dung thanh toán; có thể do NHTW sở hữu, tổ chức thanh toán hoặc do hiệp 

hội thanh toán bù trừ sở hữu, bao gồm các hình thức như sau : 

- Thanh toán bù trừ Quốc gia. 

- Thanh toán bù trừ khu vực, tỉnh, thành phố. 

- Trung tâm thanh toán bù trừ séc, thẻ, hối phiếu liên ngân hàng,… 
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Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán tham gia thanh toán bù trừ gọi là 

thành viên và phải có ñầy ñủ ñiều kiện do Ngân hàng Trung ương hoặc do hiệp hội 

thanh toán bù trừ quy ñịnh. Thanh toán bù trừ áp dụng hai phương thức là bù trừ 

trực tiếp và bù trừ ròng, trong ñó phương thức bù trừ ròng ñược áp dụng phổ biến ở 

các nước. Quá trình thanh toán có thể khái quát bằng sơ ñồ sau : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sơ ñồ 1.1: Luân chuyển chứng từ và xử lý thanh, quyết toán bù trừ ròng 
 

1). Thành viên A gửi lệnh thanh toán (tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán 

phát sinh nghiệp vụ thanh toán) ñến trung tâm thanh toán bù trừ. 

(2). Trung tâm TTBT nhận ñược lệnh thanh toán của thành viên A, sau khi 

thực hiện kiểm soát gửi cho thành viên B, ñồng thời ghi nhận các khoản phải trả và 

ñược hưởng của các thành viên. 

(3). Vào thời ñiểm quyết toán, trung tâm TTBT tính toán và thông báo cho 

từng thành viên số thực phải trả hoặc thực ñược hưởng. 

(4). Thành viên phải trả trích tài khoản của mình chuyển vào tài khảo TTBT 

mở tại NHTW ñể thanh toán số phải trả. 

(5). Khi các thành viên phải trả ñã thực hiện xong, trung tâm thanh toán bù 

trừ chuyển tiền từ tài khoản thanh toán bù trừ tại Ngân hàng Trung ương ñể thanh 

toán cho các thành viên. 

 

Thành viên B 
 

 

Thành viên A 

(3) 

(4) 

(2) 
(3) 

 
Trung tâm TTBT 

 

NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG 
(4) 

(1) 
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Phương thức thanh toán bù trừ ròng liên ngân hàng cho phép các thành viên 

chuyển, nhận các khoản thanh toán với nhau và chỉ phải thực hiện quyết toán tại 

một thời ñiểm nhất ñịnh (thường là cuối ngày hoặc một số lần trong ngày) trên cơ 

sở thực hóa các khoản thanh toán qua lại với nhau. Thực hiện thanh toán bù trừ ròng 

có thể xảy ra một số rủi ro, cần có các biện pháp ngăn ngừa nhằm giảm thiểu rủi ro 

ñó là: 

Rủi ro vận hành là rủi ro xảy ra khi mạng thanh toán gặp sự cố phải tạm 

ngừng hoạt ñộng dẫn ñến ách tắc hoạt ñộng chuyển tiền gây ra hậu quả không lường 

hết ñược ñối với các hoạt ñộng kinh tế tài chính. 

Rủi ro có tính hệ thống là rủi ro xảy ra khi một thành viên không có ñủ khả 

năng thực hiện nghĩa vụ thanh toán của mình làm cho một loạt các thành viên khác 

có liên quan cũng lâm vào tình trạng tương tự. ðể ngăn ngừa và khắc phục hậu quả 

(nếu có xảy ra), người ta sử dụng một số biện pháp như : 

- Giới hạn trạng thái ghi nợ ròng (gọi là hạn mức nợ ròng) của từng thành 

viên nhằm hạn chế rủi ro liên ngân hàng. 

- Áp dụng biện pháp chia sẻ rủi ro bằng cách lập thỏa thuận về chia sẻ rủi ro 

giữa các thành viên tham gia. 

- Yêu cầu ký quỹ, thế chấp tài sản ñể ñảm bảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán 

ñối với thành viên có nguy cơ tiềm tàng, tài sản thế chấp, ký quỹ có thể ñược 

chuyển hóa thành nguồn tiền ñể thanh toán. 

1.2.2.2. Thanh toán liên Ngân hàng 

Thanh toán liên ngân hàng là hệ thống thanh toán Quốc gia của các nước do 

NHTW sở hữu, trực tiếp tổ chức thanh toán. Các ñối tác tham gia vào hệ thống thanh 

toán liên ngân hàng là các NHTM, tổ chức tài chính và các doanh nghiệp lớn có ñầy 

ñủ các ñiều kiện do NHTW quy ñịnh. Thanh toán liên ngân hàng ñóng vai trò chủ 

ñạo trong hệ thống thanh toán qua ngân hàng của mỗi quốc gia. Thực hiện các khoản 

thanh toán , chuyển tiền, ñiều chuyển vốn giữa các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh 

toán trong nước và quốc tế. ðảm bảo cho quá trình chu chuyển vốn trong nền kinh tế 

thông suốt, giúp các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán sử dụng vốn có hiệu quả. 

ðồng thời giúp NHTW kiểm soát các luồng vốn trong nền kinh tế, hoạch ñịnh và 
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thực thi chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả. ðặc ñiểm của mạng thanh toán liên 

ngân hàng do NHTW tổ chức là các NHTM, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán 

phải mở tài khoản tại ngân hàng Trung ương và trực tiếp thanh toán vốn với nhau 

theo từng lệnh thanh toán thông qua tài khoản này. Phương thức thanh toán phổ biến 

mà các nước áp dụng là hệ thống thanh toán tổng tức thời. 

Hệ thống thanh toán tổng tức thời (RTGS - Real Time Gros Settlement 

System ) là hệ thống thanh toán cho phép sử lý và quyết toán chuyển tiền ñược 

diễn ra một cách liên tục theo thời gian thực tế phát sinh chuyển tiền, tức là các 

giao dịch thanh toán (các lệnh chuyển tiền) ñược sử lý ngay theo tổng số tiền phải 

thanh toán và theo từng lệnh chuyển tiền. Cách sử lý và quyết toán chuyển tiền 

này cho phép các ngân hàng nhận tiền có thể sử dụng ngay khoản chuyển tiền 

nhận ñược mà không gặp phải bất cứ rủi ro nào từ việc khoản chuyển tiền này có 

thể phải hủy bỏ do ngân hàng trả tiền thiếu khả năng chi trả. Tuy nhiên, hạn chế 

lớn của thanh toán tổng tức thời là việc các ngân hàng phải duy trì tại NHTW một 

lượng vốn khả dụng cao ñể ñảm bảo tính thanh khoản mà theo thông lệ Ngân hàng 

Trung ương không trả lãi hoặc trả lãi rất thấp. Việc luân chuyển chứng từ thanh 

toán và sử lý thanh, quyết toán của hệ thống thanh toán tổng tức thời có thể ñược 

thực hiện theo nhiều mô hình khác nhau, nhưng mô hình chữ “ V ” ñược áp dụng 

rất phổ biến, cụ thể như sau : 

 

 

 
 

(1)                                                     (3) 

 

 

 

 

Sơ ñồ 1.2: Luân chuyển chứng từ và xử lý thanh, quyết toán của hệ thống 
thanh toán tổng tức thời 

Tổ chức cung ứng dịch vụ  
thanh toán nhận 

Tổ chức cung ứng dịch vụ  
thanh toán gửi 

 

NHTW thanh/ quyết toán (2) 
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(1). Ngân hàng phát sinh nghiệp vụ thanh toán gửi lệnh thanh toán  

ñến Ngân hàng Trung ương. 

(2). Ngân hàng Trung ương thực hiện ngay việc quyết toán : ghi nợ  

tài khoản ngân hàng gửi và ghi có tài khoản của ngân hàng nhận. 

(3). Chỉ sau khi ñã quyết toán, ngân hàng Trung ương mới gửi tiếp lệnh 

chuyển tiền cho ngân hàng nhận. 

1.2.2.3. Thanh toán nội bộ của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán 

Thanh toán nội bộ của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thuộc sở hữu 

của từng tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Thanh toán nội bộ ñược thiết kế, xây 

dựng phụ thuộc vào khả năng, quy mô hoạt ñộng và ñiều kiện của từng ngân hàng, 

từng tổ chức; vì vậy nó rất ña dạng về phương pháp và công nghệ xử lý thanh toán. 

Thanh toán nội bộ của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán ñóng vai trò quan 

trọng ñối với quá trình luân chuyển vốn trong nền kinh tế, trực tiếp thực hiện các 

giao dịch thanh toán, chuyển tiền phục vụ hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh cho các 

doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. ðồng thời là cơ sở ñể các ngân hàng thực hiện 

tập trung vốn, mở rộng và phát triển hoạt ñộng kinh doanh. Thanh toán nội bộ của 

các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thường áp dụng một trong hai phương thức 

thuộc vào mô hình quản lý tài khoản khách hàng, ñó là : 

- Mô hình quản lý tài khoản khách hàng phân tán. 

- Mô hình quản lý tài khoản khách hàng tập trung. 

Trong ñó mô hình quản lý tài khoản khách hàng tập trung (tập trung  

hóa tài khoản) ñược áp dụng phổ biến ở các NHTM mà quá trình thanh toán ñã 

ñược ứng dụng ñồng bộ công nghệ thông tin hiện ñại. 

1.2.2.4. Thanh toán qua tiền gửi tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán khác 

Là việc thanh toán qua tài khoản tiền gửi của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh 

toán mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán khác. Phương thức này áp dụng 

trong trường hợp giữa các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán khác nhau có quan 

hệ giao dịch với nhau quá thường xuyên. 
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1.2.2.5. Thanh toán quốc tế (SWIFT) 

SWIFT (Society for worldwide Interbank Financial Telecommunications) là 

mạng thanh toán quốc tế, do Hiệp hội tài chính viễn thông LNH toàn cầu sở hữu. 

SWIFT  ñược thành lập năm 1973, trụ sở tại Bỉ, hoạt ñộng chính thức từ năm 1977. 

ðây là một tổ chức ñược hợp tác và sở hữu bởi hơn 2.800 NH và tổ chức tài chính 

trên toàn thế giới. SWIFT hoạt ñộng như một mạng lưới ñể truyền, nhận và sử lý 

các lệnh giao dịch giữa các thành viên ở gần 140 quốc gia. SWIFT ñóng vai trò 

quan trọng ñối với nền kinh tế toàn cầu, ñảm bảo cho quá trình luân chuyển vốn 

quốc tế thông suốt, giúp các nước mở rộng quan hệ ñối ngoại và hội nhập kinh tế 

quốc tế, phát huy lợi thế so sánh của mỗi quốc gia. 

1.2.3.Các phương tiện thanh toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán 

ðiều kiện và hình thức trao ñổi hàng hóa, dịch vụ giữa các tác nhân trong 

nền kinh tế rất phong phú và ña dạng, vì vậy, cần phải thiết lập nhiều phương tiện 

chi trả khác nhau nhằm giúp các chủ thể thanh toán lựa chọn phương tiện thanh toán 

phù hợp. Việc sử dụng tiền mặt trong thanh toán là một sự lãng phí lớn, tỷ trọng 

tiền mặt ñược sử dụng trong thanh toán ñược coi là một thước ño ñánh giá sự phát 

triển của nền kinh tế. Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có trách nhiệm 

hướng dẫn khách hàng lựa chọn phương tiện thanh toán phù hợp với ñiều kiện cụ 

thể của từng ñơn vị sao cho việc thanh toán ñược tiến hành một cách thuận lợi và 

hiệu quả nhất. 

Các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt chủ yếu ñược áp dụng ở các 

nước ñó là : 

- Thanh toán bằng séc. 

- Thanh toán bằng ủy nhiệm chi (lệnh chi). 

- Thanh toán bằng ủy nhiệm thu. 

- Thanh toán bằng Thẻ thanh toán. 
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1.2.3.1. Séc  

Séc là lệnh trả tiền của chủ tài khoản ñược lập theo mẫu quy ñịnh, ra lệnh 

cho NH trích từ tài khoản của mình một số tiền nhất ñịnh trả cho người có tên ghi 

trên séc hoặc cho người cầm séc. Séc là một trong những phương tiện TTKDTM 

ñược sử dụng rộng rãi cho các giao dịch thanh toán trong nước và quốc tế. ðiều 

kiện phát hành, tiếp nhận và thanh toán séc phải tuân thủ theo luật hoặc quy ñịnh 

của mỗi quốc gia phù hợp với thông lệ quốc tế và tùy theo từng loại séc. 

Séc là thể thức thanh toán không dùng tiền mặt ra ñời rất sớm và từ lâu ñã 

ñược sử dụng rộng rãi cho các giao dịch thanh toán trong nước và quốc tế. Từ năm 

1931 một số nước châu Âu ñã ký một bản công ước về séc tại Hội nghị quốc tế 

Giwonevơ ñến nay vẫn ñược coi là luật chính ñể ñiều chỉnh các quan hệ liên quan 

ñến phát hành và sử dụng séc. Theo ñó , các bên liên quan ñến séc gồm : 

- Người phát hành séc ñể trả tiền, gọi là người phát hành. 

- Người thực hiện trả tiền trên tờ séc là NH nơi người phát hành séc mở tài 

khoản giao dịch. 

- Người nhận tiền là người có tên trong séc hoặc người cầm séc. 

ðặc ñiểm của séc là có tính thời hạn. Tính thời hạn của séc ñược thể hiện ở 

chỗ: nó có giá trị thanh toán trong thời hạn có hiệu lực. Thời hạn này ñược quy ñịnh 

tùy thuộc vào mỗi nước và cho từng loại séc riêng biệt. Séc có nhiều loại, ñược 

phân chia theo các tiêu thức khác nhau. 

- Căn cứ vào tính chất chuyển nhượng, có các loại séc :  

+ Séc ký danh, ñược ghi rõ tên người thụ hưởng trên tờ séc; 

+ Séc vô danh, không ghi rõ tên người thụ hưởng trên tờ séc, bất kỳ ai cầm 

tờ séc cũng có thể nhận ñủ số tiền ghi trên tờ séc tại NH; 

+ Séc theo lệnh, ghi rõ trả tiền theo lệnh của người thụ hưởng, séc này ñược 

chuyển nhượng theo thủ tục ký hậu. 

- Căn cứ vào hình thức thanh toán, có các loại séc : 

+ Séc tiền mặt, chỉ ñể dùng nhận tiền mặt tại NH. 

+ Séc chuyển khoản, dùng ñể chuyển khoản bằng cách trích tiền trên tài 

khoản của người phải trả chuyển sang tài khoản của người ñược hưởng. 
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+ Séc xác nhận, ñược NH ñảm bảo khả năng thanh toán. 

ðặc ñiểm của séc là có tính thời hạn, chỉ có giá trị thanh toán trong thời hạn 

có hiệu lực ñược qui ñịnh tùy theo từng loại séc mà phạm vi thanh toán khác nhau. 

Nhược ñiểm của séc : So với các phương tiện thanh toán trên cơ sở chứng từ 

có thể ứng dụng tin học khác thì séc là một thể thức thanh toán có chi phí cao hơn. 

1.2.3.2. Uỷ nhiệm chi 

Ủy nhiệm chi là một hình thức thanh toán khá phổ biến trong môi trường 

kinh tế các nước khi bắt ñầu chuyển sang kinh tế thị trường. Việc chuyển nợ có ủy 

quyền như các doanh nghiệp như Ngân hàng trả  lương vào tài khoản của cán bộ, 

công chức, công nhân, việc nộp các loại phí bảo hiểm… cũng là một dịch vụ thanh 

toán mới tương tự như ủy nhiệm nhưng hình thức luân chuyển thông tin có thể là 

ñĩa hoặc băng từ hay qua mạng viễn thông. 

Uỷ nhiệm chi (lệnh chi) là lệnh của chủ tài khoản ủy nhiệm cho tổ chức cung 

ứng dịch vụ thanh toán trích một số tiền nhất ñịnh từ tài khoản của mình trả cho 

người ñược hưởng có tài khoản tại Ngân hàng. 

Lệnh chi trả ra ñời ñã khá lâu và ñược sử dụng phổ biến trong quan hệ thanh 

toán hàng hóa và phi hàng hóa do các ưu ñiểm an toàn, hiệu quả, thuận tiện nhờ ứng 

dụng những thành tựu phát triển trong lĩnh vực công nghệ tin học. 

 

Sơ ñồ 1.3: Quy trình thanh toán ủy nhiệm chi 

(1) Quan hệ mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ hoặc thanh toán nợ nần 

giữa bên trả tiền và bên ñược hưởng. 

Người trả tiền Người ñược hưởng 

 

Ngân hàng phục vụ 
người trả tiền 

 

Ngân hàng phục vụ 
người ñược hưởng 

(1) 

(4) 
(2) 

(3) 
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(2) Người trả tiền lập ủy nhiệm chi ủy nhiệm cho Ngân hàng trả tiền cho 

người ñược hưởng. 

(3) Ngân hàng người trả tiền mở tài khoản trích tài khoản của người trả tiền 

chuyển ñến Ngân hàng người ñược hưởng mở tài khoản. 

(4) Ngân hàng người ñược hưởng mở tài khoản trả tiền và báo cho người 

bán biết. 

Thanh toán bằng UNC thường ñược sử dụng trong trường hợp khách hàng có 

tín nhiệm lẫn nhau, vì rủi ro vẫn có thể sảy ra cho cả bên mua lẫn bên bán, tùy thuộc 

vào việc giao hàng trước hay giao hàng sau khi lập UNC. Nếu bên bán giao hàng 

trước mà bên mua lập UNC trả không ñủ tiền hoặc chậm lập UNC thì rủi ro thuộc 

về bên bán. Ngược lại, nếu bên mua lập UNC trả tiền trước khi nhận ñược hàng mà 

bên bán không chuyển ñủ hàng hoặc chuyển chậm thì rủi ro lại thuộc về bên mua. 

Do vậy hình thức thanh toán này chỉ sử dụng cho các ñơn vị có quan hệ thường 

xuyên và có uy tín với nhau. Nền kinh tế thị trường càng phát triển thì các quan hệ 

mua bán giữa các chủ thể với nhau càng ña dạng, phong phú, ñộ tín nhiệm lẫn 

người mua và người bán không phải lúc nào cũng sảy ra. Do vậy ñể an toàn cho cả 

ñôi bên, người ta tìm ñến thể thức thanh toán khác. 

1.2.3.3. Uỷ nhiệm thu 

Uỷ nhiệm thu là giấy ủy nhiệm ñòi tiền do người thụ hưởng gửi vào tổ chức 

cung ứng dịch vụ thanh toán phục vụ mình, nhờ thu tiền về số lượng hàng hóa ñã 

giao, dịch vụ ñã cung ứng. 

ðiều kiện áp dụng : Uỷ nhiệm thu ñược áp dụng thanh toán tiền hàng, dịch 

vụ giữa các chủ thể mở tài khoản trong cùng một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh 

toán hoặc các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán khác hệ thống. Các chủ thể 

thanh toán phải thỏa thuận thống nhất dùng hình thức thanh toán. Uỷ nhiệm thu với 

những ñiều kiện thanh toán cụ thể ñã ghi trong hợp ñồng kinh tế hay ñơn ñặt hàng, 

ñồng thời phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán 

phục vụ chủ thể thanh toán ñể làm căn cứ thực hiện các ủy nhiệm thu. 
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Sau khi ñã giao hàng hoặc hoàn tất dịch vụ cung ứng, bên thụ hưởng lập 

UNT tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phục vụ mình. 

Khi nhận ñược giấy UNT, trong vòng một ngày làm việc, tổ chức cung ứng 

dịch vụ thanh toán phục vụ bên trả tiền phải trích tài khoản của bên trả tiền ñể trả 

ngay cho bên thụ hưởng ñể hoàn tất việc thanh toán. Quá trình thanh toán UNT thực 

hiện bằng sơ ñồ sau: 

 

Sơ ñồ 1.4:  Quy trình thanh toán ủy nhiệm thu 

 

(1) Người bán cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho người mua theo hợp ñồng. 

(2) Người bán gửi UNT ñến Ngân hàng phục vụ mình nhờ thu hộ. 

(3)  Ngân hàng phục vụ người bán hạch toán nhập sổ theo dõi ngoại bảng, 

gửi UNT sang Ngân hàng bên mua nhờ thu hộ. 

(4) Ngân hàng bên mua trích tài khoản bên mua chuyển cho Ngân hàng 

bên bán. 

(5) Ngân hàng bên bán ghi có vào tài khoản bên bán và báo cho bên bán biết 

ñồng thời ghi xuất sổ theo dõi ngoại bảng. 

- Thủ tục thanh toán UNT rườm rà, phức tạp, thời gian thanh toán dài : Khi 

bên bán giao hàng xong thì lập UNT kèm theo hóa ñơn bán hàng và nhờ tổ chức 

cung ứng dịch vụ thanh toán phục vụ mình nhờ thu hộ tiền hàng, tổ chức cung ứng 

dịch vụ thanh toán gửi UNT kèm chứng từ sang tổ chức cung ứng dịch vụ thanh 

Người bán Người mua 

Ngân hàng phục vụ 

bên mua 

(1) 

(2

) 

(5) 

(4) 

(3) 

(4) 

Ngân hàng phục vụ 

bên bán 

(2) 
(5) 
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toán phục vụ bên mua ñòi tiền và khi UNT ñược chuyển về tổ chức cung ứng dịch 

vụ thanh toán phục vụ bên bán thì khi ñó tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán mới 

ghi có vào tài khoản của người bán. 

- Mức ñộ an toàn phụ thuộc vào người mua : Xét về mức ñộ an toàn của 

phương tiện này, nó hoàn toàn phụ thuộc vào ñộ tín nhiệm cũng như khả năng tài 

chính của người mua. 

1.2.3.4. Thẻ thanh toán 

Hiểu một cách ñơn giản nhất, thẻ thanh toán là một loại giấy tờ có giá ñặc biệt 

ñược làm bằng chất dẻo tổng hợp, ñược nhà phát hành ấn ñịnh giá trị, dùng ñể trả tiền 

hàng hóa, dịch vụ hay ñể rút tiền mặt thông qua các máy ñọc thẻ. Thẻ thanh toán lần 

ñầu tiên mang tên “ Diners Club” ñược người Mỹ sử dụng vào năm 1949 ñể trả tiền ăn 

tại nhà hàng trong hoặc ven thành phố New York. 

Nói cách khác, thẻ thanh toán là một thể thức thanh toán gắn liền với kỹ 

thuật tin học ñược ứng dụng trong tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Thẻ thanh 

toán là một dạng thẻ ñiện tử do tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hành và 

bán cho khách hàng của mình ñể thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ, thanh toán công 

nợ, lĩnh tiền mặt và các kiểu thanh toán khác tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh 

toán, ñại lý thanh toán hoặc các quầy hàng trả tiền mặt tự ñộng. 

Thẻ là thể thức thanh toán phổ biến ở các nước có nền kinh tế phát triển, có 

nền tảng công nghệ tin học cao.   

1.2.3.5. Thư tín dụng 

Thư tín dụng là bản cam kết dùng trong thanh toán, trong ñó Ngân hàng 

phục vụ người mua theo yêu cầu của nhà nhập khẩu tiến hành mở, thông báo và 

thanh toán cho người xuất khẩu thông qua Ngân hàng ñại lý của Ngân hàng này 

ở nước xuất khẩu (Ngân hàng phục vụ người bán) với một số tiền nhất ñịnh, 

trong thời hạn quy ñịnh và những ñiều khoản, ñiều kiện nhất ñịnh mà nhà xuất 

khẩu phải thực hiện. 
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Sơ ñồ 1.5:  Quy trình thanh toán thư tín dụng 
 

(1) Người nhập khẩu làm thủ tục xin mở thư tín dụng theo thỏa thuận trong 

hợp ñồng ngoại thương. 

(2) Ngân hàng nhập khẩu mở thư tín dụng thông qua Ngân hàng xuất khẩu 

cho người nhập khẩu theo yêu cầu. 

(3) Ngân hàng xuất khẩu thông báo cho người xuất khẩu thư tín dụng ñã 

ñược mở. 

(4) Người xuất khẩu tiến hành giao hàng và lập chứng từ theo qui ñịnh của 

thư tín dụng. 

(5) Người xuất khẩu gửi chứng từ ñến Ngân hàng phục vụ mình ñể ủy quyền 

ñòi tiền (chiết khấu bộ chứng từ). 

(6) Ngân hàng xuất khẩu thực hiện chiết khấu theo qui ñịnh và làm thủ tục 

ñòi tiền Ngân hàng mở thư tín dụng.. 

(7) Ngân hàng mở thư tín dụng ghi nợ tài khoản người nhập khẩu, trao chứng từ 

cho người nhập khẩu nhận hàng và thanh toán theo lệnh của Ngân hàng xuất khẩu. 

Thanh toán bằng TTD ràng buộc các bên tham gia rất chặt chẽ, rõ ràng nên 

ñã ñáp ứng ñược yêu cầu giao dịch thương mại trong nền kinh tế thị trường, nó ñảm 

bảo quyền lợi của các bên tham gia. Chính vì vậy, thư tín dụng ñược áp dụng phổ 

biến trong giao dịch thương mại quốc tế.  

Nhà nhập khẩu Nhà xuất khẩu 

Ngân hàng xuất 
khẩu 

Ngân hàng nhập 
khẩu 

(4) 

(1) (7) 

(2) 

(6) 

(7) 

(6) (5) (3) 
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1.3.  Quy trình cấp phát, thanh toán các khoản thu, chi Ngân sách Nhà 

nước qua Kho bạc  

1.3.1. Quy trình cấp phát, thanh toán các khoản chi Ngân sách Nhà nước 

qua Kho bạc 

1.3.1.1.  Kiểm tra, kiểm soát trước khi cấp phát, thanh toán 

- Khi có nhu cầu chi tiêu, ñơn vị sử dụng Ngân sách gửi KBQG nơi giao dịch 

hồ sơ, tài liệu, chứng từ có liên quan theo quy ñịnh. 

- Cán bộ kiểm soát chi NSNN tiếp nhận hồ sơ, chứng từ chi của ñơn vị gửi 

ñến; thực hiện kiểm tra, kiểm soát các khoản chi theo nội dung quy ñịnh, báo cáo 

trưởng phòng xem xét và trình Thủ trưởng KBQG duyệt. 

- Thủ trưởng KBQG xem xét kết quả kiểm tra, kiểm soát của các bộ phận 

nghiệp vụ kiểm soát chi và quyết ñịnh cấp phát, thanh toán hoặc từ chối cấp phát, 

thanh toán. 

- Căn cứ vào duyệt cấp tạm ứng hoặc duyệt cấp thanh toán của Thủ trưởng 

KBQG  và giấy rút hạn mức kinh phí do ñơn vị sử dụng Ngân sách lập, bộ phận kế 

toán thanh toán KBQG làm thủ tục cấp tạm ứng hoặc thanh toán cho ñơn vị  và 

hạch toán vào tài khoản tạm ứng hoặc thực chi NSNN. 

1.3.1.2.  Cấp phát, thanh toán 

1.3.1.2.1.  Cấp phát tạm ứng : 

a). Trình tự, thủ tục tạm ứng : 

- ðơn vị sử dụng kinh phí Ngân sách lập 3 liên giấy ñề nghị tạm ứng theo 

mẫu ñã ñịnh gửi KBQG kèm theo các hồ sơ, tài liệu quy ñịnh. 

- KBQG kiểm tra, kiểm soát các hồ sơ, chứng từ theo quy ñịnh, nếu ñủ ñiều 

kiện thì duyệt cấp phát tạm ứng cho ñơn vị. 

- Căn cứ giấy ñề nghị tạm ứng ñã ñược thủ trưởng KBQG duyệt kèm theo 

giấy rút hạn mức kinh phí, ủy nhiệm chi, séc…, kế toán KBQG làm thủ tục tạm ứng 

cho ñơn vị; ghi giảm hạn mức kinh phí của ñơn vị theo ñúng mục chi ñã tạm ứng và 

hạch toán tạm ứng chi NSNN. 
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Xử lý 3 liên giấy ñề nghị tạm ứng ñược duyệt như sau : 

+ 1 liên ñơn vị sử dụng Ngân sách lưu 

+ 1 liên bộ phận kế toán thanh toán lưu 

+ 1 liên bộ phận kiểm tra, kiểm soát lưu cùng các hồ sơ 

b).  Thanh toán tạm ứng 

- Sau khi ñã thực hiện chi, ñơn vị sử dụng NS lập 3 liên giấy ñề nghị thanh toán 

tạm ứng (theo mẫu) kèm theo các hồ sơ, cứng từ chi có liên quan như ñã quy ñịnh gửi 

KBQG ñể thanh toan số ñã tạm ứng sang cấp phát thanh toán. 

- Căn cứ giấy ñề nghị thanh toán kèm theo hồ sơ, chứng từ có liên quan và 

báo cáo thực chi của ñơn vị, bộ phận kiểm soát chi kiểm tra, kiểm soát, nếu ñủ ñiều 

kiện quy ñịnh thì trình Thủ trưởng KBQG duyệt cấp phát thanh toán cho ñơn vị và 

thu hồi tạm ứng (nếu có), cụ thể như sau : 

+ Nếu số duyệt cấp phát thanh toán lớn hơn số ñã cấp phát tạm ứng, KBNN 

sẽ cấp bổ sung số chênh lệch thiếu. ðơn vị lập giấy rút hạn mức kinh phí ñể ñược 

thanh toán số chênh lệch bổ sung . 

+ Nếu số cấp phát thanh toán nhỏ hơn số ñã cấp tạm ứng, KBQG duyệt cấp 

thanh toán số ñược thanh toán. Số ñã tạm ứng chưa thanh toán sẽ ñược giảm trừ vào 

só cấp tạm ứng ñợt sau về mục ñích chi ñó. 

- Xử lý 3 liên giấy ñề nghị thanh toán ñược duyệt như sau : 

+ 1 liên ñơn vị sử dụng Ngân sách lưu. 

+ 1 liên bộ phận kế toán thanh toán lưu. 

+ 1 liên bộ phận kiểm soát chi lưu cùng các hồ sơ. 

- Căn cứ vào duyệt cấp thanh toán của  Thủ trưởng KBQG kèm theo các 

chứng từ như giấy rút hạn mức kinh phí, Séc, Ủy nhiệm chi…kế tóan thanh toán 

KBNN hạch toán chuyển từ tạm ứng  sang cấp phát thanh toán NSNN số thực tế 

ñược cấp phát. 
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- Tất cả các khoản tạm ứng trong năm phải ñược thanh toán trong năm ngân 

sách. Trường hợp ñến cuối năm ngân sách nếu chưa thanh toán hết số tạm ứng, ñơn 

vị có trách nhiệm thanh toán trong thời gian chỉnh lý quyết toán. Sau thời gian 

chỉnh lý, các khoản tạm ứng chưa ñược thanh toán, KBQG tổng hợp báo cáo cơ 

quan tài chính sử lý. 

1.3.1.2.2. Cấp phát thanh toán 

 - Khi có nhu cầu cấp phát, thanh toán các khoản chi NSNN, ñơn vị sử dụng 

kinh phí ngân sách lập 3 liên giấy ñề nghị thanh toán gửi kèm theo các hồ sơ, tài 

liệu, chứng từ thanh toán theo quy ñịnh ñến KBQG. 

- KBQG kiểm tra, kiểm soát các hồ sơ, chứng từ, ñiều kiện chi theo quy 

ñịnh, nếu ñủ ñiều kiện thì duyệt cấp phát thanh toán cho ñơn vị. 

- Căn cứ vào duyệt cấp phát thanh toán của Thủ trưởng KBQG kèm theo 

giấy rút hạn mức kinh phí, hồ sơ, chứng từ, kế toán KBQG thanh toán trực tiếp cho 

ñơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc cấp qua ñơn vị và hạch toán thực chi NSNN 

ñồng thời ghi giảm hạn mức kinh phí của ñơn vị. 

- Xử lý 3 liên giấy ñề nghị thanh toán ñược duyệt như sau : 

+ 1 liên ñơn vị sử dụng ngân sách lưu. 

+ 1 liên bộ phận kế toán thanh toán lưu. 

+ 1 liên bộ phận kiểm soát chi lưu cùng các hồ sơ. 

1.3.1.3.  Phương thức thanh toán, chi trả một số khoản chi Ngân sách Nhà nước 

1.3.1.3.1.  ðối với các khoản chi Ngân sách Nhà nước cho các dự án do Kho 

bạc Quốc gia quản lý  

a).  Chuyển vốn cho các chương trình, dự án 

 ðối với vốn cấp phát : 

- Căn cứ hạn mức kinh phí do Bộ Tài chính thông báo, dự toán năm ñược 

duyệt và tiến ñộ thực hiện của dự án, KBQG Trung ương phân phối hạn mức kinh 

phí chi tiết cho từng dự án (ñối với dự án do Bộ, ngành ở Trung ương quản lý), cho 

từng ñịa phương (ñối với dự án do ñịa phương quản lý). 
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- ðối với dự án do ñịa phương quản lý, KBQG tỉnh, thành phố căn cứ vào dự 

toán năm ñược duyệt, hạn mức kinh phí ñược KBQGTW phân phối, thực hiện phân 

bổ hạn mức kinh phí cho từng dự án. 

Trường hợp KBQG tỉnh, thành phố giao nhiệm vụ cho KBQG quận, huyện 

trực tiếp cấp phát và cho vay, KBQG tỉnh, thành phố thực hiện phân phối hạn mức 

kinh phí cho KBQG quận, huyện theo nguyên tắc nêu trên. 

ðối với vốn cho vay :  

Phương thức chuyển vốn từ KBNN cấp trên về  KBQG cấp dưới qua thanh 

toán liên Kho bạc theo quy ñịnh hiện hành. 

b).  Cấp phát và cho vay  

- Căn cứ vào dự toán NSNN ñược cơ quan có thẩm quyền duyệt, hạn mức kinh 

phí do KBQG cấp trên thông báo, hồ sơ chứng từ cấp phát do ñơn vị gửi ñến, KBQG 

kiểm tra, kiểm soát, thực hiện cấp phát theo chế ñộ quy ñịnh. 

- Việc cho vay, quản lý vốn vay, thu hồi nợ gốc, lãi ñược thực hiện theo cơ 

chế hiện hành. 

1.3.1.3.2. Chi ngoại tệ 

a). Chi bằng ngoại tệ từ quỹ ngoại tệ tập trung 

 ðối với các khoản chi bằng ngoại tệ  ñược Bộ Tài  chính cấp trực tiếp:  

- Căn cứ yêu cầu chi ngoại tệ của Bộ Tài chính, kế toán KBQGTW lập giấy 

ñề nghị chi ngoại tệ gửi Ngân hàng  ngoại thương nơi mở tài khoản yêu cầu trích tài 

khoản tiền gửi ngoại tệ thanh toán cho ñối tượng ñược hưởng; ñồng thời căn cứ lệnh 

chi iền của Bộ Tài chính bằng nội tệ kế toán hạch toán thực chi NSNN bằng nội tệ. 

- Khi nhận ñược giấy báo nợ của Ngân hàng, kế toán hạch toán giảm quỹ 

ngoại tệ tập trung. 

b). ðối với các khỏan chi bằng ngoại tệ của các ñơn vị sử dụng NSNN : 

Căn cứ duyệt chi ngoại tệ của Bộ Tài chính, và giấy rút hạn mức kinh phí của 

ñơn vị sử dụng Ngân sách, KBQG nơi ñơn vị mở tài khỏan cấp tạm ứng ñể ñơn vị 
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mua lại ngoại tệ từ quỹ ngoại tệ tập trung và hạch toán tạm ứng chi NSNN theo tỷ 

giá hạch toán. 

Căn cứ vào duyệt chi ngoại tệ  của Bộ Tài chính và các chứng từ thanh toán ( 

séc, Ủy nhiệm chi…), kế toán tại KBQGTW lập giấy ñề nghị chi ngoại tệ gửi Ngân 

hàng Ngoại thương nơi mở tài khoản yêu cầu trích tài khoản ngoại tệ  thanh toán 

cho ñối tượng ñược hưởng. 

Khi nhận ñược giấy báo nợ của ngân hàng, kế toán tại KBQGTW ghi giảm 

quỹ ngoại tệ tập trung. 

- Sau khi chi, ñơn vị sử dụng Ngân sách gửi các hồ sơ, chứng từ chi ñến 

KBNN nơi mở tài khoản ñể làm thủ tục chuyển từ tạm ứng sang thực chi ngân sách 

theo quy ñịnh. 

 ðối với các khoản chi NSNN bằng nội tệ ñể mua ngoại tệ ngân hàng  

Khi quỹ ngoại tệ tập trung không ñủ ngoại tệ ñể thanh toán ( ñối với 

NSTW) và ñối với các khoản chi bằng ngoại tệ của ngân sách ñịa phương : căn 

cứ dự toán NSNN ñược duyệt, hạn mức chi của cơ quan có thẩm quyền và yêu 

cầu chi của ñơn vị, KBQG cấp tạm ứng cho ñơn vị sử dụng ngân sách bằng nội 

tệ theo tỷ giá bán ngoại tệ của Ngân hàng tại thời ñiểm chi ñể ñơn vị trực tiếp 

mua ngoại tệ của Ngân hàng. 

Sau khi mua ngoại tệ, ñơn vị có trách nhiệm thanh toán với KBQG số ñã 

tạm ứng. 

1.3.1.4.  Xác ñịnh số thực chi Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc 

- Hàng tháng, quý, năm các ñơn vị sử dụng ngân sách gửi báo cáo chi ngân 

sách Nhà nước ñến Kho bạc Quốc gia nơi mở tài khoản ñể xác nhận số thực chi 

NSNN qua Kho bạc. 

- Cán bộ kiểm soát chi ngân sách Nhà nước  thuộc các bộ phận kiểm soát chi 

phối hợp với bộ phận kế toán thanh toán kiểm tra, ñối chiếu với số liệu ñã cấp phát, 

thanh toán cho ñơn vị, báo cáo trưởng phòng, trình thủ trưởng Kho bạc Quốc gia 

xác nhận số thực chi qua Kho bạc trên báo cáo chi của ñơn vị.  
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1.3.2.  Quy trình thu Ngân sách Nhà nước  qua Kho bạc Quốc gia 

1.3.2.1. Thu bằng chuyển khoản 

a). ðối tượng nộp mở tài khoản tại Ngân hàng 

- Cơ quan thu hướng dẫn ñối tượng nộp lập 5 liên giấy nộp tiền vào NSNN 

bằng chuyển khoản, liên 5 lưu lại gốc. 

- ðối tượng nộp mang 4 liên giấy nộp tiền còn lại ñến Ngân hàng, nơi mở tài 

khoản, ñề nghị trích chuyển số tiền phải nộp từ tài khoản của mình và tài khoản của 

KBQG mở tại Ngân hàng. Ngân hàng có trách nhiệm thanh toán ngay trong ngày 

nhận ñược chứng từ, ký xác nhận lên 4 liên giấy nộp tiền, lưu 1 liên sử dụng làm 

chứng từ ghi nợ tài khoản của ñối tượng nộp. 

- 1 liên gửi ñối tượng nộp làm giấy báo nợ. 

- 2 liên còn lại gửi KBQG cùng bảng kê thanh toán các khoản thu NSNN. 

Khi nhận ñược các chứng từ trên, KBQG tiến hành kiểm tra các liên giấy nộp tiền, 

bảng kê, ký xác nhận lên các liên giấy nộp tiền. 1 liên sử dụng làm chứng từ hạch 

toán thu NSNN. 

- 1 liên gửi cơ quan thu trực tiếp quản lý ñối tượng nộp NSNN. 

b). ðối tượng nộp mở tài khoản trực tiếp tại Kho bạc  

- Cán bộ của cơ quan thu hướng dẫn ñối tượng nộp lập 5 liên giấy nộp tiền 

vào NSNN bằng chuyển khoản (lưu 1 liên tại gốc). 

- ðối tượng nộp mang 4 liên giấy nộp tiền ñến KBQG, ñể làm thủ tục trích 

chuyển số tiền phải nộp từ tài khoản của mình vào tài khoản của NSNN mở tại  

KBQG. KBQG có trách nhiệm thanh toán ngay trong ngày nhận ñược chứng từ, ký 

xác nhận lên 4 liên giấy nộp tiền, lưu 1 liên sử dụng làm chứng từ ghi nợ tài khoản 

của ñối tượng nộp. 

- 1 liên gửi ñối tượng nộp là giấy báo nợ. 

- 2 liên còn lại gửi KBQG cùng bảng kê thanh toán các khoản thu NSNN. 

Khi nhận ñược các chứng từ trên, KBQG tiến hành kiểm tra các liên giấy nộp tiền, 
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bảng kê, ký xác nhận lên các liên giấy nộp tiền. 1 liên sử dụng làm chứng từ hạch 

toán thu NSNN. 

- 1 liên gửi cơ quan thu trực tiếp quản lý  ñối tượng nộp NSNN.  

1.3.2.2.  Thu bằng tiền mặt 

1.3.2.2.1. Thu trực tiếp qua  Kho bạc Quốc gia 

- Cơ quan thu hướng dẫn ñối tượng nộp viết 4 liên giấy nộp tiền vào NSNN ( 

bằng tiền mặt), 1 liên lưu tại gốc, 3 liên còn lại mang dến KBQG. 

- ðối tượng nộp mang tiền và 3 liên ñến kế toán Kho bạc. 

- Kế toán kiểm tra các yếu tố ghi trên giấy nộp tiền và chuyển cho thủ quỹ 

theo ñường nội bộ ñể thu tiền. 

- Thủ quỹ kiểm tra lại các liên giấy nộp tiền, yêu cầu ñối tượng nộp lập bảng 

kê các loại tiền nộp, thu tiền, ký tên và ñóng dấu “ ñã thu tiền” vào các liên giấy nộp 

tiền, chuyển trả lại kế toán theo ñường nội bộ. 

- Kế toán Kho bạc lập bảng kê, ký tên vào các liên giấy nộp tiền. 1 liên gửi 

lại người nộp, 1 liên lưu Kho bạc làm chứng từ ñể hạch toán thu NSNN. 

- Cuối ngày kiểm tra, ñối chiếu giấy nộp tiền và bảng kê, gửi 1 liên giấy nộp 

tiền và bảng kê các khoản thu cho cơ quan thu. 

1.3.2.2.2. Thu qua cơ quan thu 

a). Thu tại cơ quan thu : 

Người nộp mang tiền mặt, ngân phiếu thanh toán ñến cơ quan thu. 

- Cán bộ cơ quan thu hướng dẫn ñối tượng nộp tiền viết 4 liên giấy nộp tiền 

(lưu tại cuống 1 liên). Căn cứ vào số tiền của ñối tượng nộp, thu tiền, ñóng dấu ñã 

thu tiền lên các giấy nộp tiền, 1 liên gửi lại người nộp. 

- Lập bảng kê các khoản thu kèm theo 2 liên giấy nộp tiền vào NSNN bằng 

tiền mặt và toàn bộ số tiền thu ñược nộp KBQG. 

- Kế toán Kho bạc kiểm tra bảng kê, ñối chiếu với giấy nộp tiền và chuyển 

cho thủ quỹ bằng ñường nội bộ. 
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- Thủ quỹ kiểm tra giấy nộp tiền, nhận tiền, vào sổ ký tên, ñóng dấu ñã nhận tiền 

vào các liên giấy nộp tiền gửi lại kế toán bằng ñường nội bộ. Kế toán ký tên vào các liên 

giấy nộp tiền, lưu 1 liên và bảng kê sử dụng làm chứng từ hạch toán thu NSNN. 

- Gửi trả lại cơ quan thu 1 liên ñể quản lý ñối tượng nộp. 

b). Cán bộ cơ quan ñi thu lưu ñộng 

-  Cán bộ cơ quan thu,  thu tiền và viết biên lai thu gồm 3 liên. 1 liên lưu tại 

gốc, 1 liên gửi lại người  nộp và 1 liên báo soát. 

- Cuối ngày, cán bộ thu tập hợp các biên lai thu (1 liên báo soát), lập thành 

bảng kê tất cả các loại biên lai thu thuế (chi tiết theo từng sắc thuế), gửi kế toán cơ 

quan thu cùng toàn bộ số tiền ñã thu ñược. 

- Kế toán cơ quan thu kiểm tra, ñối chiếu 1 liên báo soát với bảng kê và số 

tiền thu ñược. Viết giấy nộp tiền vào Ngân sách gồm 3 liên (1 liên lưu gốc) gửi 

KBQG cùng toàn bộ số tiền thu ñược và bảng kê. 

- Kho bạc Nhà nước kiểm tra, ñối chiếu bảng kê, giấy nộp tiền, thu tiền, ký 

tên, ñóng dấu “ðã thu tiền” vào các liên giấy nộp tiền. Gửi trả lại cơ quan thu 1 liên 

làm chứng từ minh chứng cho việc nộp tiền vào NSNN; KBQG lưu 1 liên ñể sử 

dụng làm chứng từ hạch toán thu NSNN. 

1.4.  Các nhân tố tác ñộng ñến thanh toán không dùng tiền mặt 

1.4.1. Nhân tố chủ quan  

1.4.1.1. Trình ñộ thanh toán, kỹ thuật, nghiệp vụ của cán bộ, nhân viên Kho bạc 

Cùng với cơ sở pháp lý, quy chế nghiệp vụ, công cụ, phương thức tổ chức 

thanh toán và nâng cấp kỹ thuật, vấn ñề tuyển dụng, ñào tạo trình ñộ cho ñội ngũ 

cán bộ thanh toán và kỹ thuật nghiệp vụ là yếu tố chủ quan tác ñộng trực tiếp vào 

hoạt ñộng thanh toán không dùng tiền mặt tại Kho bạc. 

1.4.1.2. Vấn ñề tâm lý 

Khi người dân muốn thanh toán một khoản nào ñó, nếu thủ tục quá phức tạp, 

chờ ñợi lâu mất nhiều thời gian hoặc phải ñi xa, sẽ nẩy sinh tâm lý lo ngại. ðể các 
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hình thức thanh toán không dùng tiền mặt ñược phổ biến trong cả dân cư thì tổ chức 

cung ứng dịch vụ thanh toán phải chú ý tới yếu tố con người như nâng cao chất 

lượng cán bộ công chức, quảng cáo tuyên truyền cho người dân biết về tiện ích của 

hình thức thanh toán này, có như vậy mới dần dần xóa bỏ ñược tâm lý chuộng tiền 

mặt và thúc ñẩy thanh toán không dùng tiền mặt ngày một phát triển. 

1.4.2. Nhân tố khách quan 

Bất kể một ñơn vị nào hoạt ñộng và tồn tại ñược ñều phải chịu sự tác ñộng 

của rất nhiều yếu tố khách quan, không nằm ngoài sự chi phối của các yếu tố này. 

các Ngân hàng và các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán cần phải tìm hiểu và 

nắm vững các nhân tố ñể tìm cách khắc phục những khó khăn do nó gây ra và ñồng 

thời biết tận dụng cơ hội khi nó ñến. 

1.4.2.1. Cơ sở pháp lý ñảm bảo cho hoạt ñộng thanh toán 

Nếu hệ thống pháp luật ñảm bảo cho hệ thống thanh toán không dùng tiền 

mặt không ñầy ñủ, không ñồng bộ thì các chủ thể sẽ không yên tâm khi tham gia 

vào hoạt ñộng thanh toán xét cả từ khía cạnh người tổ chức thanh toán và cả người 

sử dụng các dịch vụ thanh toán. Vì vậy, cơ sở pháp lý cho hệ thống thanh toán 

không dùng tiền mặt là nền tảng ñảm bảo cho các chủ thể yên tâm và tham gia tích 

cực vào hoạt ñộng thanh toán. Từ ñó mà không ngừng mở rộng và phát triển hệ 

thống thanh toán qua ngân hàng. 

1.4.2.2.  Phát triển khoa học kỹ thuật và công nghệ thanh toán 

Sự phát triển của khoa học kỹ thuật cho phép các tổ chức cung ứng dịch vụ 

thanh toán có thể phát triển các dịch vụ thanh toán khác nhau ñể khách hàng lựa 

chọn. Công nghệ thông tin phát triển ñã tạo ra một bước tiến nhảy vọt trong lĩnh 

vực thanh toán, tác ñộng mạnh mẽ ñến cách thức mà người ta thực hiện một giao 

dịch thanh toán, thanh toán không dùng tiền mặt phát triển với một tốc ñộ nhanh 

nhất từ trước tới nay. 

Cụ thể công nghệ thanh toán tác ñộng ñến các phương tiện và phương thức 

thanh toán như sau : 
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- ðối với séc : 

Về cơ bản séc vẫn ñược coi là công cụ chứng từ và vẫn là phương tiện thanh 

toán chiếm vị trí ñáng kể ở nhiều nước. Song hiện nay với sự hỗ trợ của những công 

nghệ ứng dụng tin học, nhiều công ñoạn trong quá trình xử lý thanh toán séc hoàn 

toàn là ñiện tử hóa. Sự hiện diện của trung tâm bù trừ séc tự ñộng thay thế cho 

những trung tâm thanh toán bù trừ thủ công ñã từng tồn tại từ thế kỷ XI ñã cải thiện 

ñáng kể tốc ñộ thanh toán séc. Với công nghệ truyền hình ảnh, các tờ séc không cần 

vận chuyển tới trung tâm ñể ñọc và phân loại mà chỉ có ảnh của những tờ séc cùng 

những dữ liệu ñiện tử ñược truyền tới trung tâm và từ trung tâm tới tổ chức cung 

ứng dịch vụ thanh toán ñể xuất trình hoàn toàn phi vật chất. 

Séc ñiện tử : là một loại séc gắn với thành tựu công nghệ về hệ thống hiện 

ñại, cho phép người sử dụng lập và chuyển séc thông qua hệ thống Internet ñể trả 

tiền cho các hóa ñơn hoặc thực hiện nghĩa vụ trả tiền mà không cần phải gửi những 

tờ séc bằng giấy. 

- ðối với hệ thống thanh toán liên ngân hàng 

Với công nghệ thanh toán hiện ñại cho phép các quốc gia phát triển và ñang 

phát triển xây dựng những hệ thống thanh toán liên ngân hàng tổng tức thời và các 

hệ thống thanh toán ròng hoàn toàn tự ñộng và phi chứng từ. 

- ðối với thanh toán bù trừ : 

Với công nghệ thanh toán hiện ñại ñã cho ra ñời trung tâm thanh toán bù trừ tự 

ñộng (ACH) có thể sử lý ñược một khối lượng giao dịch thanh toán lớn gấp nhiều lần 

so với trung tâm thanh toán bù trừ truyền thống, hiệu suất cao chưa từng có, sự an toàn 

và bảo mật ñược ñặc biệt quan tâm và chú trọng, rủi ro giảm xuống mức tối thiểu. 

- ðối với thẻ thanh toán : 

Gia tăng trong thanh toán thẻ ở rất nhiều nước cũng cho thấy sự phát triển 

của công nghệ nối hệ thống thanh toán. Các thỏa thuận nối hệ thống thanh toán cho 

phép các nhà cung ứng dịch vụ chia sẻ chi phí về hạ tầng cơ sở cho thanh toán thẻ 

và tạo cho họ phát triển công cụ mới. 
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- ðối với ủy nhiệm chi và ủy nhiệm thu :  

Công nghệ thanh toán rút ngắn thời gian thanh toán mỗi món có thể từ 5 ñến 

7 ngày qua ñường bưu ñiện chỉ còn vài phút. 

1.4.2.3. Trình ñộ dân trí, tập quán và thói quen của người dân 

Nhu cầu thanh toán không dùng tiền mặt chịu ảnh hưởng sâu sắc của các yếu 

tố tập quán, thói quen và trình ñộ dân trí. Trình ñộ dân trí thấp, lạc hậu, người dân 

không am hiểu hoặc hiểu rất ít về thanh toán không dùng tiền mặt, khi ñó thanh toán 

bằng tiền mặt là cách ñơn giản và tiện lợi, còn thanh toán không dùng tiền mặt là 

ñiều xa vời ñối với họ. Khi trình ñộ dân trí và thu nhập ñược nâng lên, nhu cầu mở 

rộng quan hệ và trao ñổi sẽ tăng theo, người dân có ñiều kiện tiếp cận với khoa học 

kỹ thuật hiện ñại, lúc ñó việc sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền 

mặt ñối với họ là tất yếu và mọi việc sẽ trở nên ñơn giản. Sở dĩ tại các nước phát 

triển, thanh toán không dùng tiền mặt là chủ yếu, còn thanh toán bằng tiền mặt chỉ 

chiếm tỷ lệ rất nhỏ là do trình ñộ dân trí cao, hệ thống pháp luật ñầy ñủ  và ñược 

thực hiện nghiêm, mạng lưới Ngân hàng có mặt khắp nơi, các dịch vụ thanh toán 

phát triển mạnh mẽ, giá rẻ, ñộ an toàn cao, rất thuận tiện.  

1.4.2.4. Môi trường kinh tế  

Môi trường kinh tế xã hội là tổng hòa các mối quan hệ về kinh tế và xã hội 

tác ñộng lên hoạt ñộng của Kho bạc.  

Môi trường kinh tế thuận lợi sẽ tạo ñiều kiện tốt cho hoạt ñộng của Kho bạc 

ñồng thời tạo ñiều kiện phát triển chung cho nền kinh tế  và ngược lại. 

Bản chất kinh tế của giao dịch thanh toán bắt nguồn từ các nhu cầu mua bán, 

trao ñổi hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ. Khi kinh tế phát triển, nhu cầu trao ñổi, 

thanh toán nhiều lên ñòi hỏi việc thanh toán phải nhanh chóng, an toàn, thuận tiện 

ñể ñáp ứng nhu cầu trao ñổi hàng hóa, dịch vụ. ðể ñáp ứng ñược nhu cầu này chỉ có 

hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt phát triển. Mặt khác hệ thống thanh toán 

không dùng tiền mặt phát triển góp phần cho việc sử dụng vốn của nền kinh tế hiệu 

quả hơn do ñó lại thúc ñẩy cho nền kinh tế phát triển. 
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Hệ thống thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán là tổng thể 

bao gồm các yếu tố : cơ sở pháp lý và các ñiều kiện tổ chức thanh toán, các chủ thể 

tham gia thanh toán, các dịch vụ thanh toán, các phương tiện và các phương thức 

thanh toán. Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có mối quan hệ chặt chẽ với 

nhau, tác ñộng lẫn nhau tạo thành hệ thống thanh toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ 

thanh toán trong nền kinh tế. Trong ñó, các yếu tố quan trọng hàng ñầu là các quy 

ñịnh của pháp luật và của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán làm dịch vụ thanh 

toán; hệ thống cơ sở kỹ thuật hạ tầng và công nghệ sử dụng ñể cung cấp dịch vụ 

thanh toán. 

1.4.2.5. Tổ chức mạng lưới cung cấp dịch vụ thanh toán 

Mạng lưới cung cấp dịch vụ thanh toán  là nhân tố quan trọng, có tác ñộng 

lớn ñến mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt qua các tổ chức cung ứng dịch vụ 

thanh toán  có mạng lưới giao dịch rộng , sẽ tạo ñiều kiện thuận lợi cho các doanh 

nghiệp, tổ chức và cá nhân ñến giao dịch, thanh toán, từ ñó mở rộng phạp vi thanh 

toán không dùng tiền mặt qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán . Tuy nhiên,  

việc mở rộng  mạng lưới  thanh toán  bằng phương pháp truyền thống là thành lập 

các chi nhánh, các ñiểm giao dịch sẽ gặp rất nhiều khó khăn do phải tăng chi phí  ñể 

ñầu tư vào cơ sở vật chất và nguồn nhân lực. 

Ngày nay, nhờ việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện ñại trong hoạt ñộng 

thanh toán mà các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có thể mở rộng mạng lưới 

bằng việc nối mạng trực tiếp giữa Ngân hàng với khách hàng, Kho bạc với khách 

hàng, ñể cung ứng dịch vụ thanh toán cho họ. ðó cũng là mục tiêu ñược các Ngân 

hàng và Kho bạc ñặt ra, nhằm thiết lập kênh phân phối  trực tuyến; khách hàng có 

thể giao dịch qua mạng vào bất kỳ ñịa ñiểm nào, thời gian nào. 

1.5. Kinh nghiệm thanh toán không dùng tiền mặt của một số nước trên 

thế giới và bài học rút ra ñối với Lào 

Kinh nghiệm cho thấy việc lựa chọn, sử dụng các thể thức thanh toán ở các 

nước phát triển cũng khác nhau, tùy theo tập quán, luật pháp và ñặc biệt người ta 
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quan tâm ñến mục tiêu tiết kiệm chi phí của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, 

người sử dụng và nguồn lực của ñất nước họ. Sau ñây là tình hình thanh toán không 

dùng tiền mặt của một số nước phát triển. 

a). Mỹ : Từ tháng 10/2004, Mỹ ñã áp dụng luật ñiện tử rút gọn. Các Ngân 

hàng truyền hình ảnh thay thế cho việc trao ñổi séc giấy. Khách hàng có thể nộp séc 

tại máy ATM , POS hoặc một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nào ñó. Hình 

ảnh séc ñược truyền về trung tâm sử lý séc. Khách hàng sẽ nhận ñược bản in hình 

ảnh của tờ séc ở mặt sau của biên nhận giao nộp séc. Ngân hàng xây dựng kho dữ 

kiệu tập trung chứa hình ảnh, sổ séc ñể cung cấp hình ảnh truy vấn online cho khách 

hàng và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán [40]. 

b). Ca Na ða : Các giao dịch không dùng tiền mặt bao gồm thẻ ngân hàng chiếm 

53%, séc 31%, chuyển tiền chiếm 9%, chuyển nợ trực tiếp chiếm 7%. 

- Có hai chương trình thể nghiệm về sử dụng tiền ñiện tử dưới dạng thẻ nhựa. 

- Phần lớn các sản phẩm dịch vụ truyền thống ñều có thể sẵn sàng cung ứng 

qua mạng ñiện tử. 

- Xuất hiện những dịch vụ mới như xuất trình hóa ñơn ñiện tử và thanh toán 

trực tiếp với khách hàng. 

- Hiệp hội thanh toán Ca Na ða CPA là tổ chức ñầu tiên của nước này công 

bố tiêu chuẩn sử dụng hệ thống trao ñổi dữ liệu tài chính ñiện tử từ 10 năm trước 

ñây và kể từ có việc sử dụng hệ thống trao ñổi dữ liệu ñiện tử ngày càng tăng. 

- Nộp thuế có thể thông qua phương thức ñiện tử [40].  

c). Hồng Kông :  

- Hơn 20 Ngân hàng và tập ñoàn Ngân hàng ñã cung ứng dịch vụ Ngân hàng 

qua Internet, Hơn 10 Ngân hàng và tập ñoàn Ngân hàng ñã cung ứng dịch vụ Ngân 

hàng hoặc mua bán và thanh toán chứng khoán qua ñiện thoại di ñộng. 

- Từ năm 1997, dịch vụ trao ñổi dữ liệu ñiện tử ñã ñược chấp thuận trong 

việc sử dụng ñể gửi các chứng từ liên quan ñến thương mại ñiện tử. 

- Internet ñiện thoại, lệnh thanh toán tự ñộng, ATM ñược sử dụng rộng rãi 

trong thanh toán. 
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- Hệ thống thanh toán tổng tức thời, hệ thống bù trừ tự ñộng, dịch vụ 

Ngân hàng PC ñược sử dụng phổ biến. Ngày càng nhiều Ngân hàng cung ứng 

dịch vụ qua Internet. Trung tâm thanh toán bù trừ tập trung là cơ sở thanh toán 

trên thị trường vốn. 

- Nộp thuế thông qua hệ thống ñiện tử ñang tăng mạnh [40]. 

d). Cộng hoà Séc : 

Tại Cộng hoà Séc, tài khoản Kho bạc duy nhất TSA ( Treasury Single 

Account) ñược thiết lập từ tháng 1 năm 2001. Thông qua TSA, 99% giao dịch thanh 

toán thu, chi Ngân sách Nhà nước ñược thực hiện (chỉ có khoảng 1% thực hiện bằng 

tiền mặt). Hoạt ñộng của TSA ñược thực hiện trên cơ sở tin học hóa cao và ñồng bộ 

với hệ thống Ngân hàng. Bộ phận quản lý ngân quỹ ñã ñược kết nối trực tuyến với 

TSA mở tại Ngân hàng Trung ương nên thường xuyên và liên tục nắm bắt và kiểm 

soát ñược số dư của tài khoản này.Việc quản lý ngân quỹ và quản lý nợ linh hoạt, 

hiệu quả, mục ñích giảm thiểu dư nợ càng nhỏ càng tốt nhưng luôn ñảm bảo khả 

năng thanh toán của Chính phủ tại mọi thời ñiểm. Sử dụng số dư tài khoản TSA tạm 

thời nhàn rỗi ñể ñầu tư ngắn hạn trên thị trường tiền tệ hoặc sử dụng hạn mức tín 

dụng của Chính phủ (thấu chi) trong trường hợp khẩn cấp [26]. 

e). Thụy ðiển : 

Cuộc cách mạng về TTKDTM của Quốc gia này mới bắt ñầu từ năm 1999, 

vậy mà kể từ sau năm 2000, tỷ lệ tiền mặt trong tổng phương tiện thanh toán của 

Tụy ðiển chỉ còn 0,7%, một con số ñáng khâm phục nếu biết rằng trước 1999 tỷ lệ 

ñó là trên 17% . 

- Về phương tiện thanh toán : 

Các phương tiện TTKDTM rất phát triển ñặc biệt là sự bùng nổ của việc sử 

dụng thẻ thanh toán từ thập niên 90 của thế kỷ trước. Do ñó việc sử dụng tiền mặt 

trong thanh toán ngày càng giảm dần, tỷ lệ TTBTM so với GDP giảm từ 10% năm 

1950 xuống còn 3.2% năm 2005, tuy nhiên tỷ lệ này vẫn còn cao so với các nước 

Bắc âu khác. Với sự phát triển của các phương tiện thanh toán thì tỷ lệ TTBTM sẽ 

tiếp tục giảm nữa. 
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 Uỷ nhiệm chi : Việc sử dụng UNC của khách hang thông qua hai hệ thống 

giro, ñó là Bankgiro và Plusgiro. Trong ñó tiền ñược chuyển dựa trên số giro tham 

chiếu tới tài khoản Ngân hàng. Hai hệ thống này ñược kết nối với nhau và hoạt 

ñộng cùng nhau. Một số lượng lớn UNC ñược xử lý trực tiếp giữa các tài khoản 

bằng việc sử dụng số giro thông qua hệ thống bù trừ dữ liệu – Data Clearing do 

trung tâm thanh toán bù trừ BGC vận hành. 

Séc : Quy trình xử lý séc ñược rút ngắn, các Ngân hàng thanh toán séc giữ lại 

các séc giấy và truyền thông tin qua mạng tới NH của người ký phát séc. Séc ñược 

xử lý thông qua hệ thống Data Clearing. Séc có thể chuyển ra tiền mặt tại bất cứ chi 

nhánh nào của NH. Séc có xu hướng sụt giảm mạnh do sự gia tăng của máy rút tiền 

tự ñộng ATM và các ñiểm bán chấp nhận thẻ thanh toán. 

Uỷ nhiệm thu : Việc sử dụng UNT tăng lên ñáng kể, từ 91 triệu giao dịch 

năm 2000 lên ñến 160 triệu giao dịch năm 2005, tuy nhiên vẫn chiếm tỷ lệ khá nhỏ 

(khoảng 9%) trong tổng các giao dịch TTKDTM. BGC và Plusgiro quản lý và vận 

hành các hệ thống UNT ở Thụy ðiển. 

Thẻ thanh toán : Thẻ thanh toán chiếm tới 60% tổng giá trị giao dịch tại các 

ñiểm bán hàng. Số lượng thẻ do các Ngân hàng phát hành là 8 triệu thẻ, với số 

lượng giao dịch ñạt 1.1 tỷ. Số lượng máy ATM trên toàn quốc là 2.600 máy và 

190.000 POS. Việc cấp phép giao dịch giữa các tổ chức phát hành và thanh toán thẻ 

ñược thực hiện thông qua công ty chuyển mạch thẻ quốc gia (CEKAB). 

Kinh nghiệm Thụy ðiển cho thấy việc phát hành cơ sở hạ tầng gồm ATM, 

POS…của từng Ngân hàng là khá tốn kém, lợi nhuận thu về từ dịch vụ thẻ là rất 

thấp hoặc lỗ. Do vậy ngoài 4 Ngân hàng ñầu có cơ sở hạ tầng phát hành và thanh 

toán thẻ mạnh thì nhiều Ngân hàng khác chỉ thực hiện phát hành bằng hình thức kết 

hợp với NH có thế mạnh trong lĩnh vực thẻ ñể mang cùng thương hiệu nhằm tiết 

giảm chi phí. 

Khuôn khổ pháp lý cho HTTT của Thụy ðiển : 

- Luật NHTW Thụy ðiển; 

- Luật hoạt ñộng trao ñổi thanh toán bù trừ; 
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- Luật kinh doanh NH; 

- Luật về phát triển tiền tệ ñiện tử; 

- Luật tài khoản công cụ tài chính; 

- Luật giao dịch các công cụ tài chính; 

- Luật về các hệ thống cho quyết toán các nghĩa vụ trên thị trường tài chính;   

- Luật séc; 

- Luật về các biện pháp chống rửa tiền [26]. 

f). Australia : 

Thị trường thẻ tại Australia khá phát triển với khoảng 20 thành viên lớn. Có 

khoảng 7,6 triệu thẻ tín dụng với khối lượng giao dịch 15,357 triệu dolar Mỹ trong 

6 tháng ñầu năm 2006; thẻ ghi nợ vào khoảng 4,2 triệu thẻ với lượng giao dịch 

2,716 triệu dolar Mỹ trong 6 tháng ñầu năm 2006. Thẻ trả trước với khoản 15 

chương trình lớn nhỏ mới ñược ñưa vào thực hiện tại Australia từ tháng 5/2006 

ñược xem là một sản phẩm mới nhưng chứa ñầy tiềm năng. 

Các thẻ trả trước ñược phát hành cho những người làm công ñể thanh toán 

lương. Các khoản lương và thu nhập ñược ghi có và thẻ trả trước. Người hưởng 

lương có thể sử dụng các khoản tiền của mình ñể thanh toán hoặc rút tiền mặt tại 

các POS và các ATM. Dịch vụ này ñược bản thân Ngân hàng rất quan tâm vì việc 

huy ñộng vốn thông qua thẻ trả trước giúp họ quản lý một cách hiệu quả các tài 

khoản có số dư thấp. Thẻ còn ñể giải ngân các khoản tín dụng, sử dụng thẻ cho kênh 

phân phối phúc lợi xã hội của Chính phủ rất thành công tại Philippine, với dịch vụ 

bảo hiểm của Chính phủ (GSIS) , GSIS chi trả các khoản bảo hiểm và phúc lợi xã 

hội cho các công chức chính phủ qua GSIS – Card, cùng với các chức năng kết hợp 

khác như chứng minh thư cá nhân, trả lương, thanh toán và trả tiền. 1,3 triệu thẻ trả 

trước ñã ñược phát hành vào cuối năm 2005 tại Philippine. 

Thẻ trả trước tại Australia là loại thẻ ñiện tử không dập nổi của Visa, phát 

hành thông qua các ATM . Có thể phát hành ngay với các thẻ có mệnh giá trước, có 

thể ñược nạp lại nhiều lần, thông qua các thiết bị ñầu cuối của nhà cung ứng dịch vụ 
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và thẻ có thể sử dụng với nhiều dịch vụ khác nhau của các nhà cung cấp khác nhau. 

Các giao dịch của thẻ bao gồm : 

- Nạp tiền; 

- Chi trả hàng hóa, dịch vụ; 

- Rút tiền mặt; 

- Vấn tin số dư; 

- Chuyển tiền từ thẻ sang thẻ; 

- Tạm khóa sử dụng; 

- Chuyển tiền từ tài khỏan tiền gửi tại Ngân hàng sang thẻ. 

Kênh phân phối thẻ khá rộng, từ các chi nhánh của Ngân hàng ñến các ñại lý 

phân phối của bên thứ ba, các ñiểm bán lẻ… Việc nạp tiền qua thẻ, giao dịch vấn tin 

số dư, giao dịch chuyển tiền từ thẻ sang thẻ có thể thực hiện thông qua mạng lưới 

chi nhánh của chính nhà phát hành, hoặc mạng lưới của nhà cung cấp dịch vụ bên 

thứ ba làm ñại lý (như bưu ñiện, trạm bán xăng dầu, phí giao thông, nhà cung ứng 

dịch vụ viễn thông…). 

Khi sử dụng thẻ , số dư sẽ ñược trừ dần từ số dư ñã ñược tích hợp trên thẻ, 

thẻ trả trước ñược nạp lại nhiều lần thông qua các thiết bị ñầu cuối. Thẻ trả trước là 

công cụ thanh toán thuận tiện có khả năng tiếp cận 24/24 giờ trong ngày và 7 ngày 

trong tuần với phạm vi toàn cầu, thông qua mạng Internet, dễ kiểm soát, an toàn và 

bảo mật cao, thông tin sẵn sàng và dễ sử dụng. ðối tượng của thẻ trả trước là những 

người chưa hoặc không thường xuyên tiếp cận với Ngân hàng, những người hưởng 

phúc lợi xã hội hoặc người hưởng lương. Thanh toán thẻ trả trước còn có thể phát 

triển với các thanh toán giữa khu vực công với cá nhân, thanh toán qua Internet và 

chuyển tiền kiều hối.Vì vậy, khách hàng của thẻ trả trước rộng hơn các ñối tượng 

khách hàng truyền thống của Ngân hàng trước ñây. Các giao dịch thanh toán bằng 

thẻ trả trước tuân thủ pháp lý chung của Australia, ñặc biệt là các quy ñịnh về chống 

rửa tiền. Cụ thể ñối với thẻ trả trước vô danh, số dư của thẻ không vượt quá 1.000 

dolar và không ñược nạp tổng số tiền vượt quá 2.000 dolar Australia trong vòng 30 
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ngày. Với các thẻ có số dư và số nạp tiền lớn hơn người sử dụng thẻ phải cung cấp 

danh tính của mình [40]. 

g. Việt Nam [48]: 

ðối với Việt Nam, Chính phủ phê duyệt ðề án TTKDTM giai ñoạn 2006-

2010 và ñịnh hướng ñến năm 2020 theo Quyết ñịnh số 291/2006/Qð-TTg ngày 

29/12/2006, giao NHNN, các Bộ, ngành, ñịa phương liên quan phối hợp tổ chức 

triển khai xây dựng và thực hiện các ñề án thành phần. 

Những kết quả bước ñầu ñạt ñược 

Mục tiêu và các chỉ tiêu của ðề án TTKDTM giai ñoạn 2006 – 2010 và ñịnh 

hướng ñến năm 2020 là khá toàn diện và sự phân công, phân nhiệm giữa các Bộ, 

ngành có liên quan khá chi tiết, sau hơn 2 năm triển khai (2007 - 2008), ñã mang lại 

kết quả ñáng khích lệ. ðể triển khai ðề án thành phần thuộc nhóm TTKDTM trong 

khu vực công, NHNN ñã phối hợp với Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị 

ñịnh số 161/2006 ngày 29/12/2006 quy ñịnh về thanh toán bằng tiền mặt của các cơ 

quan, tổ chức sử dụng vốn NSNN và tổ chức sử dụng vốn nhà nước; ñể hướng dẫn 

thi hành Nghị ñịnh, Bộ Tài chính ñã ban hành Thông tư số 33/2006/TT- BTC ngày 

17/4/20006 về quản lý thu chi tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước, trong ñó 

quy ñịnh nội dung, ñăng ký số tiền cần rút, ñịnh mức tồn quỹ, giá trị số tiền thanh 

toán bằng tiền mặt cho việc mua hàng hóa, dịch vụ không quá 5 triệu ñồng; NHNN 

ban hành Thông tư số 01/2007/TT-NHNN ngày 7/3/2007 hướng dẫn thi hành ñiều 4 

và ñiều 7 của Nghị ñịnh bao gồm: mức phí giao dịch bằng tiền mặt là các doanh 

nghiệp nhà nước với các ngân hàng, mức chi trả bằng tiền mặt không quá 30 triệu 

ñồng. ðể thúc ñẩy TTKDTM, ngành Ngân hàng ñã tăng cường ñầu tư phát triển 

mạnh cơ cở hạ tầng về công nghệ thông tin: với nguồn vốn vay 106 triệu USD của 

WB, trong tiểu dự án NHNN ñã khai trương Hệ thống thanh toán ñiện tử liên ngân 

hàng giai ñoạn 2 vào ngày 28/2/2009, ñáp ứng nhu cầu thanh, quyết toán tức thời và 

dung lượng ngày càng cao, giữ vai trò là hệ thống thanh toán “xương sống” của 

quốc gia, tạo cơ hội mở rộng các dịch vụ ngân hàng hiện ñại, thay ñổi tư duy kinh 

doanh ngân hàng truyền thống và tạo thuận lợi cao nhất cho mọi ñối tượng khách 
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hàng. Hệ thống này ñã sẵn sàng kết nối với Hệ thống thanh toán của Kho bạc Nhà 

nước, Hệ thống thanh toán bù trừ và quyết toán chứng khoán và các hệ thống cần 

thiết khác. Các NHTM ñã hoàn thành dự án thanh toán ñiện tử nội bộ kết nối giao 

dịch thanh toán trong hệ thống giữa các chi nhánh, ñẩy mạnh triển khai hệ thống 

Core Banking ñể hiện ñại hóa hệ thống thanh toán nội bộ, mở rộng mạng lưới, 

không ngừng ñầu tư vào cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt ñộng thanh toán. Nhiều 

phương tiện TTKDTM mới, hiện ñại, tiện ích ứng dụng công nghệ cao như thẻ ngân 

hàng, thanh toán qua Internet, ñiện thoại di ñộng, ví ñiện tử… ñược các NHTM 

cung ứng, ñáp ứng yêu cầu của nền kinh tế. NHNN ñã trình và ñược Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt “ðề án xây dựng Trung tâm chuyển mạch thẻ thống nhất”, qua 

ñó thực hiện kết nối các hệ thống ATM của các liên minh thẻ hiện hành thành một 

hệ thống thống nhất trên toàn quốc nhằm tăng tính thuận tiện cho người sử dụng 

dịch vụ thẻ ngân hàng, thúc ñẩy thanh toán bằng thẻ ngân hàng, góp phần thực hiện 

chủ trương của Chính phủ phát triển TTKDTM. Với trách nhiệm là chủ trì trong 

việc xây dựng và triển khai ñề án TTKDTM trong khu vực công, ngoài việc ban 

hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh 161, Bộ Tài chính ñang phối hợp với 

các cơ quan liên quan xây dựng Thông tư hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu 

NSNN qua Kho bạc Nhà nước; trong ñó, quy trình thu NSNN bằng tiền mặt sẽ ñược 

cải tiến bằng cách người nộp thuế nộp tiền mặt vào ngân hàng nơi Kho bạc Nhà 

nước mở tài khoản, triển khai thu thuế qua hệ thống thanh toán ñiện tử. Ngoài ra, 

Bộ Tài chính cũng ñang tiến hành khảo sát và nghiên cứu xây dựng quy trình thanh 

toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ công qua thẻ ngân hàng và sẽ thí ñiểm ở một số 

thành phố lớn, ngành Thuế ñang có kế hoạch ký hợp ñồng với các NHTM ñể thu 

thuế qua tài khoản của khách hàng nộp cho Kho bạc. Mới ñây, Bộ Tài chính ñã có 

Công văn số 10220/BTC-TCT, hướng dẫn về ñiều kiện chứng từ thanh toán qua 

ngân hàng ñể khấu trừ, hoàn thuế GTGT. Theo ñó, ñiều kiện khấu trừ thuế GTGT 

ñầu vào ñối với hàng hoá, dịch vụ mua vào từ 20 triệu ñồng trở lên phải có chứng từ 

thanh toán qua ngân hàng, NHNN ñã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 

20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 về trả lương qua tài khoản cho các ñối tượng 
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hưởng lương từ NSNN. Theo NHNN, việc trả lương qua tài khoản cho các ñối 

tượng hưởng lương từ NSNN ñã hoàn thành giai ñoạn 1 với kết quả khả quan, từ 

cuối năm 2007 ñến cuối năm 2008, số ñơn vị trả lương qua tài khoản ñã tăng hơn 4 

lần, từ 5.181 lên 21.562 ñơn vị, số người nhận lương qua tài khoản ñã tăng 3,7 lần, 

từ 298.920 lên ñến 1.132.442 người. ðể ñáp ứng yêu cầu việc chi trả lương qua tài 

khoản theo Chỉ thị của Chính phủ, nhiều NHTM ñã ñầu tư nhiều tỷ ñồng ñể lắp ñặt 

hệ thống máy ATM, máy POS và phát hành nhiều loại thẻ ATM với nhiều tiện ích 

khác nhau, ñến cuối tháng 6/2009, toàn thị trường ñã có 8.800 ATM và 28.300 

POS, khoảng 17.032.000 thẻ ñang lưu hành. Theo chỉ ñạo của NHNN Việt Nam, hệ 

thống kết nối Smartlink – Banknetvn ñã chính thức ñi vào hoạt ñộng từ ngày 

23/5/2008, lần ñầu tiên tạo ra một mạng lưới liên minh thẻ ATM thống nhất trên 

toàn quốc, ñã kết nối thanh toán thẻ gồm 42 ngân hàng thành viên của 2 liên minh 

thẻ, tổng số máy ATM của 2 hệ thống này chiếm khoảng 80% tổng số máy ATM và 

số lượng thẻ thanh toán phát hành chiếm 86% thị phần trong cả nước. Việc chi trả 

lương qua tài khoản ñã tạo ñiều kiện cho các NHTM mở rộng và phát triển giá trị 

gia tăng dịch vụ ngân hàng bán lẻ [Google, ngày 25/9/2011]. 

Những bài học từ kinh nghiệm thanh toán không dùng tiền mặt của các 

nước có thể ứng dụng ñối với Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào : 

Qua nghiên cứu kinh nghiệm thanh toán không dùng tiền mặt của một số 

nước trên thế giới trên các khía cạnh khác nhau, có thể rút ra một số kinh nghiệm 

vận dụng vào việc phát triển TTKDTM của hệ thống KBQG như sau : 

Một là, phương tiện TTKDTM chủ yếu của các nước là : Séc, UNC, UNT 

và các phương tiện thanh toán ñiện tử như thẻ, lệnh thanh toán; các hệ thống 

thanh toán hướng tới giải quyết vấn ñề tốc ñộ thanh toán, thuận lợi trong giao 

dịch, quản lý vốn hiệu quả. Vì vậy HTTT tức thời, trực tiếp theo từng món ñược áp 

dụng phổ biến. 

Hai là, những thành tựu về công nghệ ñang góp phần ñẩy nhanh quá trình 

cung cấp dịch vụ và tạo thói quen sử dụng các dịch vụ thanh toán cho khách hàng. 

Còn các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thì không ngừng cải tiến các hệ thống 
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truyền tải dịch vụ của mình ñến khách hàng và không ngừng cải tiến các dịch vụ 

ñảm bảo an toàn, nhanh chóng, thuận tiện. 

Ba là, nhiều loại hình dịch vụ mới ñang bùng nổ, ñáng chú ý là các giao dịch 

thanh toán ñiện tử, qua hệ thống máy tính. Thẻ trả trước là một phương tiện thanh 

toán phát triển cùng với sự phát triển của lĩnh vực công nghệ thông tin, ñặc biệt là 

Internet. Loại thẻ này có thể phục vụ ñắc lực cho việc phát triển thương mại ñiện tử 

do khả năng giao dịch của các cá nhân có thẻ, qua Internet hoặc Mobil phone và 

không nhất thiết thông qua tài khoản NH. Thẻ có thể phát hành với mệnh giá nhỏ 

thích hợp với những khoản chi tiêu nhỏ, lẻ và việc phát hành không nhất thiết phải có 

tên chủ thẻ và tài khoản ở Ngân hàng. Vì vậy loại thẻ này có tiềm năng rất lớn ở các 

nước ñang phát triển, nơi mà một bộ phận lớn dân cư chưa có tài khoản ở NH. ðặc 

ñiểm thẻ trả trước thanh toán nhanh chóng, tức thời khiến cho việc thanh toán thẻ trả 

trước thuận tiện gần như tiền mặt trong các giao dịch thanh toán tại ñiểm bán hàng. 

Bốn là, ñể thúc ñẩy luân chuyển vốn trong nền kinh tế, giữa các nền kinh tế 

thì cơ sở vật chất của hoạt ñộng thanh toán mà ñặc biệt là công nghệ thông tin là 

yếu tố then chốt, bao gồm hệ thống mạng lưới viễn thông ñiện tử, ñường truyền hệ 

thống tốc ñộ cao, các hệ thống mạng lưới chuyển tiền ñiện tử, các phương tiện 

truyền và sử lý số liệu khác. 

Năm là, khuôn khổ pháp lý vững chắc là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới tốc 

ñộ phát triển công nghệ thanh toán, ñó là nhiệm vụ của Chính phủ, NHNN và Bộ 

Tài chính. Cần xây dựng hệ thống pháp luật ñầy ñủ, cơ chế chính sách một cách 

ñồng bộ, nhất quán phù hợp với thông lệ quốc tế, tình hình phát triển kinh tế, xã hội 

và CNTT. 

Sáu là, chính sách ñầu tư của Chính phủ có tính chất quyết ñịnh tới sự phát 

triển công nghệ thanh toán, thông qua việc xây dựng hệ thống mạng lưới hạ tầng cơ 

sở kỹ thuật cho hệ thống thanh toán quốc gia bằng nguồn vốn Ngân sách hoặc bằng 

nguồn vốn nước ngoài thông qua các chương trình hợp tác quốc tế và khu vực, hoặc 

khuyến khích khu vực tư nhân bỏ vốn ñầu tư theo các chuẩn mực xác ñịnh hoặc 

thành lập các hệ thống liên kết chung.  
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Kết luận chương 1 

 

Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong các tổ chức cung ứng dịch 

vụ thanh toán là một nhân tố quan trọng trong quá trình phát triển hệ thống tài 

chính, ngân hàng, góp phần phát triển nền kinh tế. Thanh toán không dùng tiền mặt 

là quá trình thanh toán không có sự xuất hiện của tiền mặt, ñược sử dụng các 

phương tiện thanh toán như Séc, UNT, UNC, Thẻ… và sử dụng các phương thức 

thanh toán ña dạng như hệ thống thanh toán nội bộ và hệ thống thanh toán liên 

Ngân hàng. Thanh toán không dùng tiền mặt chịu tác ñộng của nhiều nhân tố : Pháp 

luật, cơ chế, chính sách, môi trường kinh tế, trình ñộ dân trí, khoa học và công nghệ. 

ðối với CHDCND Lào trong giai ñoạn hiện nay cần tận dụng lợi thế của một nước 

ñi sau, tiếp thu và chọn lọc kinh nghiệm hay của các nước ñã thực hiện thành công 

việc tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt trong các TCCƯDVTT, ứng dụng tiến 

bộ của khoa học kỹ thuật nhất là ñiện tử viễn thông và tập trung xây dựng hệ thống 

cơ chế chính sách của pháp luật phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế và hội nhập 

kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.  

Những nội dung và kết quả nghiên cứu của chương 1 ñược  trình bày trên 

ñây là cơ sở lý luận ñược sử dụng vào việc phân tích, ñánh giá thực trạng ở 

chương  2. 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT 

CỦA KHO BẠC QUỐC GIA LÀO 
 

2.1. Khái quát tình hình hoạt ñộng của Kho bạc Quốc gia Lào 

2.1.1. Sơ ñồ tổ chức bộ máy Kho bạc Quốc gia Lào 

KBNN Lào hiện nay ñược tổ chức và quản lý theo hệ thống thống nhất trực 

thuộc KBQG Trung ương. 

Bộ máy KBQG Trung ương có nhiệm vụ giúp Giám ñốc KBQG Trung ương 

tổ chức, chỉ ñạo, ñiều hành mọi hoạt ñộng của KBQG và các KBQG tỉnh trực thuộc 

ñồng thời trực tiếp làm nhiệm vụ cuả KBQG Trung ương. Bộ máy KBQG Trung 

ương có 7 phòng như sơ ñồ 2.1sau: 

 

Sơ ñồ 2.1: Tổ chức bộ máy của KBQG Lào (hay còn gọi là Vụ Kho bạc Quốc gia) 
 

Bộ máy KBQG tỉnh có nhiệm vụ giúp Giám ñốc KBQG tỉnh tổ chức, chỉ ñạo, 

ñiều hành mọi hoạt ñộng của KBQG tỉnh và các KBQG trực thuộc ồng thời trực 

tiếp làm nhiệm vụ cuả KBQG trên ñịa bàn nơi KBQG tỉnh ñóng trụ sở. Bộ máy 

KBQG tỉnh có 5 phòng và các chi nhánh KBQG huyện như sơ ñồ sau  

Ban Giám ñốc 

Phòng 
huy 
ñộng 

vốn và 
quản 
lý nợ 

Phòng 
Kế 

toán 
tổng 
hợp 

Phòng 
Vi 

Tính 

Phòng 
tổ 

chức 
cán bộ 

và 
hành 
chính 

Phòng 
Thanh 

Tra 

Phòng 
chi 

Ngân 
sách 
Nhà 
nước 

Phòng 
thu và 
Kho 
quỹ 
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Sơ ñồ 2.2: Tổ chức bộ máy của Kho bạc tỉnh 
 

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Kho bạc Quốc gia Lào 

Hiện nay, ở các nước trên thế giới ñều có một cơ quan chịu trách nhiệm quản 

lý quỹ Ngân sách Nhà nước, mở tài khoản, thực hiện thu, chi Ngân sách Nhà nước 

theo danh mục thống nhất từ trung ương tới ñịa phương. Ở các nước khác nhau 

KBNN có thể trực thuộc Bộ Tài chính, hoặc Ngân hàng Nhà nước, hoặc Chính phủ, 

nhưng ñối với CHDCND Lào KBQG trực thuộc Bộ Tài chính. 

Mặc dù còn nhiều cách hiểu khác nhau vê Kho bạc Quốc gia và ở nước khác 

nhau thì vị trí và vai trò của Kho bạc không hoàn toàn giống nhau, nhưng ñều thống 

nhất với nhau ở 3 chức năng : quản lý và ñiều hành các quỹ tài chính Nhà nước, kế 

toán công và chức năng Ngân hàng của Chính phủ. 

Kho bạc Quốc gia Lào ñược thành lập và ñi vào hoạt ñộng từ ngày 

17/02/1993 theo quyết ñịnh số 18/HðBT của Chủ tịch Hội ñồng bộ trưởng (nay là 

Chính phủ). Nhưng thực ra Kho bạc ñã tồn tại ngay từ ngày ñầu thành lập vùng giải 

phóng Lào dưới các tên gọi khác nhau như : Kho bạc (thời kỳ năm 1968 trở về 

BAN GIÁM ðỐC 
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trước); Quỹ Ngân sách trực thuộc Ngân hàng Pa Thết Lào ( thời kỳ 1968 - 1975); 

Vụ quản lý quỹ Ngân sách trực thuộc Ngân hàng NCHDCND Lào (thời kỳ 1975 – 

1992) và Kho bạc Quốc gia Lào trực thuộc Bộ Tài chính (từ năm 1993 ñến nay). 

Sự ra ñời và phát triển của Kho bạc Quốc gia Lào gắn liền với công cuộc ñổi 

mới và sự phát triển của ñất nước. Dưới sự lãnh ñạo của ðảng, Chính phủ và Bộ Tài 

chính, tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của KBQG Lào dần dần ñược thay ñổi 

theo hướng ngày càng ñược mở rộng hơn, hoàn chỉnh hơn và ñầy ñủ hơn cho phù 

hợp với chính trị trong từng thời kỳ. Dù là Quỹ Ngân sách hay Kho bạc Quốc gia 

trực thuộc Bộ Tài chính như hiện nay thì KBQG Lào vẫn ñóng vai trò quan trọng 

trong hoạt ñộng của hệ thống tài chính Quốc gia. 

Theo quyết ñịnh số 18/HðBT ngày 17/02/1993 của Thủ tướng Chính phủ thì 

“ Kho bạc Quốc gia Lào là tổ chức trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng 

quản lý Nhà nước về Quỹ NSNN, quỹ dự trữ tài chính và các quỹ dự phòng của 

Quốc gia ñược giao theo quy ñịnh của pháp luật; thực hiện huy ñộng vốn cho 

NSNN, cho ñầu tư phát triển qua hình thức phát hành công trái, trái phiếu theo quy 

ñịnh của pháp luật “ [11].  

Với chức năng trên, hệ thống KBQG Lào có một số nhiệm vụ chủ yếu sau [4]: 

- Tập trung và phản ánh ñầy ñủ, kịp thời các khoản thu NSNN (bao gồm cả 

số thu viện trợ, thu vay nợ trong nước và nước ngoài); tổ chức thực hiện việc thu 

nộp vào quỹ NSNN; thực hiện hạch toán số thu NSNN cho các cấp Ngân sách theo 

quy ñịnh của luật NSNN và của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tổ chức 

thực hiện chi NSNN, kiểm soát, thanh toán, chi trả các khoản chi từ NSNN theo quy 

ñịnh của pháp luật. 

Quản lý, kiểm soát và thực hiện nhập, xuất các quỹ tài chính Nhà nước và 

các quỹ khác của Nhà nước; quản lý các khoản tạm thu, tạm giữ, tịch thu, ký cược, 

ký quỹ, thế chấp theo quyết ñịnh của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Quản lý các 

tài sản Quốc gia quý hiếm; quản lý tiền, tài sản, các loại chứng chỉ có giá của Nhà 

nước và của các cá nhân, ñơn vị gửi tại KBQG. 
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- Tổ chức công tác kế toán, thống kê và báo cáo quyết toán quỹ NSNN, các 

quỹ tài chính Nhà nước, tiền, tài sản tạm thu, tạm giữ… 

- Mở tài khoản, kiểm soát tài khoản tiền gửi và thực hiện thanh toán bằng 

tiền mặt, chuyển khoản ñối với các cơ quan, ñơn vị, cá nhân có quan hệ giao dịch 

với KBQG Lào.  

- Mở tài khoản tiền gửi (có kỳ hạn, không kỳ hạn) tại Ngân hàng Nhà nước 

hoặc các NHTM quốc doanh ñể thực hiện các hoạt ñộng nghiệp vụ của KBQG Lào. 

- Tổ chức huy ñộng vốn trong và ngoài nước cho NSNN và cho ñầu tư phát 

triển thông qua phát hành công trái, trái phiếu theo quy ñịnh của pháp luật. 

- Tổ chức quản lý, ñiều hành vốn và tiền mặt trong KBQG, nhằm tập trung 

nhanh các khoản thu, ñáp ứng ñầy ñủ, kịp thời các nhu cầu thanh toán chi trả của 

NSNN và các ñối tượng giao dịch khác, ñảm bảo an toàn kho quỹ. Trong trường 

hợp cần thiết, ñược sử dụng tồn ngân kho bạc ñể tạm ứng cho NSNN theo quy ñịnh 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

ðể phù hợp với chức năng và nhiệm vụ trên ñây, KBQG Lào ñược tổ chức 

tập trung, thống nhất, thành hệ thống dọc từ Trung ương ñến ñịa phương và bao 

gồm 3 cấp cụ thể : 

- Ở Trung ương có Kho bạc Quốc gia trực thuộc Bộ Tài chính, với 1 vụ Kho 

bạc, gồm có 6 phòng sự nghiệp trực thuộc. 

- Ở tỉnh có KBQG tỉnh trực thuộc Kho bạc Quốc gia (gọi chung là KBQG 

tỉnh). Kho bạc Quốc gia tỉnh ñược tổ chức thành 5 phòng nghiệp vụ, ngoài ra phần 

lớn các KBQG tỉnh còn thực hiện kiêm nhiệm vụ của KBQG huyện nơi ñóng trụ sở. 

- Ở huyện, có Kho bạc Quốc gia huyện. Các KBQG huyện là ñơn vị cấp cơ 

sở, không có các phòng nghiệp vụ, mà ñược tổ chức thành các bộ phận nghiệp vụ 

chủ yếu. 

ðứng ñầu KBQG là tổng giám ñốc, ở cấp tỉnh là giám ñốc KBQG tỉnh, cấp 

huyện là giám ñốc KBQG huyện. 
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2.1.3.  Năm Ngân sách của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 

Năm tài chính là khoảng thời gian có ñộ dài tương ñương một năm (tức là 12 

tháng hoặc 52 ñến 53 tuần) dùng cho công tác kế hoạch ngân sách của tổ chức hoặc 

quốc gia. Năm tài chính còn ñược gọi là Tài khóa. Ở CHDCND Lào, năm tài chính 

ñược gọi là Năm ngân sách.   

Ở CHDCND Lào từ năm 1999 trở về trước năm Ngân sách của ñược tính từ 

ngày 1/1 cho ñến hết ngày 31/12 hàng năm,  việc thực thi ngân sách rất khó khăn, ñặc 

biệt là khoản ñầu tư xây dựng cơ bản do ñặc ñiểm khí hậu  qoanh năm chỉ có 2 mùa là 

mùa khô và mùa mưa. Mùa khô tính từ tháng 10 cho ñến tháng 4 năm sau, còn lại là 

mùa mưa. Hàng năm Quốc hội duyệt ngân sách vào tháng 12 chuẩn bị thực thi ngân 

sách song  thì ñã hết mùa khô. Do vậy từ năm 2000 ñến nay năm ngân sách của Cộng 

hòa  Dân chủ Nhân dân Lào ñược bắt ñầu vào ngày mùng 1 tháng 10 cho ñến hết ngày 

31 tháng 9 năm kế tiếp ñể tạo ñiều kiện thuận lợi cho việc thực thi ngân sách. 

2.1.4.  Hoạt ñộng của  Kho bạc Quốc gia Lào 

2.1.4.1. Thanh toán không dùng tiền mặt trong quản lý chi Ngân sách Nhà nước  

Nói chung việc quản lý chi NSNN ở CHDCND Lào ñã ñi vào nề nếp từ ngày 

ñầu thực hiện tách nghiệp vụ KBQG ra khỏi hệ thống ngân hàng và thành lập Kho 

bạc Quốc gia Lào phụ thuộc Bộ Tài chính trong năm 1993.  

Bảng 2.1: Thanh toán không dùng tiền mặt trong quản lý chi NSNN 
                ðơn vị tính : Tỷ kíp 

Số thanh toán 
Năm Tổng chi 

NSNN Tổng số 
Số 

TTKDTM 
% 

TTKDTM 

2005 - 2006 5,619 3,724 2,076 55.8 

2006 - 2007 5,943 4,568 3,559 77,9 

2007 - 2008 8,099 5,967 4,941 82.8 

2008 - 2009 9,721 6,930 5,986 86.4 

2009 - 2010 10,484 8,084 7,243 89.6 

Nguồn [23] : Trung tâm tin học KBQG Lào 
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   Nguồn [23] : Trung tâm tin học KBQG Lào 

Biểu ñồ 2.1: Thanh toán không dùng tiền mặt trong quản lý chi NSNN 
 

 

Kho bạc Quốc gia Lào thực hiện luật NSNN và các thông tư hướng dẫn thực 

hiện luật NSNN, tăng cường thanh toán trực tiếp tới ñơn vị thụ hưởng NSNN ñể 

ñảm bảo các khoản chi NSNN ñược thanh toán ñúng mục ñích, ñúng ñối tượng, 

thanh toán theo tiến ñộ thực hiện nhiệm vụ. Hạn chế tình trạng các ñơn vị rút tiền 

mặt về ñơn vị làm phân tán quỹ NSNN ñể sảy ra tiêu cực. Qua bảng số liệu và biểu 

ñồ ta thấy số liệu chi thanh toán và chi tạm ứng NSNN giảm qua các năm. Xét về tỷ 

trọng ta thấy tỷ trọng thực chi NSNN không dùng tiền mặt theo chiều tăng lên. Năm 

2005/2006, tỷ trọng thực chi là 55,8%, năm 2006/2007 là 77,9%, năm 2007/2008 là 

82,8%, năm 2008/2009 tỷ trọng thực chi không dùng tiền mặt là 85,4%, năm 

2009/2010 tỷ trọng thực chi không dùng tiền mặt là 89,6%.  Tỷ trọng chi NSNN 

không dùng tiền mặt tăng lên qua các năm và mức ñộ tăng khá lớn là do : Thứ nhất, 

Nghị ñịnh ñiều khoản chung của kế toán Nhà nước số 20/CP ban hành từ ngày 

18/2/1993 vẫn còn hiệu lực thi hành quy ñịnh chi tiết ñối tượng phải chi không dùng  

tiền mặt và mức tối ña ñược chi bằng tiền mặt với những khoản không thuộc ñối 
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tượng ñược chi bằng tiền mặt là tiền ñiện, tiền nước, ñiện thoại, tiền xăng,.. Quy 

ñịnh này ñã tạo ñiều kiện thuận lợi cho KBQG Lào có mức cụ thể rõ ràng ñể yêu 

cầu các ñơn vị chi NSNN bằng hình thức không dùng tiền mặt. Thứ hai, hoàn 

thành khoảng 80% việc thực hiện thanh toán qua tài khoản ở cấp Trung ương và 

4 tỉnh lớn như Chăm Pa Sắc, Sa Van Na Khết, Khăm Muộn, Bo Ly Khăm Xay. 

Qua ñó ta thấy: áp dụng các biện pháp hành chính bắt buộc ñối với các ñơn vị 

giao dịch với KBQG, thanh toán bằng hình thức không dùng tiền mặt ñã có 

những kết quả nhất ñịnh.   

Trong năm 1993, Bộ Tài chính (KBQG ñã ban hành thông tư số 76/KBQG – 

BTC về quản lý thu chi qua KBQG trong ñó các tổ chức sử dụng vốn nhà nước phải 

mở tài khoản tiền gửi ở KBQG và NHTM khi chi trả cho người thụ hưởng phải 

thanh toán qua tài khoản ñó không ñược phép TTBTM, KBQG chỉ ñược chi trả 

bằng tiền mặt với các khoản chi ñi công tác ở trong và ngoài nước, một số khoản 

chi cho việc hành chính thường ngày cho các ñơn vị ngân sách cấp hai và khoản trợ 

cấp cho cán bộ công chức Nhà nước. 

2.1.4.2. Thanh toán không dùng tiền mặt trong quản lý thu NSNN  

Bảng 2.2: Thanh toán không dùng tiền mặt trong quản lý thu NSNN 
       ðơn vị tính : Tỷ kíp  

Năm Thu NSNN Thu KDTM Tỷ trọng 

2005 – 2006 5,107 2,902 56.8 

2006 – 2007 6,134 3,787 61.8 

2007 – 2008 7,312 4,864 66.5 

2008 - 2009 8,365 6,089 72.8 

2009 – 2010 10,653 8,664 81.3 

Nguồn [23]: Trung tâm tin học KBQG Lào 
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Nguồn [23]: Trung tâm tin học KBQG Lào 
 

Biểu ñồ 2.2:  Thanh toán không dùng tiền mặt trong quản lý thu NSNN 
 

Doanh số thu NSNN không dùng tiền mặt tăng lên liên tục qua các năm. 

Năm 2005/2206 thu NSNN không dùng tiền mặt là 2.902 tỷ kíp, năm 2006/2207 là 

3.787 tỷ kíp, năm 2007/2008 là 4.864 tỷ kíp, năm 2008/2009 là 6.089 tỷ kíp, năm 

2009/2010 là 8.664 tỷ kíp. Tỷ trọng thu NSNN không dùng tiền mặt cao trong tổng 

thu NSNN, năm 2005/2006 tỷ trọng là 56.8%, năm 2006/2007 là 61.8%, năm 

2007/2008 là 66.5%, năm 2008/2009 là 72.78%, năm 2009/2010 là 81.33%. Tỷ 

trọng thu NSNN không dùng tiền mặt so với tổng thu NSNN cao do ñó chi phí cho 

việc thu NSNN bớt tốn kém hơn. Từ khi Bộ Tài chính bắt ñầu thực hiện thu NSNN 

qua tài khoản tiền gửi ở NHTM và ở KBQG thì thu ngân sách không dùng tiền mặt 

của CHDCND Lào so với các nước trong khu vực thì vẫn còn cao.  

2.1.4.3.  Chi lương cho cán bộ công chức qua tài khoản tiền gửi  
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Bảng 2.3: Tình hình chi lương không dùng tiền mặt cho cán bộ công chức 

qua Kho bạc Quốc gia Lào 
ðơn vị tính : tỷ kíp 

Tổng chi Tổng chi lương Chi lương KDTM 
Năm 

NSNN Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng 

2005 - 2006 5,619 524 9.3   

2006 - 2007 6,943 583 8.4   

2007 - 2008 8,099 918 11.3 96 10.5 

2008 - 2009  9,721 1,179 12.1 268 22.7 

2009 - 2010 10,484 1,294 12.3 778 60.1 

Nguồn [23] : Trung tâm tin học  Kho bạc Quốc gia Lào. 

 

 

 Nguồn [23] : Trung tâm tin học  Kho bạc Quốc gia Lào. 

Biểu ñồ 2.3: Tình hình chi lương không dùng tiền  mặt cho cán bộ công chức 

qua Kho bạc Quốc gia Lào 
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Chi lương không dùng tiền mặt cho cán bộ công chức từ năm tài khóa 

2006/2007 về trước hoàn toàn bằng tiền mặt. Năm 2007/2008, tổng chi lương không 

dùng tiền mặt là 96 tỷ kíp, chiếm 10,5% trong số tổng chi lương, năm 2008/2009 là 

268 tỷ kíp, chiếm 22,7% tổng chi lương, năm 2009/2010 là 778 tỷ kíp, chiếm 60,1% 

tổng chi lương.  Năm tài khóa 2006/2007 trở về trước toàn bộ chi lương cho cán bộ 

công chức bằng tiền mặt do ñó rất tốn kém cho KBQG Lào nói riêng và nền kinh tế 

nói chung. Khi thực hiện thanh toán tiền lương qua tài khoản cho cán bộ công chức 

Kho bạc Quốc gia các cấp không phải lĩnh tiền mặt tại Ngân hàng ñể chi cho ñơn vị 

sử dụng NSNN, các ñơn vị không phải sang Kho bạc ñể lĩnh tiền về chi cho từng 

cán bộ công chức nữa. Mỗi lần chi lương chỉ cần Kho bạc báo cho Ngân hàng thực 

hiện theo danh sách của mỗi ñơn vị, như thế, Ngân hàng, Kho bạc, ñơn vị, người 

lĩnh lương ñều không phải mất thời gian kiểm ñếm, vận chuyển, bảo quản. Nguồn 

vốn Ngân sách Nhà nước không  phân tán tại quỹ của ñơn vị,  nguồn tiền nhàn rỗi 

trong dân cư giảm xuống. Từ năm tài khóa 2007/2008 ñến nay do có cơ chế trả 

lương qua tài khoản KBQG và hệ thống NH ñã phối hợp nhau trả lương cán bộ 

công chức qua tài khoản nên ñã tiết kiệm ñược rất nhiều công sức và tận dụng vốn 

ñể phát triển kinh tế của ñất nước . 

Một yếu tố rất thuận lợi là ngày 23 tháng 12 năm 2008, Kho bạc quốc gia 

Trung ương Lào ñã có thông tư số 378/BTC gửi Kho bạc Quốc gia các tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương về việc thanh toán tiền lương qua tài khoản tiền gửi 

thanh toán cá nhân. Trong thông tư, ñể thống nhất việc kiểm soát, thanh toán của 

Kho bạc Quốc gia ñối với các ñơn vị sử dụng Ngân sách thực hiện chi trả lương cho 

cán bộ, công chức qua tài khoản tiền gửi thanh toán cá nhân, Kho bạc Quốc gia 

hướng dẫn cụ thể như sau : ðể thực hiện chi trả lương cho cán bộ, công chức qua tài 

khoản tiền gửi thanh toán cá nhân, ñơn vị sử dụng Ngân sách ký hợp ñồng với một 

Ngân hàng thương mại về dịch vụ trả lương cho cán bộ, công chức của mình qua tài 

khoản tiền gửi thanh toán cá nhân. Ngân hàng cung cấp cho ñơn vị sử dụng Ngân 

sách tài khoản “ chuyên dùng thanh toán lương ”. Từng cán bộ, công chức của ñơn 

vị làm thủ tục mở tài khoản tiền gửi thanh toán cá nhân tại Ngân hàng mà ñơn vị ký 
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hợp ñồng. Trong hợp ñồng ký kết với Ngân hàng, cần có ñiều khoản thỏa thuận về 

ủy quyền cho Ngân hàng tự ñộng trích nợ tài khoản “ chuyên dùng thanh toán lương 

” khi nhận ñược hồ sơ, chứng từ thanh toán từ Kho bạc Quốc gia chuyển sang; 

trách nhiệm của Ngân hàng  trong việc hạch toán trích chuyển tiền kịp thời; việc 

xử ký số dư phát sinh trên tài khoản “ chuyên dùng thanh toán lương  ” (nếu có); 

phí giao dịch,…ðồng thời Kho bạc Quốc gia cũng hướng dẫn rõ quy trình trả 

lương qua tài khoản tiền gửi thanh toán cá nhân. Có thể ñánh giá Công văn là lời 

giải ñáp kịp thời, rõ ràng về thắc mắc của các ñơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước 

ñang còn băn khoăn, lưỡng lự không biết có ñược mở tài khoản thanh toán tại các 

Ngân hàng thương mại ñể thực hiện trả lương qua tài khoản cho cán bộ, công chức 

của mình hay không. ðây chính là một ví dụ thực tế về sự hợp tác chặt chẽ giữa 

các Bộ ngành và Ngân hàng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong việc triển 

khai thực hiện chủ trương trả lương  qua tài khoản theo tinh thần Thông tư 435 

của Thủ tướng Chính phủ. 

Qua 17 năm hoạt ñộng, KBQG Lào ñã từng bước ổn ñịnh và phát triển, ñóng 

góp tích cực vào sự nghiệp ñổi mới Tài chính – Ngân hàng và làm lành mạnh hóa 

nền tài chính Quốc gia. 

2.1.4.4. Những kết quả chủ yếu : 

Công tác quản lý quỹ NSNN và quỹ tài chính Nhà nước : Từ khi thành lập hệ 

thống KBQG, công tác quản lý quỹ NSNN và các quỹ tài chính Nhà nước ñặc biệt 

là công tác kiểm soát chi NSNN có sự thay ñổi về chất, giúp cho việc quản lý, ñiều 

hành tài chính, ngân sách của Chính phủ, Bộ Tài chính ñược chủ ñộng, an toàn, hiệu 

quả, bước ñầu tạo nên sự ñồng bộ của các quy trình quản lý ngân sách, từ khâu xây 

dựng dự toán, phân bổ ñến khâu thanh quyết toán NSNN, góp phần nâng cao hiệu 

quả quản lý NSNN. 

Công tác quản lý thu Ngân sách Nhà nước :   KBQG phối hợp với ngành 

thuế, hải quan triển khai ðề án hiện ñại hóa công tác thu nộp ngân sách nhà nước 

với những cải cách ñột phá về quy trình thu nộp, chuyển dần phương thức nộp bằng 

tiền mặt sang hình thức thu qua hệ thống ngân hàng. Hệ thống KBQG tiến tới chủ 

trương thanh toán không dùng tiền mặt, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân. 
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Quản lý và các phát các chương trình mục tiêu của Chính phủ : KBNN tiếp 

nhận và phân bổ các nguồn vốn từ NSNN ñầu tư cho việc phát triển cơ sở hạ tầng, 

hệ thống giáo dục, y tế, nông nghiệp tại các vùng, các xã ñặc biệt khó khăn trên 

phạm vi Toàn quốc. 

 Tiếp nhận các nguồn vốn cho ñầu từ XDCB, thực hiện thanh toán cho các 

công trình ðầu tư XDCB từ nguồn NSNN trên phạm vi toàn quốc.  

 Việc thúc ñẩy nhanh quá trình thanh toán thanh toán KDTM ñã góp phần 

nhanh chóng tập trung các nguồn thu vào ngân sách nhà nước. Các khoản chi ngân 

sách thực hiện qua nghiệp vụ thanh toán KDTM luôn kịp thời, an toàn, ñưa nguồn 

ngân sách kịp thời phục vụ những nhu cầu chi thường xuyên, ñầu tư cho những 

chương trình Quốc gia trên mọi miền ñất nước. Giải quyết vấn ñề nguồn vốn bị tồn 

ñọng do qui trình thanh toán chậm trễ. Giảm một khối lượng tiền mặt rất lớn trong 

thanh toán... 

Công tác huy ñộng vốn cho NSNN và cho ñầu tư phát triển : về cơ bản ñã ñáp 

ứng ñược nhu cầu bù ñắp bội chi NSNN và bổ xung vốn cho ñầu tư phát triển thông 

qua việc thực hiện nhiệm vụ tổ chức phát hành các loại trái phiếu Chính phủ ñã từng 

bước ñược cải tiến, gắn với nhiệm vụ phát triển thị trường tiền tệ trong nước. 

Công tác kế toán và báo cáo tài chính : Kế toán KBQG ngày càng làm tốt 

hơn vai trò rất quan trọng là ñảm bảo an toàn tiền và tài sản của Nhà nước, kịp thời 

cung cấp các thông tin về tài chính, ngân sách cho các cấp chính quyền, các cơ quan 

quản lý từ trung ương ñến ñịa phương, phục vụ cho việc quản lý ñiều hành ngân 

sách các cấp.   

Công tác quản lý nợ Chính phủ : Trong thời gian gần ñây, công tác quản lý 

nợ của Lào ñã ñạt ñược những tiến bộ ñáng kể, góp phần ổn ñịnh và phát triển kinh 

tế ñất nước, cụ thể là: 

- Thông qua hoạt ñộng vay nợ, Chính phủ và chính quyền ñịa phương các 

cấp ñã huy ñộng ñược nguồn vốn khá lớn cho ñầu tư phát triển, ñồng thời vẫn ñảm 

bảo quản lý nợ trong các giới hạn an toàn. 
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- Trong công tác quản lý nợ, các văn bản pháp lý ngày càng ñược hoàn thiện, 

ñồng bộ hơn và tiến gần ñến các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, nhất là trong lĩnh 

vực quản lý nợ nước ngoài. Chính phủ ñã thực hiện nguyên tắc thống nhất quản lý 

nợ Chính phủ, nợ quốc gia trên cơ sở phân công, xác ñịnh trách nhiệm rõ ràng hơn 

giữa các cơ quan quản lý. 

- Công tác trả nợ Chính phủ trong và ngoài nước luôn ñược thực hiện ñầy ñủ, 

ñúng hạn, không ñể xảy ra nợ quá hạn như những năm về trước. Việc tích cực ñàm 

phán xử lý các khoản nợ cũ với các chủ nợ nước ngoài ñã giúp giảm ñáng kể nghĩa 

vụ nợ của CHDCND Lào. 

2.1.4.5. Những mặt cần ñược khắc phục : 

Quản lý ngân quỹ KBNN mới chỉ chú trọng ñến mục tiêu an toàn và ñáp ứng 

khả năng thanh toán của NSNN và các ñơn vị sử dụng NSNN, chưa tính ñến mục 

tiêu hiệu quả và chưa ñược coi là một chức năng của KBQG.  

 Một số ñơn vị hành chính có thu ñã không chấp hành tốt việc thu nộp tiền 

mặt vào KBNN theo quy ñịnh ñể tồn quỹ tiền mặt khá lớn ñã sảy ra nhiều hiện 

tượng tiêu cực như : lạm dụng tiền công quỹ Nhà nước chi tiêu sai chế ñộ, sử dụng 

các khoản thu ñể lại chi tiêu cho ñơn vị, không nộp vào NSNN theo quy ñịnh, mở 

sổ sách hạch toán riêng các khoản thu, không quyết toán với cấp có thẩm quyền, 

làm thất toát nguồn thu của NSNN, một số cá nhân lợi dụng tiền quỹ cơ quan, tham 

ô, biến thủ công quỹ hoặc tạm thời vay mượn sử dụng vào việc tư. 

 Một số ñơn vị chạy kinh phí vào cuối năm bằng cách lập chứng từ xin rút hết 

dự toán bằng tiền mặt hoặc số dư tài khoản của ñơn vị. 

 Lượng tiền mặt trong thanh toán tăng làm tăng chi phí hoạt ñộng của KBNN 

trực tiếp là chi phí kiểm ñếm, vận chuyển, bảo quản và rủi ro tiền giả, rủi ro trên 

ñường vận chuyển. 

 Hiệu quả công tác huy ñộng vốn cho NSNN và cho ñầu tư phát triển chưa cao, 

công tác kế hoạch hóa chưa ñược chú trọng, chưa có sự gắn kết giữa quản lý ngân quỹ 

và hoạt ñộng vay nợ…Thị trường trái phiếu Chính phủ còn những bất cập về tính công 
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khai, minh bạch và tính thanh khoản. Việc phân tích ñánh giá nợ từ trái phiếu Chính 

phủ còn hạn chế, chưa chuyên nghiệp. 

 Công tác kế toán và báo cáo tài chính : 

 Chưa thống nhất nội dung và phương pháp dẫn ñến số liệu thu chi NSNN 

giữa KBQG, cơ quan tài chính, cơ quan thu không thống nhất, kế toán NSNN chủ 

yếu dựa vào phương pháp tiền mặt, chưa thực hiện dồn tích. Chưa có một hệ thống 

thông tin tập trung có khả năng thu thập, xử lý, khai thác, truyền và nhận dữ liệu 

một cách kịp thời, ñầy ñủ và thống nhất. 

 Các phương thức thanh toán còn nghèo nàn, chất lượng chưa cao, tỷ trọng 

thanh toán bằng tiền mặt lớn. 

 Công nghệ thông tin KBQG : Trang thiết bị, hạ tầng thông tin chưa ñáp ứng 

yêu cầu tin học hóa của KBQG. Việc xây dựng và ứng dụng một số chương trình 

còn chậm, thiếu tính thích hợp, chất lượng chưa cao. Nhân lực thông tin KBQG còn 

thiếu khả năng thiết kế hệ thống và chưa chuyên nghiệp. 

 Các ứng dụng công nghệ thông tin mới chỉ dừng ở mức thấp, mới hỗ trợ tác 

nghiệp thay thế một phần thủ công mà chưa giúp tái cơ cấu lại quy trình nghiệp vụ. 

Các hệ thống vẫn mang tính ñộc lập, mức ñộ liên kết chia sẻ trao ñổi dữ liệu chưa 

cao. Tổ chức và nhân lực công nghệ thông tin còn yếu ñặc biệt là công nghệ thanh 

toán ở ñịa phương. 

2.2. Thực trạng tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt tại  Kho bạc 

Quốc gia Lào 

2.2.1. Cơ sở pháp lý cho hoạt ñộng thanh toán không dùng tiền mặt của 

Kho bạc Quốc gia Lào 

Kho bạc Quốc gia Lào thực hiện chức năng Ngân hàng Chính phủ, là trung 

tâm giao dịch, thanh toán liên quan ñến thu – chi NSNN, việc thanh toán của 

KBQG Lào cũng tuân thủ các văn bản pháp lý quy ñịnh chung ñối với các tổ chức 

cung ứng dịch vụ thanh toán. 
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Ngoài ra, ñể quản lý chi NSNN một cách chặt chẽ, ñúng mục ñích, ñúng ñối 

tượng, có hiệu quả, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính Nước CHDCND Lào ñã ban 

hành các văn bản như sau : 

- Luật Ngân sách Nhà nước Lào năm 1999, luật sửa ñổi bổ xung một số ñiều 

của luật NSNN năm 2006 ñược Quốc hội Nước CHDCND Lào khóa VI, kỳ họp thứ 

II thông qua ngày 26/12/2006 có hiệu lực thi hành từ ngày 16/12/2007. 

- Nghị ñịnh 25/Nð-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi 

hành luật ngân sách; Thông tư số 20/TT-BTC; Các thông tư 0008/BTC, Thông tư 

1706/TT-BTC và Thông tư 879/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế ñộ quản 

lý cấp phát, thanh toán các khoản chi NSNN qua KBQG . Trong ñó nghị ñịnh số 

20/TT-BTC quy ñịnh “ KBQG thanh toán các khoản chi NSNN trực tiếp cho ñơn vị 

cung cấp hàng hóa, dịch vụ hay thanh toán trực tiếp cho ñơn vị thụ hưởng ” [13]. 

Thanh toán các khoản chi NSNN khi có ñủ các ñiều kiện sau : 

- ðã có trong dự toán NSNN ñược giao (trừ trường hợp ñầu năm chưa có dự 

toán thì cơ quan tài chính các cấp tạm cấp kinh phí những khoản không thể trì hoãn 

ñược cho ñến khi có dự toán chính thức ñã ñược quyết ñịnh và những khoản có phát 

sinh nhu cầu ñột xuất). 

- ðúng chế ñộ, tiêu chuẩn ñịnh mức chi NSNN do cơ quan Nhà nước thẩm 

quyền quy ñịnh. 

- ðã ñược cơ quan tài chính hoặc thủ trưởng ñơn vị sử dụng Ngân sách 

chuẩn chi. ðối với các khoản chi do cơ quan Tài chính cấp phát trực tiếp thì quyết 

ñịnh chi là lệnh chi tiền của cơ quan tài chính. Cơ quan tài chính chịu trách nhiệm 

kiểm tra, kiểm soát nội dung, tính chất của từng khoản chi. 

- Có ñủ hồ sơ, chứng từ thanh toán theo tính chất của từng khoản chi. 

Ngày 23/12/2008, Bộ Tài chính ñã ra thông tư 3780/TT-BTC về việc quản lý 

chi tiền mặt qua hệ thống KBQG Lào. Thông tư quy ñịnh cụ thể các khoản ñược 

thanh toán bằng tiền mặt và không ñược thanh toán bằng tiền mặt. KBQG Lào kiểm 

soát chặt chẽ các khoản chi bằng tiền mặt nhằm quản lý chi NSNN có hiệu quả 
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ñồng thời giảm dần thanh toán bằng tiền mặt. Khi thanh toán tiền mua hàng hóa, 

dịch vụ của tổ chức, cá nhân có tài khoản tại NH hoặc KBQG, phải thanh toán bằng 

phương thức thanh toán KDTM trừ trường hợp thanh toán nhỏ lẻ. 

- Nghị ñịnh số 20/CP ngày 18/02/1993 về việc ban hành chế ñộ kế toán 

NSNN và hoạt ñộng nghiệp vụ KBQG. 

- Công văn số 1369/BTC ngày 20/12/1995 về ñiều lệ quản lý và sử dụng quỹ 

tín dụng và tài trợ từ nước ngoài. 

- Công văn số 1237/KBQG ngày 9/02/2009 về việc hướng dẫn thực hiện thu 

NSNN ở cửa khẩu quốc tế và cửa khẩu ñịa phương. 

- Thông tư số 299/CP, ngày 20/5/2007, về việc ban hành thanh toán tiền 

lương qua tài khoản cho cán bộ, công chức hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước. 

- Thông tư số 384/BTK-CP, ngày 6/3/2009 về việc ban hành thanh toán tiền 

lương qua tài khoản cho ñội ngũ an ninh – quốc phòng. 

- Công văn 879/BTC ngày 24/3/1997 về việc hướng dẫn thực hiện thủ tục 

giấy tờ chi NSNN qua KBQG Lào. 

- Công văn số 2070/BTC ngày 20/9/2005 về việc hướng dẫn quy trình 

nghiệp vụ thanh toán ñiện tử trong hệ thống KBQG Lào. 

- Quyết ñịnh số 1706/Qð-BTC ngày 22/10/2001 về thể lệ thẩm ñịnh chi tiêu 

NSNN. Quyết ñịnh nêu rõ : theo kế hoạch cân ñối NSNN cho ngân sách ñịa phương 

KBQG sử dụng séc KB ñể chuyển tiền cho KB ñịa phương và ngược lại [9]. 

2.2.2. Các chủ thể liên quan thanh toán với Kho bạc Quốc gia 

KBQG tham gia thanh toán với tư cách như một ngân hàng do ñó có các chủ 

thể liên quan ñến thanh toán của KBQG như sau : 

- Các cơ quan, ñơn vị, các chủ dự án… sử dụng kinh phí NSNN (sau ñây gọi 

chung là ñơn vị sử dụng kinh phí NSNN) phải mở tài khoản tại KBQG; chịu sự kiểm 

tra, kiểm soát của cơ quan tài chính và của KBQG trong quá trình lập dự toán, phân 

bổ hạn mức, cấp phát, thanh toán, hạch toán kế toán NSNN. 

- Các cơ quan thu (Thuế Nhà nước, Hải quan, Tài chính và các cơ quan khác 

ñược Chính phủ cho phép hoặc ñược Bộ Tài chính ủy quyền) phối hợp với KBQG 
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tổ chức quản lý, tập trung nguồn thu NSNN, thường xuyên kiểm tra, ñối chiếu ñảm 

bảo mọi nguồn thu ngân sách phải ñược tập trung ñầy ñủ, kịp thời vào quỹ NSNN. 

- Các tổ chức, cá nhân, kể cả các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt ñộng 

trên lãnh thổ CHDCND Lào có trách nhiệm và nghĩa vụ nộp ñầy ñủ, ñúng hạn 

các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác và NSNN theo quy ñịnh của 

pháp luật.   

- Ngân hàng Nhà nước: Thực hiện các nghiệp vụ ngân quỹ cho chính phủ, 

giống như một NHTƯ thực hiện nghiệp vụ này cho khách hàng của mình như : mở 

tài khoản, thu tiền, trả tiền, chuyển tiền v.v. 

-  Ngân hàng thương mại nơi ñơn vị mở tài khoản, có trách nhiệm thực hiện 

thanh toán, chuyển tiền thu nộp NSNN kịp thời. Thực hiện trích tài khoản tiền gửi 

của ñơn vị theo yêu cầu của cơ quan thu ñể nộp NSNN.   

2.2.3. Quản lý ñiều hoà vốn 

 Nguồn vốn của KBQG Lào: 

 Các loại nguồn hình thành từ vốn KBQG phần lớn có nguồn gốc trực tiếp 

hay gián tiếp từ NSNN bao gồm: 

 - Quỹ Ngân sách Nhà nước, quỹ dự trữ tài chính Nhà nước, nguồn vốn cho 

vay, nguồn vốn tiền gửi của các ñơn vị. 

 - Nguồn vốn trong thanh toán: bao gồm nguồn vốn giữa KBQG và các ñơn 

vị, cá nhân ngoài hệ thống, thanh toán giữa các ñơn vị KBQG với nhau. 

 Quản lý, ñiều hoà vốn trong KBQG Lào: 

 - Mở tài khoản của  KBQG Lào: 

 + Tại KBQG : mở tài khoản tiền gửi tại NHNN. 

 + Tại KBQG tỉnh mở tài khoản tiền gửi tại NHNN và tại NHTM tỉnh. 

 + Tại KBQG huyện mở tài khoản tại chi nhánh các NHTMQD tại huyện. 

 - Công tác thanh toán: 

 Thanh toán trong hệ thống : Việc thanh toán giữa các Kho bạc với nhau thực 

hiện qua hình thức thanh toán liên kho bạc. Có hai hình thức hanh toán : liên kho 

bạc trong tỉnh và liên kho bạc ngoại tỉnh. 
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 Thanh toán ngoài hệ thống : ðược thực hiện thanh toán bù trừ (thanh toán ña 

biên), hoặc thanh toán trực tiếp qua tài khoản tiền gửi ngân hàng. 

 - Công tác quản lý ñiều hoà vốn : 

 Công tác quản lý vốn ñược thực hiện theo nguyên tắc thống nhất và phân tán 

: Tổng Giám ñốc KBQG là người quản lý thống nhất vốn KBQG trong toàn hệ 

thống, Thủ trưởng các ñơn vị KBQG chịu trách nhiệm quản lý vốn rong phạm vi 

quyền hạn của mình. 

 Nhận xét về quản lý ngân quỹ tại KBQG Lào hiện nay : 

 Việc quản lý vốn KBQG Lào hiện nay làm nguồn lực bị phân tán, thiếu tập 

trung. Tồn quỹ tiền mặt tại các ñơn vị hành chính sự nghiệp còn lớn do rút tiền mặt 

hoặc tự thu. Việc mở tài khoản tiền gửi tại các Ngân hàng làm phân tán nguồn vốn 

của KBQG, không tạo ra nguồn lực tập trung ñể có thể ñầu tư, mặt khác ñiều hoà vốn 

gây ra lãng phí trong quá trình thanh toán. Chưa dự báo ñược luồng tiền vào, ra của 

hệ thống KHQG Lào nên chưa kết hợp ñược công tác quản lý ngân quỹ Kho bạc với 

công tác quản lý NSNN, ñặc biệt là kế hoạch vay nợ của NSNN. Chưa có cơ chế ñầu 

tư từ nguồn ngân quỹ KBQG dẫn ñến chưa sử dụng ñược hiệu quả một nguồn lực tài 

chính rất lớn trong xã hội. 

2.2.4. Thanh toán không dùng tiền mặt trong quản lý nợ của Kho bạc 

Quốc gia Lào 

 a). Trả nợ nước ngoài (ñối với NSTƯ) : 

- Trên cơ sở dự toán chi trả nợ và yêu cầu thanh toán, cơ quan tài chính lập 

“Lệnh chi tiền” chuyển KBQG ñể thanh toán, chi trả, căn cứ “Lệnh chi tiền” của cơ 

quan tài chính. Kho bạc Quốc gia làm thủ tục xuất quỹ NS ñể thanh toán trả nợ 

nước ngoài. 

- Trường hợp trả nợ nước ngoài bằng ngoại tệ, cơ quan tài chính lập giấy ñề 

nghị chi ngoại tệ số tiền Kíp ghi trên lệnh chi tiền bằng số ngoại tệ phải thanh toán 

trả nợ nước ngoài nhân với tỷ giá hạch do Bộ Tài chính công bố) gửi KBQG. Căn 

cứ giấy ñề nghị chi ngoại tệ và lệnh chi tiền, KBQG xuất quỹ ngoại tệ tập trung ñể 

trả nợ nước ngoài ñồng thời hạch toán chi NDNN bằng tiền Kíp. 
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b). Trả nợ trong nước : 

- Các khoản nợ về tín phiếu, Trái phiếu Chính phủ do KBQG phát hành: 

+ ðối với số nợ tín phiếu, trái phiếu Chính phủ ñấu thầu qua NHNN  : căn cứ 

ñề nghị của KBQG, co quan tài chính lập “Lệnh chi tiền”  chuyển cho KBQG ñể 

thanh toán nợ ñến hạn. 

+ ðối với số nợ tín phiếu Chính phủ do các ñơn vị KBQG trực tiếp phát hành 

(kể cả thanh toán tín phiếu, trái phiếu trước hạn) : KBQG thanh toán, chi trả trực 

tiếp cho người mua tín phiếu, trái phiếu và quyết toán với NSNN. 

+ ðối với trái phiếu công trình ñịa phương ( thuộc trách nhiệm trả nợ của 

Ngân sách ñịa phương) : khi ñến hạn trả nợ, sở tài chính của tỉnh “Lập lệnh chi” 

chuyển tiền cho KBQG ñể thanh toán trả nợ. 

- Các khoản chi trả nợ trong nước khác: KBQG thực hiện thanh toán theo 

lệnh chi tiền của cơ quan tài chính.  

2.2.5. Thực trạng sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt 

của Kho bạc Quốc gia Lào 

Kho bạc Quốc gia Lào luôn coi trọng công tác thanh toán, luôn tìm các biện 

pháp ñể khách hàng thực hiện thanh toán qua KBQG ñược kịp thời, chính xác và 

ñảm bảo an toàn. ðể chất lượng phục vụ khách hàng ngày càng ñược nâng cao thì 

KBQG Lào ñã chú trọng ñến công tác ñào tạo và bồi dưỡng cán bộ thanh toán viên 

thành thạo nghiệp vụ và nắm chắc quy trình về thanh toán. Kho bạc Quốc gia Lào 

ñã tích cực ñẩy mạnh ứng dụng công nghệ tin học vào hệ thống thanh toán ñể phục 

vụ cho công tác thanh toán thay thế cho việc làm thủ công do ñó hiệu quả thanh 

toán ñược nâng cao, thời gian thanh toán rút ngắn từ ñó làm cho khách hàng yên 

tâm, tin tưởng, nâng cao uy tín cho khách hàng. 

Kho bạc Quốc gia Lào cung cấp cho khách hàng những phương tiện thanh 

toán như : Uỷ nhiệm thu, Uỷ nhiệm chi, các loại Séc. Khi có nhu cầu thanh toán thì 

khách hàng thường lựa chọn cho mình phương thức thanh toán phù hợp nhất, vừa 

ñáp ứng tính chính xác, an toàn trong thanh toán, vừa nhanh chóng kịp thời nhằm 

mang lại lợi ích kinh tế. Căn cứ chủ yếu mà khách hàng lựa chọn phương thức 

thanh toán không dùng tiền mặt là : 
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- Quy ñịnh cụ thể của mỗi hình thức thanh toán. 

- ðiều kiện của ñơn vị hoặc cá nhân tham gia thanh toán 

- Mức ñộ tín nhiệm bạn hàng 

- Thói quen sử dụng hình thức thanh toán 

- Trình ñộ cán bộ và trang thiết bị thanh toán của tổ chức cung ứng dịch vụ 

thanh toán. 

Tình hình thanh toán tại KBQG Lào từ năm 2005 – 2010 ñược khái quát qua 

bảng và biểu ñồ sau : 

Bảng 2.4: Tình hình thanh toán của KBQG Lào 
        ðơn vị tính : Tỷ Kíp 

Tỷ 
trọng 

Tỷ trọng 
Năm 

Doanh sô 
TT 

TTBTM 
TTBTM 

TTKDTM 
TTKDTM 

2005 – 2006  23,277   5,447   23.4   17,830   76.6  

2006 – 2007  25,715   5,914   23.0   19,801   77.0  

2007 – 2008  27,099   6,016   22.2   21,083   77.8  

2008 - 2009   29,721   6,390   21.5   23,331   78.5  

2009 – 2010  32,484   6,789   20.9   25,695   79.1  

Nguồn [23] : Trung tâm tin học KBQG Lào 

 
Nguồn [23] : Trung tâm tin học KBQG Lào 

Biểu ñồ 2.4: Tình hình thanh toán của KBQG 
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Qua bảng số liệu và biểu ñồ trên ta thấy doanh số thanh toán qua Kho bạc 

Quốc gia Lào tăng lên qua các năm, doanh số TTBTM cũng tăng, tỷ trọng TTBTM 

giảm nhưng mức ñộ giảm không ñáng kể năm 2005/2006 là 23,4%, năm 2006/2007 

là 23,0%, năm 2007/2008 là 22,2%, năm 2008/2009 là 21,5% và năm 2009/2010 là 

20,9%. Từ năm 2006/2007 ñến năm 2009/2010 tỷ trọng TTBTM chỉ giảm 0,2%. 

Bảng 2.5: Tình hình sử dụng các phương tiện TTKDTM tại  KBQG năm 
2005/2006 – 2009/2010 

        ðơn vị tính : tỷ kíp 

UNC UNT Séc 
Năm Tổng số 

Số tiền 
Tỷ 

trọng 
Số tiền 

Tỷ 
trọng 

Số tiền 
Tỷ 

trọng 

2005 - 2006 17,830 17,616 98.8 36 0.20 178 1.00 

2006 - 2007 19,800 19,543 98.7 40 0.20 218 1.10 

2007 - 2008 21,083 20,830 98.8 53 0.25 190 0.90 

2008 - 2009  23,331 23,028 98.7 70 0.30 233 1.00 

2009 - 2010 25,695 25,361 98.7 77 0.30 257 1.00 

Nguồn [23] : Trung tâm tin học KBQG 

 
Nguồn [23] : Trung tâm tin học KBQG Lào 

Biểu ñồ 2.5: Tình hình sử dụng các phương tiện TTKDTM tại  KBQG 

năm 225/2006 – 2009/2010 
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Qua bảng số liệu và biểu ñồ trên ta có thể thấy tình hình TTKDTM trong 

năm năm 2005/2006 – 2009/2010, KBQG Lào thanh toán KDTM bằng các hình 

thức thanh toán như : Ủy nhiệm chi, Séc, Ủy nhiệm thu và chủ yếu là Ủy nhiệm chi. 

Hình thức thanh toán UNC thuận tiện, hơn nữa còn phụ thuộc vào ñộ tín nhiệm lẫn 

nhau của các khách hàng, tình hình trang thiết bị kỹ thuật thanh toán của tổ chức 

cung ứng dịch vụ thanh toán và do thói quen sử dụng các hình thức thanh toán của 

khách hàng. 

ðể phân tích một cách kỹ hơn về tình hình TTKDTM của KBQG Lào ta 

cần ñi sâu nghiên cứu các nội dung cụ thể của mỗi phương tiện thanh toán tại 

KBQG Lào: 

2.2.5.1. Uỷ nhiệm chi 

Uỷ nhiệm chi: ðây là hình thức thanh toán ñược sử dụng phổ biến nhất 

chiếm tỷ trọng rất cao trong tổng số các hình thức thanh toán tại KBQG Lào. Năm 

2005/206, UNC chiếm 98,8, năm 2006/2007 chiếm 98,7%, năm 2007/2008 chiếm 

98,8%, năm 2008/2009 chiếm 98,7% và năm 2009/2010 chiếm 98,7% trong tổng 

doanh số TTKDTM. 

Ưu ñiểm của phương tiện ủy nhiệm chi: phương tiện thanh toán này ñược 

khách hàng sử dụng phổ biến nhất là do thủ tục thanh toán khá ñơn giản, thuận tiện, 

không yêu cầu cao, người mua chỉ cần viết UNC kèm theo hồ sơ kiểm soát chi tới 

KBQG mình mở tài khoản, KBQG kiểm soát và làm thủ tục thanh toán cho người 

bán. ðộ an toàn cao và chi phí thấp. Thanh toán bằng UNC không sảy ra hiện tượng 

vượt quá số dư và hiện tượng không ñủ ñiều kiện chi NSNN vì khi nhận UNC từ 

khách hàng gửi ñến, KBQG Lào ñã kiểm tra số dư tài khoản và các ñiều kiện chi 

NSNN ñể tiến hành thanh toán cho khách hàng. Hình thức thanh toán UNC là một 

hình thức thanh toán ñơn giản, thuận tiện, ñược sử dụng phổ biến nhất và chiếm tỷ 

lệ cao nhất. Hiện nay hình thức này ñược sử dụng thông qua hai phương thức thanh 

toán là thanh toán bù trừ và thanh toán ñiện tử. 
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Hạn chế của phương tiện UNC: 

- Hiện nay Kho bạc Quốc gia Lào ñã thực hiện ứng dụng máy vi tính trong 

hoạt ñộng nhưng mẫu biểu vẫn không thay ñổi ñể ñơn giản hóa thủ tục và phù hợp 

với việc sử dụng máy tính. Mẫu giấy rút dự toán kiêm chuyển khoản, chuyển tiền 

thư, ñiện, cấp séc bảo chi chưa ñơn giản, thuận tiện cho khách hàng như : khách 

hàng phải ghi rõ mã số ñơn vị sử dụng ngân sách, mã ñịa bàn, Những yếu tố này 

không cần thiết phải quy ñịnh trong mẫu chứng từ, bắt buộc ñơn vị phải ghi vào vì 

mỗi ñơn vị chỉ có ñơn vị sử dụng ngân sách và mã ñịa bàn, Bộ Tài chính và KBQG 

cấp trên ñã cập nhật vào chương trình kế toán Kho bạc. 

- Nhiều ñơn vị sử dụng hàng hóa, dịch vụ ñã lợi dụng sự tín nhiệm của ñơn 

vị bán, không thực hiện nghĩa vụ trả tiền ñúng thời gian quy ñịnh, có những ñơn vị 

nợ nần dây dưa từ năm nọ sang năm kia dẫn ñến việc thực hiện dự toán ngân sách 

không ñúng chế ñộ. 

2.2.5.2. Ủy nhiệm thu 

Ủy nhiệm thu ñược sử dụng trong giao dịch thanh toán mở tài khoản trong 

nội bộ tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán hoặc giữa tổ chức cung ứng dịch vụ 

thanh toán, trên cơ sở thỏa thuận hoặc hợp ñồng về các ñiều kiện thu hộ giữa bên trả 

và bên thụ hưởng. 

Sử dụng UNT cho những loại dịch vụ sử dụng thường xuyên hàng tháng như 

ñiện thoại, ñiện sáng, nước sinh hoạt,…, sử dụng trước, trả tiền sau này có nhiều 

thuận lợi cho khách hàng, ñơn vị bán không phải báo mức sử dụng hàng hóa ñến 

ñơn vị mua, ñơn vị mua không phải ñến ñơn vị phục vụ mình ñể làm thủ tục thanh 

toán mà ñơn vị bán chỉ căn cứ vào số phải thanh toán của ñơn vị mua, làm thủ tục 

UNT gửi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phục vụ mình ñề nghị thu hộ số tiền 

theo giấy UNT. Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phục vụ người mua và 

người bán tự thực hiện theo quy ñịnh của hợp ñồng giữa người mua và người bán. 

Thế nhưng khách hàng sử dụng hình thức thanh toán bằng UNT tại KBQG Lào với 

tỷ trọng rất nhỏ, dao ñộng từ 0,1% ñến 0,2% do các nguyên nhân sau : 
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- Còn thiếu sự liên kết giữa các nhà cung cấp dịch vụ như ñiện lực, viễn 

thông, cấp nước…với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trong việc thúc ñẩy 

khách hàng sử dụng TTKDTM. 

 2.2.5.3. Séc 

Séc bảo chi: 

Séc bảo chi ñảm bảo an toàn cho người bán. Muốn sử dụng séc bảo chi thì 

ñơn vị phát hành phải lập 3 liên giấy rút dự toán kiêm cấp séc bảo chi hoặc UNC 

kèm tờ séc ñã viết ñầy ñủ các yêu tố cần thiết theo quy ñịnh và nộp vào KBQG nơi 

mình mở tài khoản ñể trích tiền từ tài khoản tiền gửi hay tài khoản chi dự án NSNN 

ñể lưu ký vào tài khoản “ séc bảo chi “. Mặc dù về mặt thủ tục thì séc bảo chi phiền 

hà hơn so với séc chuyển khoản, nhưng séc bảo chi luôn chứa ñựng khả năng thanh 

toán vì nó ñã ñược KBQG Lào ñảm bảo chi trả. Vì vậy người bán thích nhận séc 

bảo chi hơn nhưng người mua lại không muốn thanh toán bằng séc bảo chi. ðể giải 

quyết ñược mâu thuẫn này, ñòi hỏi KBQG Lào phải có những giải pháp cụ thể 

nhằm hoàn thiện và phát huy tính ưu việt của nó. 

Bảng 2.6: Tình hình thanh toán séc 

ðơn vị tính : Tỷ Kíp 

TT Séc bảo chi TT Séc CK 
Năm 

Tổng số 

TTKDTM 

TT Séc 

 Tổng số Tỷ trọng Tổng số Tỷ trọng 

2005 - 2006 17,830 1,173 7 0.6 5 0.4 

2006 - 2007 19,800 1,218 7 0.6 6 0.5 

2007 - 2008 21,083 1,190 6 0.5 5 0.4 

2008 - 2009  23,331 1,233 7 0.6 5 0.4 

2009 - 2010 25,695 1,308 8 0.6 7 0.5 

Nguồn [23] : Trung tâm tin học KBQG Lào 

Nhìn vào số liệu ở bảng trên ta thấy tỷ trọng thanh toán séc bảo chi từ năm 

tài khóa 2005 – 2006 ñến năm tài khóa 2009 – 2010 rất nhỏ, dao ñộng từ trên dưới 

1% trong tổng doanh số thanh toán séc. 
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Phạm vi thanh toán séc bảo chi còn hạn hẹp, tuy nghị ñịnh 175 và thông tư 

29 ra ñời cho phép phát hành séc trong phạm vi cả nước nhưng do KBQG Lào và 

các NHTM chưa áp dụng nên séc bảo chi chỉ ñược thanh toán trong cùng một hệ 

thống hoặc khác hệ thống nhưng có tham gia thanh toán bù trừ trên ñịa bàn tỉnh. 

Như vậy nếu hai bên mua và bán có tài khoản tại hai tổ chức cung ứng dịch vụ 

thanh toán khác hệ thống ở hai tỉnh thì không áp dụng ñược thanh toán séc bảo chi. 

Tuy séc bảo chi có những nhược ñiểm như vậy nhưng trong nền kinh tế thị 

trường với những quan hệ mua bán, chi trả phức tạp, nó vẫn góp phần vào việc giải 

quyết tốt những mối quan hệ ñó và phát huy ñược những quan ñiểm của mình trong 

thanh toán. 

Séc chuyển khoản: 

Séc chuyển khoản có thủ tục phát hành, thanh toán ñơn giản, thuận tiện, khi 

khách hàng có nhu cầu thì Kho bạc bán séc cho họ, sau ñó khách hàng tự phát hành 

séc ñể mua hàng tại nơi diễn ra giao dịch mua bán, sau khi ñã thỏa thuận với người 

bán mà không cần phải ñến KBQG làm bất cứ thủ tục nào. ðiều này ñã giảm ñược 

những thủ tục rườm rà và tiết kiệm thời gian cho người phát hành séc. Thủ tục 

thanh toán séc chuyển khoản cũng rất ñơn giản do không phải chuyển qua một tài 

khoản trung gian nên giúp cho công tác kế toán trong kho bạc ñỡ phức tạp hơn. 

Nhưng thực tế tại KBQG Lào trong những năm qua tỷ trọng thanh toán séc chuyển 

khoản nhỏ, dao ñộng từ 0,4% ñến 0,5%, séc bảo chi dao ñộng từ 0,5% ñến 0,6% 

trong tổng thanh toán bằng séc là do các nguyên nhân cơ bản như sau : 

- Séc chuyển khoản ñược thanh toán theo nguyên tắc ghi nợ tài khoản của 

người phát hành trước, ghi có của người thụ hưởng sau, do vậy khi khách hàng mở 

tài khoản tiền gửi thanh toán ở hai tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán khác nhau 

thì quá trình luân chuyển chứng từ kéo dài từ 2 ñến 5 ngày. Nếu tài khoản tiền gửi 

của người phát hành séc không ñủ tiền ñể thanh toán ngay thì người thụ hưởng vô 

tình bị chiếm dụng. 

- Phạm vi thanh toán của séc chuyển khoản còn hạn chế, nó chỉ ñược áp dụng 

thanh toán ñối với khách hàng mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh 



  

 

72 

toán hoặc hai tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có tham gia thanh toán bù trừ 

trên cùng một ñịa bàn thành phố. Từ năm 1996 Chính phủ ñã ban hành nghị ñịnh 

175/CP về thanh toán bằng séc, quy ñịnh mới này ñã mở rộng phạm vi thanh toán 

séc khắp cả nước, nhưng trên thực tế KBQG Lào và các ngân hàng vẫn chưa áp 

dụng nó.  Cho tới nay Ngân hàng Nhà nước vẫn chưa ra thông tư hướng dẫn thực 

hiện  nghị ñịnh trên. 

- Ngân hàng Nhà nước chưa có ñịnh hướng chiến lược trong thanh toán séc. 

Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nói chung, KBQG Lào nói riêng chưa 

quan tâm ñến phát triển thanh toán séc.  

- Chưa có trung tâm bù trừ séc nên phạm vi thanh toán séc còn bị hạn chế. 

- Mẫu séc chưa phù hợp, không có các yếu tố ghi các thông tin về chi NSNN 

nghĩa là séc chuyển khoản không thể dùng ñể chi tiền từ tài khoản dự toán NSNN. 

- Khách hàng phải lập nhiều liên bảng kê nộp séc dẫn ñến phiền phức. 

- Chưa có hình thức tuyên truyền thích ñáng, séc còn ñang rất mới mẻ ñối với 

dân chúng. Thói quen thanh toán bằng tiền mặt vẫn còn phổ biến. 

- Tình trạng chiếm dụng vốn lẫn nhau và lợi dụng thanh toán ñể lừa ñảo chiếm 

ñoạt vốn vẫn sảy ra. Pháp luật về séc chưa nghiêm minh. Quản lý thanh toán bằng 

tiền mặt chưa chặt chẽ. 

2.2.6. Các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt tại  Kho bạc Quốc 

gia Lào 

Hiện nay KBQG Lào sử dụng 3 phương thức thanh toán ñó là thanh toán bù trừ, 

thanh toán nội bộ, thanh toán qua tài khoản tiền gửi ngân hàng. Mỗi phương thức thanh 

toán ñều có những ưu ñiểm và những hạn chế nhất ñịnh. 

2.2.6.1. Thanh toán nội bộ 

Phương thức thanh toán nội bộ trong KBQG Lào ñược phát triển qua từng 

giai ñoạn như sau: 

- Thanh toán bằng thư: ñược áp dụng trong toàn hệ thống từ khi KBQG mới 

ñược thành lập. 
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Ưu ñiểm: Phương thức này có ñặc ñiểm rất ñơn giản, không phải ñầu tư cơ 

sở hạ tầng. 

Nhược ñiểm: Toàn bộ hồ sơ thanh toán ñược chuyển qua ñường bưu ñiện vì 

vậy tính an toàn của thông tin thanh toán hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng ñáp ứng 

của hệ thống bưu chính, thời gian thực hiện một giao dịch chậm, thường là từ 3 ñến 

5 ngày. Các công ñoạn trong quá trình thanh toán ñược thực hiện hoàn toàn thủ 

công. Quy trình xử lý một giao dịch thanh toán không ñồng bộ với việc hạch toán 

kế toán do ñó mất nhiều thời gian kiểm tra, ñối chiếu ñể ñảm bảo tính chính xác của 

số liệu. Phương thức thanh toán liên kho bạc bằng thư chỉ phù hợp với những năm 

ñầu tiên thành lập KBQG Lào, không còn phù hợp với bối cảnh hiện nay khi mà 

trình ñộ ứng dụng công nghệ thông tin rong KBQG cũng như bên ngoài ñã ở mức 

khá cao. 

- Phương thức thanh toán liên kho bạc qua hệ thống truyền tin thủ công: 

Từ năm 1992 áp dụng phương thức thanh toán liên kho bạc qua hệ thống 

truyền tin thủ công giữa các ñơn vị KBQG nội tỉnh và giữa các KBQG tỉnh với 

nhau. ðây là phương thức thanh toán ñược áp dụng ñầu tiên trong  KBQG Lào và 

ñược dựa trên nền tảng công nghệ khác lạc hậu như Foxprol, quay số thủ công qua 

ñường ñiện thoại. Với khoảng thời gian tồn tại ñến gần 10 năm, ñóng góp nhất ñịnh 

trong việc hỗ trợ ñiều hành tác nghiệp của  KBQG Lào. 

Khi triển khai thanh toán liên kho bạc qua hệ thống truyền tin thủ công, 

thanh toán LKB bằng Thư chỉ sử dụng thanh toán ngoại tỉnh giữa hai ñơn vị KBQG 

cấp huyện. 

Nhược ñiểm của phương thức thanh toán liên kho bạc qua hệ thống truyền 

tin thủ công: 

Chương trình hạch toán kế toán và chương trình LKB chưa có sự liên kết 

chặt chẽ với nhau, hoàn toàn có thể sảy ra trường hợp giữa chứng từ kế toán góc 

trên chương rình kế toán và chứng từ kèm bảng kê thanh toán trên máy tính truyền 

ñi có nội dung khác nhau. 
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 Thời gian hoàn thành một bảng kê thanh toán thường chậm và phụ thuộc 

nhiều vào yếu tố con người. 

 Cơ chế bảo mật thô sơ, lạc hậu không còn phù hợp với sự phát triển và 

những ñòi hỏi ngày càng cao của nghiệp vụ thanh toán. 

 - Phương thức thanh toán LKB nội tỉnh qua hệ thống diện rộng: 

 ðược ñưa vào triển khai từ năm 1998 và áp dụng cho việc thanh toán, chuyển 

tiền giữa hai KBQG trong phạm vi cùng một tỉnh. Phương thức này sử dụng trực tiếp 

chứng từ hạch toán kế toán làm chứng từ thanh toán liên kho bạc. Chứng từ thanh toán 

ñiện tử ñược sinh ra từ chứng từ kế toán và ñược kiểm soát, tính ký hiệu mật, mã hóa 

sau ñó gửi qua hệ thống truyền tin một cách tự ñộng mỗi khi hệ thống phát hiện có 

chứng từ thanh toán cần chuyển ñi. 

 Ưu ñiểm : Công nghệ, phương thức thanh toán LKB ñược xây dựng trên hệ 

quản trị cơ sở dữ liệu Oracle và thể hiện ñược khá nhiều ưu ñiểm như : ñảm bảo 

thời gian các giao dịch thanh toán ñiện tử giữa các KBQG cấp huyện ñược hoàn 

thành ngay trong ngày, thích hợp với chương trình kế toán, có cơ chế bảo mật an 

toàn, việc truyền nhận các chứng từ thanh toán ñược diễn ra một cách tự ñộng, ñáp 

ứng yêu cầu thanh toán hiện ñại. 

 Nhược ñiểm: Tính ổn ñịnh của hệ thống chưa cao (vẫn sảy ra tình trạng 

không giải mã ñược chứng từ thanh toán). Phạm vi áp dụng còn hẹp (thanh toán 

nội tỉnh). 

 - Thanh toán chuyển tiền ñiện tử mới : 

 Tồn tại song song hai phần mềm thực hiện chức năng thanh toán chuyển tiền 

ñiện tử : một hệ thống thanh toán nội tỉnh và một hệ thống thanh toán ngoại tỉnh. 

 + Kênh thanh toán nội tỉnh : Thực hiện thanh toán giữa các KBQG huyện trong 

cùng một tỉnh hoặc giữa KBQG huyện với văn phòng KBQG tỉnh. 

+ Kênh thanh toán nội tỉnh chuyển tiếp : bao gồm các giao dịch thanh toán 

chuyển tiền giữa KBQG huyện với huyện khác, KBQG tỉnh khác hoặc thanh toán 

với Sở giao dịch KBQG thông qua văn phòng KBQG tỉnh. 
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 + Kênh thanh toán ngoại tỉnh bao gồm các giao dịch thanh toán chuyển 

tiền giữa một bên là văn phòng KBQG tỉnh hoặc Sở giao dịch KBQG và bên còn 

lại là Sở giao dịch KBQG, văn phòng KBQG tỉnh khác hoặc KBQG huyện thuộc 

tỉnh khác. 

 Tại các KBQG huyện sẽ không phát sinh kênh thanh toán ngoại tỉnh. Các 

giao dịch thanh toán, chuyển tiền ra ngoài tỉnh ñều thực hiện thông qua văn phòng 

KBQG tỉnh ( tự ñộng hạch toán tăng doanh số liên KBQG nội tỉnh ñến và truyền lên 

trung tâm thanh toán toàn quốc theo kênh thanh toán ngoại tỉnh, ñồng thời tự ñộng 

hạch toán tăng doanh số LKB ñi ngoại tỉnh. 

 Ưu ñiểm của thanh toán ñiện tử : Thanh toán ñiện tử là phương thức thanh 

toán tiên tiến nhất mà KBQG Lào ñưa vào áp dụng từ năm 2002 tới nay, tốc ñộ 

thanh toán nhanh, an toàn, tiện lợi. 

 Hạn chế của thanh toán ñiện tử : 

 Hiện nay, quy trình chuyển tiền ñiện tử từ KBQG huyện của tỉnh này ñến 

KBQG huyện của tỉnh khác rất phức tạp, công việc phát sinh rất nhiều ở KBQG tỉnh. 

KBQG tỉnh A phải ký chứng từ ñiện tử KBQG huyện chuyển ñến và ký chứng từ 

chuyển tiếp ñi KBQG tỉnh B, KBQG tỉnh B lại ký chứng từ ñiện tử do KBQG tỉnh A 

chuyển ñến và ký chứng từ chuyển tiếp ñi KBQG huyện mà không hề có sự kiểm 

soát nào vì chứng từ gốc nằm tại KBQG huyện chuyển ñi. Tăng số bút toán liên kho 

bạc ñến và liên kho bạc ñi tại KBQG tỉnh một cách không cần thiết. Như vậy, chỉ một 

lệnh thanh toán ñiện tử phát sinh thêm hai bút toán ñiện tử ñi và hai bút toán ñiện tử 

ñến tại hai trung tâm KBQG tỉnh. Mặt khác khi lệnh thanh toán ñến trung tâm KBQG 

tỉnh A và KBQG tỉnh B ñều phải chờ những người có chức năng ký bút toán thanh 

toán ñiện tử ñó, hạch toán liên kho bạc ñi, liên kho bạc ñến thì lệnh thanh toán mới ñi 

tiếp ñược. Do ñó việc chuyển tiền ra ngoài tỉnh rất chậm trễ. 

 Theo nguyên tắc thanh toán ñiện tử : mỗi món tiền phải ít nhất qua hai cán 

bộ với hai chứng danh là : kế toán viên và kế toán trưởng ; kế toán trưởng không 

ñược phép thực hiện công việc của kế toán viên. Nhưng chương trình kế toán kho 
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bạc hiện nay, quyền của kế toán trưởng rất lớn, có thể thực hiện tất cả các thao tác 

về mở thêm mã nhân viên, trao quyền, thay ñổi quyền của các nhân viên như quyền: 

kế toán trưởng, kế toán viên, thanh toán viên, kiểm soát kế toán, kiểm soát kho quỹ. 

ðiều này rất dễ sảy ra rủi ro vì kế toán trưởng hoặc người ủy quyền có thể tự mình 

thực hiện trọn vẹn một chuyển tiền ñiện tử bằng cách mở thêm một mã nhân viên 

nào ñó, gán quyền kế toán viên vào mã nhân viên ñó, dùng mã kế toán viên ñó lập 

chứng từ chuyển tiền ñiện tử tái phép, dùng mã kế toán trưởng ký chứng từ ñiện tử. 

Bảng 2.7: Tình hình thực hiện các phương thức thanh toán tại KBQG năm tài 

khóa 2005/2006 – 2009/2010  

ðơn vị :tỷ kíp 

TT nội bộ TT bù trừ TT qua TKTG Tổng số 

Doanh Tỷ Doanh Tỷ Doanh Tỷ Doanh Tỷ 
Phương 

Thức TT 
số trọng số trọng số trọng số trọng 

2005 - 2006 11,411 64 4,458 25 1,961 11 17,830 100 

2006 - 2007 19,800 63 12,474 25 4,950 12 19,800 100 

2007 - 2008 13,071 62 5,229 25 2,783 13 21,083 100 

2008 - 2009 16,238 70 4,433 19 2,660 11 23,331 100 

2009 - 2010 16,702 65 5,781 23 3,212 12 25,695 100 

Nguồn [23] : Trung tâm tin học KBQG 

 

 

 

 

 

 

 

 Nguồn [23] : Trung tâm tin học KBQG 

Biểu ñồ 2.6: Tình hình thực hiện các phương thức thanh toán tại KBQG Lào 
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Nguyên nhân: 

Một là, có sự chênh lệch giữa thanh toán bù trừ, thanh toán qua tài khoản tiền 

gửi và thanh toán ñiện tử là ñể phù hợp với tình hình thanh toán và tính chất của 

mỗi món thanh toán. 

Hai là, hình thức thanh toán LKB là chương trình thanh toán tách riêng quá 

trình lập chứng từ và quá trình truyền tin, hay sảy ra sai sót, việc truyền tin cũng rất 

mất thời gian, tốn kém tiền ñiện thoại của Kho bạc Quốc gia A ảnh hưởng ñến kinh 

phí của ñơn vị và bảo mật không cao. 

KBQG huyện muốn thanh toán tới KBQG khác ngoài tỉnh phải dùng hình 

thức thanh toán bằng thư hoặc nhờ KBQG tỉnh chuyển bằng chương trình thanh 

toán LKB nên rất phức tạp. Do ñó các ñơn vị KBQG có phát sinh chuyển tiền ra 

ngoài hệ thống thường chọn giải pháp thanh toán qua tài khoản tiền gửi ngân hàng 

thanh toán bù trừ. 

Ba là, thanh toán ñiện tử là phương thức thanh toán mới, thể hiện những nét 

cơ bản cần có trong thanh toán như thanh toán ñơn giản, nhanh chóng, thuận tiện, 

an toàn và chính xác. Do ñó mọi khoản tiền khách hàng chuyển ñi khác tỉnh trong 

cùng hệ thống hoặc khác hệ thống, KBQG dùng hình thức thanh toán ñiện tử, sau 

ñó nếu như khác hệ hống với KBQG tì sẽ thanh toán bù trừ hoặc thanh toán qua tài 

khoản tiền gửi tại ngân hàng. 

Ví dụ: nếu như khách hàng A muốn chuyển tiền từ KBQG tỉnh Xiêng 

Khoảng ñến cho khách hàng B có tài khoản tại ngân hàng Ngoại thương tỉnh Chăm 

Pa Xắc thì KBQG tỉnh Xiêng Khoảng sẽ chuyển như sau : KBQG tỉnh Xiêng 

Khoảng thanh toán ñiện tử ñến KBQG tỉnh Chăm Pa Xắc, KBQG tỉnh Chăm Pa 

Xắc thanh toán bù trừ với ngân hàng Ngoại thương tỉnh Chăm Pa Xắc qua trung 

tâm thanh toán bù trừ ñặt tại KBQG tỉnh Chăm Pa Xắc. 

Thanh toán ñiện tử ngoại tỉnh hiện nay vẫn còn rườn rà, qua nhiều giai ñoạn, 

nhiều người cùng phải ký một bút toán, số bút toán tăng lên nhiều làm chậm tốc ñộ 

thanh toán, tăng khối lượng công việc một cách không cần thiết. Kho bạc Quốc gia 
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huyện thanh toán LKB ngoại tỉnh cho KBQG huyện khác thì việc truyền một lênh 

thanh toán phải trải qua 3 giai ñoạn thanh toán. Giai ñoạn thứ nhất : KBQG huyện A 

truyền lệnh thanh toán nội tỉnh về KBQG tỉnh, giai ñoạn hai KBQG tỉnh kiểm soát và ký 

lệnh thanh toán và thực hiện truyền lênh thanh toán về KBQG tỉnh có huyện B, KBQG 

tỉnh có huyện B kiểm soát và ký chứng từ ñiện tử, thực hiện truyền lệnh thanh toán về 

KBQG huyện. 

2.2.6.2. Thanh toán bù trừ 

Năm 2005/2006, doanh số TTBT là 4,458 tỷ kíp, chiếm 25% trong tổng các 

phương tiện thanh toán, năm 2006/2007 là 12,474 tỷ kíp chiếm 25%, năm 

2007/2008 là 5,229 tỷ kíp chiếm 25%, năm 2008/2009 là 4,433 tỷ kíp chiếm 19% 

và năm 2009/2010 là 5,781 chiếm 23%. 

Hiện nay, hình thức thanh toán bù trừ chủ yếu là TTBT thủ công vì hệ thống 

thanh toán và công nghệ thanh toán của các TCCƯDVTT không ñồng nhất. 

Thanh toán bù trừ thủ công: 

Hàng ngày ñến giờ quy ñịnh, các thành viên chuyển số liệu tới ngân hàng 

chủ trì, ñồng thời các thành viên giao nhận chứng từ trực tiếp với nhau. Ngân hàng 

Nhà nước kiểm tra khả năng chi trả của các thành viên. Nếu không có sai sót, 

NHNN tổng hợp kết quả ñể xác ñịnh số tiền chênh lệch phải thu hoặc phải trả cho 

các thành viên, hạch toán theo quy ñịnh. Các món thanh toán bù trừ về ñược tạo bởi 

trung tâm thanh toán bù trừ NHNN dưới hình thức là các bảng kê thanh toán bằng 

giấy và ñược gửi tới các thành viên. Các KBQG hạch toán vào tài khoản kế toán 

thích hợp và tất toán tài khoản TTBT trong ngày ñảm bảo cuối ngày tài khoản 

TTBT không còn số dư. Việc giao nhận các bảng kê TTBT ñược thực hiện giao 

nhận trực mỗi ngày 2 – 3 lần. 

Thanh toán bù trừ bằng chứng từ giấy là hình thức thanh toán thủ công, tốn 

kém thời gian, nhân lực, chi phí, thời gian thanh toán chậm.     
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Sơ ñồ 2.3: Quy trình thanh toán bù trừ chứng từ giấy 
 

(1). Các ngân hàng, KBQG thành viên gửi bảng kê TTBT cho trung tâm 

thanh toán bù trừ và giao nhận chứng từ trực tiếp với nhau. 

(2). Trung tâm TTBT xác ñịnh kết quả TTBT cho từng thành viên và thực 

hiện thanh quyết toán : ghi nợ tài khoản thành viên phải trả, ghi có tài khoản thành 

viên ñược hưởng. 

(3). Các thành viên thực hiện quyết toán và thanh toán với khách hàng. 

2.2.6.3. Thanh toán qua tài khoản tiền gửi với Ngân hàng Thương mại 

 Năm 2005/2006, doanh số thanh toán qua tài khoản tiền gửi ngân hàng là 

1,961 tỷ kíp chiếm 11% trong tổng số TTKDTM của KBQG, năm 2006/2007, 

doanh số là 4,950 tỷ kíp chiếm 12%, năm 2007/2008 doanh số là 2,783 tỷ kíp, 

chiếm tỷ trọng là 13%, năm 2008/2009 doanh số là 2,660 tỷ kíp, chiếm tỷ trọng là 
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11% và năm 2009/2010 doanh số là 3,212 tỷ kíp, chiếm tỷ trọng là 12%. Doanh số 

và tỷ trọng thanh toán qua tài khoản tiền gửi qua các năm dao ñộng không nhiều . 

 Các KBQG huyện mở tài khoản tiền gửi tại NHTM Nhà nước huyện, thực 

hiện thanh toán giữa KBQG và ngân hàng bằng phương pháp thủ công, giao nhận 

chứng từ giấy với nhau. 

 Mỗi KBQG huyện phải mở ít nhất một tài khoản tại NHTM huyện và tài khoản 

ñó luôn luôn phải có số dư ñể ñảm bảo khả năng thanh toán. Do vậy ñã gây vốn KBQG 

bị phân tán, sử dụng nguồn vốn rất lớn này không hiệu quả. 

2.3. ðánh giá thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt của Kho bạc 

Quốc gia Lào 

2.3.1. Kết quả ñạt ñược 

 Thanh toán không dùng tiền mặt của KBQG Lào trong những năm qua có 

những bước phát triển ñáng kể, tỷ trọng thanh toán không dùng tiền mặt tăng lên 

qua các năm, ñáp ứng yêu cầu thanh toán của các ñơn vị, góp phần kiểm soát chi 

NSNN một cách chặt chẽ, ñúng ñối tượng, ñúng chế ñộ. Thanh toán nhanh chóng, 

kịp thời, chính xác tạo ñược niềm tin của khách hàng. Có ñược kết quả khả quan 

như vậy là do những nguyên nhân như sau : 

Các văn bản chế ñộ về TTKDTM luôn ñược bổ xung, chỉnh sửa và hoàn 

thiện ñặc biệt là từ khi Chính phủ ban hành nghị ñịnh số 161/Nð.CP về việc thành 

lập tổ chức kế toán và Hội ñồng kế toán; nghị ñịnh 03/Nð-CP về hoạt ñộng thanh 

toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, Quyết ñịnh số 177/NHNN về 

việc sử dụng chứng từ kế toán, hạch toán và thanh toán vốn của các tổ chức cung 

ứng dịch vụ thanh toán, Thông tư 139/BTC là cơ sở pháp lý quan trọng ñể các 

phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt phát triển. Các văn bản pháp lý về 

thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng ñược chú ý hơn. Từ chỗ chưa có văn bản 

pháp lý nào quy ñịnh một cách cụ thể về việc bắt buộc các ñơn vị thanh toán phải 

TTKDTM.  
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 Kho bạc Quốc gia Lào ñã có sự ñổi mới chủ trương, chính sách về ñầu tư và 

phát triển trang thiết bị, ñổi mới công nghệ tin học vào quy trình thanh toán nâng 

cao chất lượng trong khâu thanh toán, trang bị hệ thống máy móc, thiết bị hiện ñại, 

cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tương ñối tốt ñặc biệt là hệ thống truyền thông từ 

KBQG tỉnh tới KBQG ñược dựa trên hạ tầng truyền thông Bộ Tài chính, ñường 

truyền Leased line, tốc ñộ truyền nhanh chóng và ổn ñịnh. Hệ thống mạng ñược 

thiết kế theo dạng hệ thống hình Sao phù hợp với xu thế phát triển chung, hoạt ñộng 

ổn ñịnh, tích hợp ñược nhiều ứng dụng, tăng cường chia sẻ và khai thác tài nguyên 

hệ thống, nâng cao hiệu suất sử dụng máy. 

 - Cơ sở dữ liệu ñược lựa chọn theo mô hình quan hệ với ngôn ngữ chuẩn 

SQL : ORACLE phù hợp với ñịnh hướng của ngành Tài chính, ñây cũng là cơ sở dữ 

liệu ñược sử dụng ở hầu hết các nước trên thế giới. 

 - Hệ thống thanh toán nội bộ ở KBQG và KBQG một số tỉnh ñược chuyển 

ñổi thanh toán bằng thư sang thanh toán bằng ñiện tử do ñó chất lượng thanh toán 

ñược cải thiện về tốc ñộ và tính an toàn, chính xác, nhanh chóng và tạo ñiều kiện 

thuận lợi cho khách hàng. 

 - Kho bạc Quốc gia Lào ñã ña dạng các hình thức ñào tạo và chia làm nhiều 

ñối tượng và mức ñộ phục vụ khác nhau ñảm bảo thành thạo về chuyên môn nghiệp 

vụ, có kiến thức cơ bản về tin học, thực hiện các thao tác thanh toán một cách nhanh 

chóng, chính xác có phẩm chất ñạo ñức tốt và có tâm huyết với nghề ñáp ứng nhu 

cầu thanh toán của khách hàng. Qua quá trình phát triển thanh toán không dùng tiền 

mặt, trình ñộ cán bộ công chức từng bước ñược nâng lên ñể ñáp ứng yêu cầu nhiệm 

vụ ngày càng phát triển. 

 - Trong những năm qua, thanh toán liên Kho bạc và thanh toán với hệ thống 

ngân hàng ñã phục vụ tốt cho hoạt ñộng quản lý thu chi ngân sách và hoạt ñộng 

giao dịch với các ñơn vị. Nhất là từ năm 2009, KBQG Lào ñã áp dụng thanh toán 

ñiện tử giữa KBQG với KBQG các tỉnh lớn, ñảm bảo các khoản thanh toán nhanh 

chóng, an toàn, chính xác hơn, ñẩy nhanh quá trình thanh toán không dùng tiền mặt. 
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 - Từng bước áp dụng tin học vào quá trình thanh toán không dùng tiền mặt. 

Ban ñầu chuyển tiền trong nội bộ Kho bạc Quốc gia và chuyển tiền ra ngoài hệ 

thống hoàn toàn bằng phương pháp thủ công : chuyển qua ñường bưu ñiện hoặc 

giao nhận chứng từ trực tiếp. Mỗi món chuyển tiền có thể kéo dài từ 5 ñến 7 ngày 

và ñộ an toàn, bảo mật phụ thuộc vào hệ thống bưu ñiện.   

 - Kho bạc Quốc gia Lào là thành viên tham gia thanh toán bù trừ tại các 

trung tâm thanh toán bù trừ do NHNN tổ chức tại tỉnh, thành phố. Tùy theo hình 

thức tổ chức thanh toán bù trừ ñiện tử hay bù trừ thủ công, Các KBQG tỉnh ñều 

thực hiện tốt. 

 - Các khoản thanh toán thường xuyên hàng tháng như tiền ñiện, tiền nước, 

tiền ñiện thoại,…tuy số lượng nhỏ, thường là dưới 5 triệu tất cả các ñơn vị sử dụng 

NSNN ñều có tài khoản tại KBQG và NH nên ñược thanh toán bằng chuyển khoản.  

 - Thị trường thẻ ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ñang trên ñà phát triển, 

theo báo cáo của NHTW Lào, năm 2009, tốc ñộ thanh toán thẻ tăng 94,5% so với 

năm 2008, tổng phát hành là 184,673 thẻ. Hiện nay, chủ yếu các NHTM phát hành 

ñể chi lương ñã ñem lại nhiều lợi ích cho ngân hàng nói riêng , nền kinh tế nói 

chung và ñem lại nhiều tiện lợi cho người sử dụng. Năm tài khóa 2006-2007 về 

trước vẫn chi trả lương cán bộ công chức bằng tiền mặt, năm tài khóa 2007-2008 

ñến nay ở Trung ương và ở cấp tỉnh của các tỉnh lớn ñã triển khai trả lương qua tài 

khoản tiền gửi tại NH làm cho tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt giảm xuống ñáng kể. 

2.3.2. Những hạn chế  

- Cơ sở pháp lý của hệ thống thanh toán chưa ñầy ñủ và ñồng bộ : 

+ Cơ sở pháp lý về bồi thường thiệt hại trong quan hệ cung cấp và sử dụng dịch 

vụ thanh toán giữa Kho bạc, Ngân hàng và khách hàng chưa ñầy ñủ, chưa có quy ñịnh 

cụ thể về sử lý các trường hợp vi phạm kỷ luật thanh toán. 

+ Các quy chế liên quan ñến việc ứng dụng công nghệ thanh toán trong tin 

học như : chứng từ ñiện tử, chữ ký ñiện tử, lưu trữ chứng từ ñiện tử trong thanh toán 

liên ngân hàng chưa ñầy ñủ, chưa ñồng bộ. Chưa có luật thanh toán ñiện tử. Kỷ luật 
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thanh toán chưa nghiêm, chưa có quy ñịnh bắt buộc các ñơn vị sản xuất kinh doanh 

mở tài khoản tại ngân hàng, bắt buộc trả lương qua tài khoản, chưa có quy ñịnh cụ 

thể về việc sử lý vi phạm kỷ luật thanh toán. Do ñó hiện nay thanh toán vẫn cơ bản 

là thủ công, mặc dù ñã ứng dụng công nghệ tin học ở một số khâu nhưng ñó cũng 

chỉ là rút ngắn thời gian chuyển tiền trong thanh toán còn việc chỉ ñịnh thanh toán 

và quyết toán vẫn dựa trên cơ sở chứng từ giấy. 

+ Các văn bản pháp luật ñể ngăn chặn sử dụng tiền mặt quá nhiều làm tăng hao 

phí vật chất của nền kinh tế và phát sinh tiêu cực khinh tế, xã hội chưa ñồng bộ, còn 

nhiều bất cập. Thông tư 3780 quy ñịnh quản lý thu chi tiền mặt còn thiếu chặt chẽ, 

chưa quy ñịnh cụ thể về chi tạm ứng NSNN bằng tiền mặt.  

 - Các phương tiện thanh toán còn nghèo nàn, chưa thuận tiện : 

Chủ yếu dùng các phương tiện thanh toán truyền thống, quen thuộc như hình 

thức UNT, UNC, Séc nhưng vận dụng không linh hoạt. Chủ yếu dùng hình thức 

UNC. Hình thức UNT, Séc chiếm tỷ trọng nhỏ, phạm vi thanh toán séc bị hạn chế, 

Séc và UNT ít ñược sử dụng nên cả cán bộ KBQG và khách hàng ít hiểu biết về séc 

và UNT; Séc chủ yếu chỉ ñể rút tiền mặt. Vận dụng thanh toán không phù hợp. Có 

những chi nhánh Kho bạc dùng 100% UNC ñể thanh toán không dùng tiền mặt. Các 

phương tiện thanh toán hiện ñại chưa ñược triển khai. Trong khi ñó thanh toán bằng 

UNC có ñặc ñiểm là bên mua và bên bán phải tín nhiệm lẫn nhau. Trường hợp hai 

bên không tín nhiệm lẫn nhau mà các phương tiện thanh toán khác lại không thông 

dụng thì không có cách nào khác là phải dùng tiền mặt ñể thanh toán. 

+ Phạm vi sử dụng UNT và séc trong chế ñộ kế toán NSNN và hoạt ñộng 

nghiệp vụ KBQG Lào rất hẹp. Ủy nhiệm thu và Séc chuyển khoản chỉ sử dụng ñược 

với tài khoản tiền gửi. ðối với chi NSNN chỉ sử dụng duy nhất hai hình thức là 

UNC và Séc bảo chi. Như thế chế ñộ kế toán ñã làm hạn chế việc sử dụng các 

phương tiện thanh toán truyền thống. 

+ Phương thức giao dịch chủ yếu là tiếp xúc trực tiếp mặt ñối mặt. Muốn thực 

hiện một sản phẩm dịch vụ của KBQG, khách hàng phải ñến các KBQG. Phương thức 
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giao dịch từ xa, dựa trên nền tảng công nghệ thông tin hiện ñại như giao dịch qua 

Internet, qua mobile, homebanking… chưa phát triển. 

- Các hệ thống thanh toán : 

+ Các trung tâm thanh toán bù trừ dàn trải tại tất cả các tỉnh trong toàn quốc, 

thanh toán bù trừ chỉ mới thực hiện ñược ở một số tỉnh, chương trình phần mềm của 

KBQG Lào nói riêng và các tổ chức tham gia thanh toán bù trừ nói chung chưa 

tương thích với chương trình thanh toán bù trừ của KBQG. 

 + Thanh toán qua tài khoản tiền gửi ngân hàng còn ñang thực hiện giao nhận 

chứng từ thủ công bằng tay do ñó tốc ñộ thanh toán chưa cao, chưa nhanh chóng, 

thuận tiện. 

 + Thanh toán ñiện tử ngoại tỉnh từ KBQG huyện còn qua nhiều khâu thanh toán 

dẫn ñến tăng số bút toán, tăng công việc và làm chậm tốc ñộ thanh toán. 

 + Thiếu cơ chế ñiều chuyển vốn có hiệu quả trong Kho bạc Quốc gia, mỗi 

Kho bạc Quốc gia tỉnh, Kho bạc Quốc gia huyện ñều duy trì một số dư tài khoản 

tiền gửi lớn tại ngân hàng do ñó việc sử dụng vốn NSNN còn nhiều lãng phí. 

 + Sự hiểu biết của ñội ngũ cán bộ công chức KBQG về hệ thống thanh toán 

hiện ñại còn hạn chế do ñó việc phát triển và triển khai hệ thống thanh toán hiện ñại 

còn gặp nhiều khó khăn. 

 - Công nghệ trong thanh toán : 

 + Các chương trình phấn mềm hoạt ñộng nghiệp vụ còn phân mảnh, chưa có 

sự liên kết chặt chẽ với nhau do ñó ñã tăng khối lượng công việc, không chặt chẽ, 

hay sảy ra nhầm lẫn, sai sót. 

 + Chương trình phần mềm KBQG Lào chưa tiện lợi, chưa cho phép hạch 

toán một nợ nhiều có hoặc một có, nhiều nợ. Khi báo nợ thanh toán trái phiếu, một 

chứng từ giấy phải tách làm hai lệnh thanh toán, một lệnh báo nợ gốc trái phiếu, 

một lệnh báo nợ lãi trái phiếu. ðiều này gây ra sự bất cập là : làm tăng số lệnh thanh 

toán, gây tốn kém một cách không cần thiết, và không có sự phù hợp giữa chứng từ 

giấy và chứng từ máy. Có những trường hợp vì lý do ñường truyền mà KBQG B 
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nhận ñược lệnh thanh toán gốc và lệnh thanh toán lãi trái phiếu không cùng thời 

ñiểm gây khó khăn cho việc theo dõi. 

 + ðường truyền tin lạc hậu : hiện nay hầu hết các hoạt ñộng của KBQG Lào 

ñã ñược tin học hóa và số liệu phải ñược cập nhật kịp thời về KBQG cấp trên. 

Nhiều phần mềm thanh toán hiện ñại ñòi hỏi hệ thống truyền thông phải ñạt tốc ñộ 

cao, nhanh chóng, kịp thời. Nhưng hiện tại hệ thống truyền tin của ñại ña số ñường 

truyền của các KBQG huyện kết nối KBQG tỉnh ñang sử dụng ñường truyền quay 

số (dial up). Khi có nhu cầu kết nối, Modem tự ñộng quay số kết nối với máy chủ 

tại trung tâm tỉnh. Nhưng nhiều khi kết nối rất nhiều lần mới thành công và nhiều 

khi ñang kết nối lại bị ngắt gây ách tắc, gián ñoạn, mất nhiều thời gian, chậm trễ 

trong quá trình thanh toán. 

 + Cơ sở kỹ thuật và công nghệ còn nhiều hạn chế , chưa trở thành nhân tố 

quyết ñịnh ñể mở rộng thị trường cung ứng dịch vụ thanh toán, nhất là dịch vụ mới 

hiện ñại, trình ñộ tự ñộng hóa thấp, lao ñộng thủ công còn phổ biến, chi phí cao. 

Các ứng dụng của công nghệ thông tin của KBQG Lào so với phạm vi chức năng 

của KBQG trong hiện tại và tương lai thì mới chỉ ñạt ñược những bước ñầu tiên, 

ñáp ứng những yêu cầu chủ yếu trong hiện tại và chưa sẵn sàng phát triển trong 

tương lai, các hệ thống ñược xây dựng ñộc lập với nhau, chưa tập trung giải quyết 

các vấn ñề thuộc về tiêu chuẩn và hệ thống. 

 + Thanh toán ñiện tử tại hệ thống KBQG hiện nay chưa thực sự nhanh 

chóng, còn bị phân tách thành nhiều ñoạn gây chậm chễ và tăng số lượng bút thanh 

toán và công việc cho KBQG tỉnh. 

 + Bảo mật trong thanh toán : Hiện nay, kế toán trưởng KBQG các huyện 

ñang sử dụng ñĩa bảo mật bằng ñĩa mềm mà ñĩa mềm rất dễ bị hư hỏng. Khi bị hư 

hỏng lại phải ñề nghị KBQG cấp trên cấp lại do ñó làm gián ñoạn quá trình thanh 

toán. Giám ñốc KBQG các huyện ñang phải dùng mật khẩu vào máy cùng chung 

với mật khẩu ký lệnh chuyển tiền có giá trị cao do ñó ñộ an toàn không cao. Kế toán 

trưởng và người ủy quyền ñang dùng chung ñĩa bảo mật nên mật khẩu dùng ñĩa bảo 

mật dễ bị lộ và dẫn ñến rủi ro trong thanh toán. 
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2.3.3. Nguyên nhân  

Về mặt nhận thức: 

- Các cơ quan hữu trách còn ñang xem nhẹ tầm quan trọng và tính cần thiết 

của TTKDTM. Hậu quả là các công cụ và hệ thống TTKDTM chậm ñưa vào áp 

dụng, không ñồng bộ, không tạo ñược sự hợp tác giữa KBQG và các ngân hàng. 

Các văn bản pháp luật về TTKDTM chưa thông bộ, chưa có quy ñịnh chặt chẽ về 

trách nhiệm của các ñơn vị trong việc thực hiện TTKDTM. ðặc biệt là thiếu một hệ 

thống chế tài hoàn thiện ñảm bảo cho TTKDTM hoạt ñộng trôi chảy. Một minh họa 

là cho ñến nay, Nghị ñịnh thanh toán bằng tiền mặt vẫn chưa ra ñời. Vì vậy tính phổ 

cập trong TTKDTM rất hạn chế trong dân chúng và người ta thường coi TTKDTM 

là bất tiện, khó hiểu, khó sử dụng, thêm tốn kém. 

- Kho bạc Quốc gia Lào chưa quan tâm ñến việc ña dạng hóa các phương tiện 

thanh toán, sử dụng các phương tiện thanh toán phù hợp với hình thức mua bán hàng 

hóa , dịch vụ. Do ñó hình thức thanh toán ñơn ñiệu. Hạn chế phạm vi sử dụng các công 

cụ UNT, Séc là những phương tiện ñược sử dụng phổ biến ở các nước phát triển. Mẫu 

biểu UNT và Séc chỉ phù hợp ñối với tài khoản tiền gửi, không áp dụng ñược ñối với 

tài khoản dự toán chi NSNN mặc dù hai phương tiện này áp dụng ñối với tài khoản dự 

toán chi NSNN là rất phù hợp. Các công cụ TTKDTM như Séc, UNT…vẫn còn nhiều 

phức tạp trong thủ tục lập và thanh toán, phạm vi thanh toán của Séc còn hạn chế. 

 - Tâm lý và thói quen thanh toán bằng tiền mặt ñã ăn sâu vào ý thức của các 

ñơn vị giao dịch. Sự tiến bộ về công nghệ thanh toán và các hình thức TTKDTM 

cũng chưa ñược các ñơn vị hiểu biết nhiều. 

- Thông tin tuyên truyền chưa ñược ñịnh hướng ñúng ñắn, chưa ñược quan 

tâm chú trọng. Vì vậy, các ñơn vị giao dịch với KBQG hiểu rất ít về các phương 

tiện thanh toán không dùng tiền mặt. 

Trình ñộ phát triển kinh tế: 

- Kinh tế của Nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào phát triển chưa mạnh, 

sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo quy mô nhỏ lẻ, với loại hình này thì khả năng tiếp 
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nhận phương tiện TTKDTM là rất khó khăn. Ngoài ra một bộ phận rất lớn của nền 

kinh tế không chính thức, là kinh tế ngầm liên quan ñến hoạt ñộng buôn lậu, trốn 

thuế, gian lận thương mại, tham nhũng… những ñối tượng này dù phương tiện 

TTKDTM có thuận tiện ñến ñâu cũng không muốn sử dụng. 

- Vốn ñầu tư thiết bị công nghệ hạn chế : tất cả vốn ñầu tư cơ sở hạ tầng của 

ngành KBQG là do NSNN cấp. Nhưng có hạn do ñó việc ñầu tư phải dần dần từng 

bước và cân nhắc kỹ lưỡng ñảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. 

- Hệ thống thanh toán hiện ñại gắn liền với công nghệ thông tin và ñội ngũ 

cán bộ có trình ñộ cao và chi phí lớn mà CHDCND Lào chưa có. Bên cạnh những 

ưu ñiểm mà công nghệ thanh toán hiện ñại mang lại thì cũng có rất nhiều rủi ro như 

: phần mềm có ñộ an toàn không cao, quy trình bảo mật chưa chặt chẽ, vẫn còn 

những cán bộ thiếu trung thực. ðiều này ảnh hưởng trực tiếp ñến việc triển khai 

thanh toán hiện ñại. 

- Trình ñộ cán bộ làm công tác thanh toán còn nhiều bất cập, chủ yếu do 

công tác ñào tạo cơ bản cũng như chuyên sâu chưa ñáp ứng ñược yêu cầu. 

Về cơ chế: 

- Hành lang pháp lý trong lĩnh vực thanh toán chưa hoàn thiện ñặc biệt là các 

vấn ñề liên quan ñến thanh toán ñiện tử và thương mại ñiện tử, chưa ñủ cơ sở ñể 

KBQG triển khai các kênh giao dịch ñiện tử vì chưa tạo ñược một cơ chế tổng hợp ñiều 

chỉnh hoạt ñộng thương mại ñiện tử, chưa có sự chấp nhận ñồng bộ giao dịch ñiện tử, 

chứng từ ñiện tử giữa các cơ quan quản lý liên quan.  

- Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Lào chưa có nhiều giải pháp và khả 

năng tích cực trong xây dựng hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt tại Lào còn 

hạn chế, diễn ra chậm chạp và chưa ñáp ứng ñược yêu cầu. 

- Cơ cấu tính phí dịch vụ thanh toán của các ngân hàng còn ñang bất hợp lý, 

thiếu ñộng cơ ñủ mạnh ñể khuyến khích TTKDTM. Thanh toán không dùng tiền 

mặt còn phải trả phí cho ngân hàng.Trong khi ñó thanh toán bằng tiền mặt lại không 

mất phí. 
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- Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành hữu quan, chính quyền 

ñịa phương các cấp trong việc tạo ra môi trường kinh tế, xã hội thuận lợi cho việc 

phát triển TTKDTM.  

 Từ sự phân tích ñánh giá thực trạng TTKDTM của KBQG ñặt ra vấn ñề 

là cần phải phát triển TTKDTM của KBQG ñể ñáp ứng yêu cầu thu chi NSNN 

nói riêng và góp phần phát triển TTKDTM ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào 

nói chung. 

Nói tóm lạị, có nhiều nguyên nhân làm chậm tiến ñộ việc triển khai thanh 

toán không dùng tiền mặt hiện tại tại Kho bạc Quốc gia Lào nói riêng và TTKDTM 

trong nền kinh tế Lào nói chung , nhiều người ñưa ra các lý do như do thói quen của 

người dân, hoặc do khuôn khổ pháp lý, hay cơ sở hạ tầng của NHNN và của các tổ 

chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Nhưng theo nghiên cứu sinh trong số nhiều 

nguyên nhân thì có nguyên nhân do NHNN tổ chức công tác TTKDTM chưa ñáp 

ứng ñược yêu cầu của doanh nghiệp và của mỗi người dân và vấn ñề hiện tại cơ bản 

ñang làm chậm tiến ñộ của việc triển khai HTTTKDTM nằm ở ñịnh hướng phát 

triển và hợp tác giữa các NHTM, giữa NHTM và KBNN và giữa các tổ chức cung 

ứng dịch vụ thanh toán khác trong nền kinh tế. 

2.3.4. Những thiệt hại của thanh toán hiện tại ñối với nền kinh tế  

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện có nền kinh tế trong ñó rất nhiều 

thành phần giao dịch với nhau trực tiếp bằng tiền mặt. Nhà nước rất khó kiểm soát, 

quản lý. Trong ñó, rất nhiều giao dịch ngầm làm Nhà nước không thể kiểm soát và 

thu thuế. Tiêu biểu như thị trường bất dộng sản, thị trường chuyển nhượng ô tô, xây 

dựng, ñất ñai… nhiều năm nay nằm ngoài sự quản lý của các cơ quan chức năng. 

Theo Nghiên cứu sinh,  những thiệt hại lớn nhất của thanh toán hiện tại ở Lào thể 

hiện qua những mặt sau : 

Thiệt hại thứ nhất là chi phí cho việc thanh toán bằng tiền mặt từ khâu in ấn, 

vận chuyển, tính ñếm, bảo quản, thất thoát khá tốn kém. ðối với các ñồng tiền mệnh 

giá nhỏ, thì việc in, vận chuyển, tính ñếm còn hơn nhiều. 
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Thiệt hại thứ hai có lẽ còn tốn kém hơn nhiều và không thể ño ñếm ñược, ñó 

là rất dễ dung dưỡng cho kinh tế ngầm, cho buôn gian bán lận, trốn thuế, cho tham 

nhũng tiêu cực phát sinh, phát triển và rất khó kiểm soát. ðây cũng là một trong 

những cản trở cho các cuộc ñiều tra, phát hiện các hiện tượng trên. 

Thiệt hại thứ ba là khó kiểm soát chính xác thu nhập ñể thực hiện Luật Thuế 

thu nhập ñối với cá nhân có thu nhập cao. 

Thiệt hại thứ tư mà "nền kinh tế tiền mặt" gây ra là chưa bảo ñảm cho sự an 

toàn của ñồng tiền mỗi khi thanh toán, vận chuyển, bảo quản..., kể cả ñối với các cơ 

quan, doanh nghiệp, người sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng. ðã có không ít 

các vụ thụt két, cướp tiền của người ñi lĩnh tiền hay nộp tiền vào ngân hàng; tạo 

thuận lợi cho tình trạng rửa tiền... 

Nền kinh tế Lào ngày càng phát triển, càng có nhiều thành phần kinh tế tham 

gia trong quá trình thanh toán,  thanh toán bằng tiền mặt không ñảm bảo tính an 

toàn cho người trả tiền và người nhận tiền, tiếp ñó là chi phí in ấn, vận chuyển rất 

lớn. vấn ñề quan trọng nữa là khoảng cách giữa người bán và người mua nhiều khi 

rất xa nhau. Do ñó thanh toán bằng tiền mặt ñã không thể ñáp ứng ñược yêu cầu. 

Thanh toán bằng tiền mặt tạo khẽ hở cho các ñơn vị bán không chấp hành 

chế ñộ hóa ñơn chứng từ, dễ trốn thuế, làm giảm thu NSNN. Khó kiểm soát về mục 

ñích, ñối tượng các khoản chi. 

Thanh toán bằng tiền mặt có tốc ñộ không cao vì TTBTM luôn có sự xuất 

hiện của tiền mặt nên thanh toán giữa bên mua và bên bán phải có sự vận chuyển, 

kiểm ñếm, bảo quản tiền mặt… do ñó dễ dẫn ñến mất mát và nhầm lẫn. Hơn nữa, 

TTBTM làm cho số lượng giao dịch thanh toán của các doanh nghiệp và dân cư qua 

NHTM chiếm tỷ trọng nhỏ bé nên toàn bộ nền kinh tế phải chịu những bất lợi sau : 

- Tiềm năng vốn nhàn rỗi trong dân cư là rất lớn, nhưng chưa ñược khai thác 

có hiệu quả. Mỗi doanh nghiệp, mỗi gia ñình, mỗi cá nhân có một khoản dự trữ tiền 

mặt ñể phục vụ nhu cầu giao dịch hằng ngày, nhưng chưa gửi vào NHTM, làm phân 

tán nội lực của ñất nước.  
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- Chi phí vật chất, thời gian cho việc phát hành, bảo quản, sử dụng tiền mặt 

trong toàn bộ nền kinh tế là rất lớn. 

- Giao dịch sử dụng bằng tiền mặt thì khả năng rủi ro, mất mát cao hơn so 

với thanh toán chuyển khoản qua NHTM.   

- Trong các giao dịch TTBTM, các rủi ro phần nhiều do nhầm lẫn trong khâu 

giao nhận kiểm ñếm và rủi ro về mặt an ninh, chủ yếu do tiền bị mất cắp hoặc bị 

cướp giật khi chuyên chở và rủi ro do tiền bị làm giả. 

  

Kết luận chương 2 
 

Thanh toán không dùng tiền mặt tại KBQG ñã có những bước phát triển 

ñáng kể, các phương thức thanh toán ñược liên tục phát triển, các văn bản ngày 

càng ñược hoàn thiện, tỷ trọng TTKDTM trong KBQG liên tục tăng. Tuy nhiên, 

TTKDTM trong KBQG còn nhiều hạn chế. Các phương tiện TTKDTM tại KBQG 

rất ñơn ñiệu, hầu hết là UNC. Các văn bản quy ñịnh về thanh toán KDTM còn thiếu 

và còn nhiều hạn chế. Các hình thức khác như Séc, UNT không ñược Bộ Tài chính 

và KBQG Lào quan tâm hướng dẫn thực hiện. Phạm vi thanh toán Séc chuyển 

khoản và UNT chỉ ñược áp dụng ñối với tài khoản tiền gửi, không ñược phép áp 

dụng ñối với tài khoản dự toán chi NSNN. Phương thức thanh toán ñiện tử trong nội 

bộ hệ thống mới ñược áp dụng trong phạm vi hẹp, còn nhiều bất cập. Phương thức 

thanh toán ngoài hệ thống ña phần còn thanh toán thủ công, tốc ñộ thanh toán chậm. 

Mức ñộ liên kết giữa các phần mềm trong KBQG Lào kém và không tương thích 

với phần mềm của các ngân hàng. Cần phải có những biện pháp tháo gỡ kịp thời 

nhằm không ngừng củng cố và nâng cao hơn nữa chất lượng, mở rộng phạm vi 

TTKDTM tại Kho bạc Quốc gia Lào. 

Trong chương 2 tác giả ñã trình baỳ xong phần phân tích ñánh giá thực trạng 

của thanh toán không dùng tiền mặt tại Kho bạc Quốc gia Lào, qua ñó luận án rút ra 

những mặt ñược, chưa ñược và nghuyên nhân tồn tại làm cơ sở ñề ra hệ thống các 

giải pháp và kiến nghị ở chương  3. 
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CHƯƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN THANH 

TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT CỦA KHO BẠC QUỐC GIA LÀO 
 

3.1. Chủ trương, chính sách của ðảng và Nhà nước về thanh toán không 

dùng tiền mặt và chiến lược phát triển Kho bạc Quốc gia Lào ñến năm 2020 

3.1.1. Chủ trương, chính sách của ðảng và Nhà nước về thanh toán không 

dùng tiền mặt 

Thanh toán không dùng tiền mặt ñem lại lợi ích to lớn cho nền kinh tế, mức 

ñộ thanh toán không dùng tiền mặt thể hiện trình ñộ của nền kinh tế ñó. Bất cứ nước 

nào có nền kinh tế phát triển thì tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt cũng cao, 

những nước ñang phát triển thì tìm mọi cách ñể nâng cao tỷ lệ thanh toán không 

dùng tiền mặt. Chiến lược phát triển hệ thống tổ chức tài chính – ngân hàng năm 

2009 ñến năm 2020 ñã quán triệt “ …hiện ñại hóa hệ thống thanh toán….mở rộng 

các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt; Xây dựng nền móng cho hệ thống 

thanh toán ñiện tử; mở rộng phạm vi hướng dẫn tổ chức thực hiện thanh toán hiện 

ñại; nâng cao chất lượng của hệ thống thanh toán hiện ñại…” [10]; Thông tư số 

299/CP ngày 20/5/2007 ñã nói rõ : “ Tiếp tục thí ñiểm và tiến tới thực hiện cơ chế 

trả lương và các khoản thu nhập khác của cán bộ công chức qua tài khoản mở tại 

Ngân hàng , Kho bạc, trước hết là ở những nơi có ñiều kiện. Khuyến khích thanh 

toán tiền ñiện, nước, ñiện thoại qua tài khoản tiền gửi…” [17]. 

 ðó là những văn bản pháp lý ñể hạn chế việc thanh toán bằng tiền mặt và 

tăng cường TTKDTM trong nền kinh tế. ðể thực hiện tốt pháp luật của Nhà nước, 

thì TTKDTM phải không ngừng mở rộng và phát triển, các phương tiện TTKDTM 

phải ña dạng, phong phú, các phương thức thanh toán phải nhanh chóng, an toàn; hệ 

thống pháp luật phải ñầy ñủ, trình ñộ cán bộ phải ñược nâng lên ñể ñáp ứng nhu cầu 

thanh toán của xã hội, ñược người tiêu dùng tin tưởng, chấp nhận. 
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3.1.2. Mục tiêu hoàn thiện thanh toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán 

 ðiều kiện hết sức quan trọng ñể thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển 

kinh tế - xã hội của CHDCND Lào nói chung, phương hướng phát triển hệ thống 

thanh toán trong các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán ñể từng bước hội nhập 

với cộng ñồng quốc tế, tài chính thế giới là mọi hoạt ñộng dần dần phải ñược quốc 

tế hóa, ñặc biệt là hệ thống tài chính – ngân hàng. Quá trình hội nhập ñặt ra cho các 

ngành, các lĩnh vực những yêu cầu về nội dung và các giải pháp khác nhau. Trong 

lĩnh vực thanh toán, ñòi hỏi các chủ thể tham gia vào hoạt ñộng thanh toán qua tổ 

chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải hướng tới mục tiêu : Hiện ñại hóa công nghệ 

thanh toán; tiêu chuẩn hóa các thông tin, các chứng từ thanh toán và quy trình 

nghiệp vụ thanh toán; ñồng nhất hóa các quy phạm pháp lý, tập quán thanh toán 

trong nước và quốc tế; sử dụng các phương tiện thanh toán của ngân hàng hiện ñại 

theo thông lệ quốc tế. 

 Thực hiện mục tiêu trên, biện pháp cụ thể xây dựng hệ thống thanh toán qua 

tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trong những năm tới sẽ là : 

 - Kế thừa và tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống thanh toán qua ngân 

hàng theo mô hình thanh toán tập trung trong từng hệ thống tổ chức cung ứng dịch 

vụ thanh toán; kết nối giữa các hệ thống với trung tâm thanh toán Quốc gia do Ngân 

hàng Trung ương tổ chức. 

 - Kết nối hệ thống thanh toán của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán 

với khách hàng. 

 - Xây dựng trung tâm thanh toán bù trừ khu vực và quốc gia; thực hiện thanh 

toán bù trừ séc, thẻ, các giấy tờ có giá, hối phiếu… 

 - Xây dựng hệ thống kho dữ liệu tập trung và hệ thống thanh toán dự phòng 

của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và trung tâm thanh toán quốc gia. 

 - Xây dựng cơ sở pháp lý cho hệ thống thanh toán và các phương tiện thanh 

toán ñiện tử. 
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 - Hoàn thiện tổ chức quản lý, giám sát hệ thống thanh toán tại NHTW phù 

hợp với yêu cầu thanh toán tập trung và hiện ñại. 

 - ðào tạo ñội ngũ cán bộ ñáp ứng ñược yêu cầu của hệ thống thanh toán hiện 

ñại trong tương lai. 

 - Tích lũy và tập trung vốn xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật hiện ñại cho tổ 

chức cung ứng dịch vụ thanh toán và hệ thống thanh toán. 

3.1.3. Mục tiêu phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của Kho bạc 

Quốc gia Lào  

Trong thực tế ở CHDCND Lào chưa có mục tiêu cụ thể nào về phát triển 

thanh toán không dùng tiền mặt, chỉ có ñịnh hướng chung là hiện ñại hóa hệ thống 

thanh toán trong nền kinh tế, mà chưa có ñịnh mức cụ thể về giảm khối lượng thanh 

toán, tỷ trọng thanh toán KDTM trong tổng doanh số thanh toán chung là bao nhiêu. 

Nhưng riêng về Bộ Tài chính ñã ñi vào nghiên cứu  2 mục tiêu cụ thể cho phát triển 

thanh toán không dùng tiền mặt của KBQG lào trong thời gian tới  : 

3.1.3.1.  Triển khai chương trình thanh toán ñiện tử Kho bạc 

Triển khai chương trình thanh toán ñiện tử trong toàn hệ thống kho bạc. Khi ñi 

vào hoạt ñộng, hệ thống này sẽ thay thế các phương thức thanh toán bằng thư, truyền 

bảng kê và thanh toán nội bộ tỉnh thông qua ñường ñiện thoại. 

Sau này,  yêu cầu thanh toán của các ñơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước và 

khách hàng ñược chuyển từ kho bạc này ñến kho bạc khác trên toàn quốc chỉ trong 

thời gian tính bằng phút và việc thanh tóan với các ñơn vị ngân hàng có thể ñược 

diễn ra ngay trong ngày (các phương thức thanh toán cũ phải mất thời gian trên 

dưới 1 tuần). Công tác ñối chiếu truyền tin cũng ñược thực hiện ngay trong ngày…. 

Chương trình này sẽ ñáp ứng ñược tính mở, tương thích tối ña trong ñiều 

kiện hiện tại với hệ thống ngân hàng và ñảm bảo khả năng tương thích cao khi 

phương thức thanh toán giữa các hệ thống ngân hàng và Kho bạc nhà nước thay ñổi. 
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Sơ ñồ 3.1: Quy trình thanh toán ñiện tử Kho bạc  
 

  (1).  Chứng từ do khách hàng chuyển ñến kế toán viên, các chứng từ từ hệ thống 

chương trình thanh toán chuyển sang (thanh toán Bù trừ ñiện tử với NHNN, Thanh 

toán ñiện tử trong tỉnh giữa KBQG tỉnh và KBQG huyện, Thanh toán ñiện tử ngoài 

tỉnh giữa KBQG tỉnh và Kho bạc Quố gia Trung ương.  

  (2). Kế toán viên trình Kế toán trưởng ký chứng từ giấy của khách hàng, các 

chứng từ phục hồi từ hệ thống chương trình thanh toán.  

(3): Kế toán trưởng trình Giám ñốc ký duyệt ñối với các chứng từ giấy của 

khách hàng chuyển KBQG. ðối với các chứng từ chuyển tiền trong nội bộ một kho 

bạc (ñơn vị chuyển và ñơn vị nhận cùng có tài khoản tại một KBQG), kế toán hạch 

toán ñồng thời tách liên chứng từ : thực hiện báo nợ cho ñơn vị chuyển và báo có 

cho ñơn vị hưởng.  

(4): Chuyển chứng từ giấy thành chứng từ ñiện tử trên hệ thống chương trình 

thanh toán ñiện tử ñối với các trường hợp :  

a) Chuyển sang hệ thống thanh toán bù trừ ñiện tử ñối với trường hợp ñơn vị 

hưởng tiền có tài khoản tại Ngân hàng có tham gia thanh toán bù trừ với KBQG.  

b) Chuyển sang hệ thống thanh toán ñiện tử trong hệ thống KBQG tỉnh ñối 

với trường hợp ñơn vị hưởng có tài khoản tại KBQG huyện hoặc có tài khoản tại 

Ngân hàng huyện nơi KBQG huyện mở tài khoản tiền gửi  
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c) Chuyển sang hệ thống thanh toán bù trừ ñiện tử ngoài tỉnh với KBQG ñối 

với trường hợp ñơn vị hưởng có tài khoản tại các ngân hàng hoặc tại các KBQG 

ngoài tỉnh. 

3.1.3.2. Triển khai chương trình hiện ñại hóa quy trình  thu , nộp thuế qua 

Ngân hàng 

 Bộ Tài chính nên sớm bắt ñầu  thực hiện  dự án hiện ñại hóa quy trình thu, 

nộp thuế giữa cơ quan thuế - KBQG – Hải quan với các Ngân hàng thương mại, 

nhằm hỗ trợ công tác thu,  nộp ngân sách bảo ñảm nhanh chóng, chính xác; hạn chế 

sử dụng tiền mặt trong thu, nộp thuế; tạo ñiều kiện thuận lợi cho người nộp thuế khi 

thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách.. 

 Quy trình thu, nộp thuế sẽ  hỗ trợ ñáng kể cho người nộp thuế, do ñịa bàn thu 

thuế  ñược mở rộng ñến các ñiểm giao dịch Ngân hàng,  thay vì một ñiểm giao dịch 

của KBQG; thời gian  nộp thuế kéo dài hơn do hệ thống ngân hàng thường làm việc 

vào sáng thứ Bảy…, ñặc biệt là ñơn giản hóa thủ tục kê khai nộp thuế. Người nộp 

thuế không phải lập chứng từ, thay vào ñó chỉ phải lập bản kê theo mẫu. Căn cứ vào 

bảng kê, chi nhánh Ngân hàng  làm thủ tục thu tiền mặt hoặc trích chuyển tài khoản 

tiền gửi của người nộp thuế vào tài khoản của KBQG. 

 Mặc dù việc nộp thuế qua Ngân hàng là việc làm rất tốt, thế nhưng ñể 

thực hiện trên diện rộng quy trình này, hệ thống ngân hàng ñang gặp không ít trở 

ngại, như sự khác biệt về công nghệ giữa các hệ thống và việc hạn chế mở tài 

khoản của KBQG tại các ngân hàng thương mại ( theo quy ñịnh hiện hành, 

KBQG chỉ ñược mở tài khoản tại NHNN và Ngân hàng thương mại Quốc doanh 

tại nơi không có NHNN). 

3.1.4. Chiến lược phát triển Kho bạc Quốc gia Lào ñến năm 2020 

Hiện ñại hóa quản lý quỹ NSNN và các quỹ tài chính Nhà nước : 

 Hoàn thiện quy trình thu NSNN theo hướng ñơn giản về thủ tục hành chính, 

tạo thuận lợi cho các ñối tượng nộp thuế. Quy ñịnh rõ trách nhiệm, quyền hạn của 

cơ quan thu, cơ quan tài chính, ngân hàng, KBQG và ñối tượng nộp thuế trong công 
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tác tổ chức thu nộp NSNN, ñảm bảo tất cả các khoản thu NSNN ñều phải tập trung 

ñầy ñủ, kịp thời vào KBQG. 

 Hoàn thiện công tác quản lý, kiểm soát chi NSNN qua KBQG, xây dựng 

cơ chế, quy trình quản lý kiểm soát chi NSNN qua KBQG phù hợp với thông lệ 

quốc tế. 

 ðổi mới công tác quản lý ngân quỹ : xây dựng khuôn khổ pháp lý cho công 

tác quản lý ngân quỹ, xác ñịnh rõ cơ chế, trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Tài chính 

và các cơ quan liên quan trong việc quản lý ngân quỹ, quản lý tài khoản KBQG, dự 

báo luồng tiền, ñầu tư ngân quỹ. Gắn quản lý ngân quỹ với quản lý nợ thông qua 

việc sử dụng ngân quỹ ñể mua bán trái phiếu Chính phủ nhằm cơ cấu lại và giảm nợ 

Chính phủ. Xây dựng cơ chế quản lý Ngân quỹ an toàn, hiệu quả, từng bước ñầu tư 

ngân quỹ mang lại nguồn thu cho NSNN.   

 Hoàn thiện và cải cách công tác kế toán: 

 Xác ñịnh kế toán NSNN là trung tâm của kế toán Nhà nước. Thực hiện thích 

hợp giữa kế toán NSNN với kế toán của các ñơn vị sử dụng NSNN.  

 Hiện ñại hóa thanh toán KBQG Lào: 

 Hiện ñại hóa công tác thanh toán KBQG Lào trên nền tảng công nghệ thông 

tin hiện ñại theo hướng tự ñộng hóa tối ña quy trình nghiệp vụ, tăng tốc ñộ sử lý các 

giao dịch, ñảm bảo dễ dàng kết nối, giao diện với hệ thống ứng dụng khác. 

 Hoàn thiện công tác thanh toán chuyển tiền ñiện tử trong hệ thống KBQG, 

tham gia thanh toán ñiện tử song phương giữa KBQG với các ñơn vị thanh toán; mở 

rộng thanh toán bù trừ ñiện tử liên ngân hàng, ñảm bảo ñáp ứng yêu cầu thanh toán 

nhanh chóng, chính xác ñồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và tiết kiệm chi phí 

trong thanh toán. ðổi mới công tác thanh toán theo hướng KBQG không thực hiện 

thu chi tiền mặt. 

 Cải cách công tác kiểm tra, kiểm soát: 

 Chuyển ñổi hệ thống kiểm tra, kiểm soát thành hệ thống kiểm tra, kiểm soát 

nội bộ.   
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 Hiện ñại hóa công nghệ thông tin KBQG Lào: 

 Ứng dụng công nghệ thông tin một cách toàn diện, thống nhất và chuyên 

nghiệp vào mọi hoạt ñộng của KBQG, hình thành KBQG ñiện tử. 

 Cải cách tổ chức bộ máy, phát triển nguồn nhân lực: 

 Kiện toàn bộ máy theo hướng hiện ñại, tinh gọn, hoạt ñộng có hiệu lực, hiệu 

quả ñể thực hiện tốt các chức năng. Hình thành một số KBQG theo chức năng 

chuyên môn hóa như Kho bạc quản lý ngân quỹ và nợ trái phiếu Chính phủ, KBQG 

không thực hiện quản lý thu chi tiền mặt, KBQG khu vực, không nhất thiết phải bố 

trí Kho bạc theo ñịa giới hành chính. 

3.2. Các giải pháp hoàn thiện và phát triển thanh toán không dùng tiền 

mặt của Kho bạc Quốc gia Lào 

Kho bạc Quốc gia Lào là một thành viên tham gia thanh toán trong các tổ 

chức cung ứng dịch vụ thanh toán, phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của 

KBQG Lào gắn liền với phát triển TTKDTM của nền kinh tế quốc dân. ðó là phát 

triển, hoàn thiện tổng thể các yếu tố : cơ sở pháp lý và các ñiều kiện tổ chức thanh 

toán, các chủ thể tham gia thanh toán, các phương tiện, các phương thức thanh 

toán.  

3.2.1. Cải tiến các phương tiện thanh toán theo hướng thuận tiện và ñơn 

giản hóa các thủ tục  

Mỗi một công cụ thanh toán ñều có công dụng riêng của nó, thích hợp cho từng 

ñối tượng và từng loại hình thanh toán ña dạng, phong phú của dân cư. Sử dụng tổng 

hợp các công cụ thanh toán sẽ cho phép ta tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức của 

từng chủ thể trong xã hội, tạo ra hiệu quả kinh tế chung. 

3.2.1.1. Ủy nhiệm thu  

Thứ nhất, bổ xung chế ñộ kế toán KBQG theo nghị ñịnh 20/Nð-CP ngày 

18/02/1993 

Chế ñộ kế toán NSNN và hoạt ñộng nghiệp vụ KBQG Lào ban hành kèm 

theo nghị ñịnh 20/NDD-CP quy ñịnh ñối tượng thanh toán UNT chỉ bao gồm tài 
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khoản tiền gửi, thanh toán từ tài khoản dự toán chi Ngân sách Nhà nước không 

thuộc ñối tượng thanh toán ủy nhiệm thu, làm hạn chế việc sử dụng UNT trong hệ 

thống KBQG. Do ñó KBQG Lào cần bổ xung ñối tượng sử dụng UNT bao gồm cả 

tài khoản tiền gửi và tài khoản chi dự toán NSNN và quy ñịnh rõ cách hạch toán và 

luân chuyển chứng từ thanh toán UNT. 

Thứ hai, cần xây dựng chương trình theo dõi ngoại bảng UNT trong chương 

trình phần mềm kế toán Kho bạc Quốc gia thay thế việc theo dõi bằng sổ thủ công 

như hiện nay. 

Thứ ba, tuyên truyền ñối với các ñơn vị cung cấp và sử dụng dịch vụ 

thường xuyên hàng tháng : 

KBQG cần phối hợp với các ngân hàng tuyên truyền sự tiện lợi của hình thức 

thanh toán bằng hình thức UNT ñối với các dịch vụ sử dụng thường xuyên hàng 

tháng ñể các ñơn vị sử dụng và ñơn vị cung cấp nắm ñược và chủ ñộng thỏa thuận 

với nhau về hình thức chi trả các dịch vụ bằng UNT và gửi KBQG và ngân hàng nơi 

mở tài khoản ñể thực hiện. 

 Thứ tư, ñơn giản thủ tục thanh toán UNT: 

 Theo quy ñịnh thanh toán UNT thì ñơn vị thụ hưởng gửi UNT kèm hóa ñơn 

tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ ñến tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phục vụ mình 

ñể nhờ thu. Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán hạch toán ngoại bảng theo dõi và 

gửi nhờ thu cùng hóa ñơn ñến tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phục vụ người 

mua. Do ñó quá trình thanh toán rất phức tạp, mất nhiều thời gian. ðể ñơn giản thủ 

tục, giảm bớt thời gian luân chuyển chứng từ và công việc phát sinh tại tổ chức 

cung ứng dịch vụ thanh toán phục vụ ñơn vị bán, KBQG cần cải tiến quy trình 

thanh toán UNT như sau : 

 ðối với thanh toán dịch vụ thường xuyên hàng tháng, có công cụ ño ñếm, ghi 

khối lượng dịch vụ tiêu thụ chính xác, ñơn vị bán và ñơn vị mua thỏa thuận trong 

hợp ñồng là vào những ngày nhất ñịnh trong tháng, thay vì gửi tổ chức cung ứng 

dịch vụ thanh toán phục vụ mình, ñơn vị bán gửi UNT kèm hóa ñơn trực tiếp tới tổ 
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chức cung ứng dịch vụ thanh toán phục vụ ñơn vị mua. Tổ chức cung ứng dịch vụ 

thanh toán phục vụ ñơn vị mua thực hiện ghi nợ cho ñơn vị mua, chuyển trả cho 

ñơn vị bán, báo nợ cho ñơn vị mua. 

 

 

Sơ ñồ 3.2:  Quy trình cải tiến thanh toán Ủy nhiệm thu  

 

(1). Người bán cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho người mua theo hợp ñồng. 

 (2). Người bán gửi ủy nhiệm thu ñến ngân hàng phục vụ bên mua nhờ thu hộ. 

 (3). Ngân hàng bên mua trích tài khoản bên mua chuyển cho ngân hàng 

bên bán ñể trả tiền cho bên bán theo hợp ñồng ñã thỏa thuận giữa người mua và 

người bán. 

 (4). Ngân hàng bên mua báo nợ cho bên mua. 

 (5). Ngân hàng bên bán ghi có vào tài khoản bên bán và báo cho bên bán biết. 

 Thực hiện hình thức này sẽ giảm ñược các chi phí so với thực hiện UNC và 

thực hiện UNT như cũ như sau : 

 - ðơn vị bán không phải thông báo mức tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ tới 

ñơn vị mua. 

 - ðơn vị mua không phải ñến tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phục vụ 

mình ñể làm thủ tục UNC. 

Người bán Người mua 

Ngân hàng  (Kho bạc) 
phục vụ bên bán 

Ngân hàng (Kho bạc) 
phục vụ bên mua 

(1) 

(4) 
(5) 

(3) 
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 - Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phục vụ ñơn vị bán không phải theo 

dõi ngoại bảng và không phải gửi nhờ thu cho tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán 

phục vụ ñơn vị mua. Rút ngắn ñược khoảng thời gian từ tổ chức cung ứng dịch vụ 

thanh toán phục vụ người bán tới tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phục vụ ñơn 

vị mua (hiện nay phải chuyển bằng thư qua ñường bưu ñiện). Do ñó quá trình luân 

chuyển UNT cũng ñơn giản ñi rất nhiều. 

3.2.1.2. Giải pháp về séc  

 Một là, mẫu séc phù hợp, ñơn giản thủ tục giấy tờ: 

 Kho bạc Quốc gia Lào cần nghiên cứu, thiết kế mẫu séc phù hợp với quy 

ñịnh của Nghị ñịnh 175/NDD-CP ngày 22/10/1996 và phù hợp với ñặc ñiểm thanh 

toán, ñối tượng khách hàng của KBQG. Mẫu séc có thể thanh toán ñược cả ở tài 

khoản tiền gửi và tài khoản dự toán ngân sách. ðồng thời mẫu séc phải bảo ñảm 

tính bảo mật cao ñể khách hàng an tâm sử dụng. 

 Một số KBQG khi bán séc cho khách hàng sẽ không ghi ñầy ñủ các yếu tố 

theo quy ñịnh ñể khách hàng phải ghi dẫn ñến hay sảy ra sai sót. ðể hạn chế sai sót, 

KBQG phải ghi ñầy ñủ các yếu tố theo quy ñịnh trước khi bán séc cho khách hàng. 

 Khi khách hàng rút tiền trả cho chính mình thì thông tin về ñơn vị thụ hưởng 

chỉ cần ghi : “ Trả cho chính mình ” ñể ñơn giản thủ tục mà vẫn chặt chẽ vì thông 

tin ñơn vị hưởng trong trường hợp này ñã ñược ghi ñầy ñủ ở phần ñơn vị phát hành. 

 Hiện nay, hệ thống máy vi tính ñã phát triển, cần quy ñịnh khách hàng không 

phải lập bảng kê nộp séc, khi khách hàng nộp séc, KBQG tiến hành nhập máy tính 

những thông tin cần thiết, in ra bảng kê trả cho khách hàng làm biên lai nhận séc. 

Máy tính tự ñộng phân loại các séc theo từng tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. 

 Hai là, ñơn giản thủ tục bảo chi séc: 

 Việc bảo chi séc ñược quy ñịnh quá cụ thể và chi tiết, bắt buộc người phát 

hành phải ñến Ngân hàng làm thủ tục chuyển số tiền phát hành séc từ tài khoản chi 

ngân sách hoặc tài khoản tiền gửi sang tài khoản bảo chi séc riêng biệt. ðiều này 

phù hợp với kế toán thanh toán thủ công, dựa trên chứng từ giấy. Nhưng với công 
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nghệ hiện nay thì việc ñảm bảo thanh toán séc bảo chi có thể thực hiện ñơn giản 

hơn mà vẫn an toàn trong thanh toán bằng cách khóa số dư trên tài khoản tiền gửi 

thanh toán của ñơn vị. 

 Ba là, thông tin về khách hàng: 

 Thông tin về khách hàng cần công bố công khai ñến người nhận séc và 

những ñịa ñiểm thanh toán ñặc biệt là những ñối tượng vi phạm kỷ luật bị hạn chế, 

ñình chỉ thanh toán ñể tránh bị lợi dụng. 

3.2.1.3. Ủy nhiệm chi, giấy rút dự toán ngân sách kiêm chuyển khoản, chuyển 

tiền ñiện tử, cấp séc bảo chi (gọi chung là ủy nhiệm chi): 

 Ủy nhiệm chi là phương tiện ñược sử dụng chủ yếu trong thanh toán không 

dùng tiền mặt, cần tiếp tục cải tiến ñể phát huy hơn nữa trong thanh toán cơ sở công 

nghệ thanh toán hiện ñại. 

 Một là, Hiện nay công tác kế toán Kho bạc Quốc gia Lào ñã ñược thực hiện 

tin học hóa. ðể ñơn giản, thuận tiện cho khách hàng, cần cải tiến nội dung và mẫu 

UNC phù hợp với việc thực hiện thanh toán trên hệ thống vi tính, cần bỏ yếu tố quy 

ñịnh ghi mã ñơn vị sử dụng ngân sách, mã ñịa bàn. Vì mỗi ñơn vị sử dụng NSNN 

chỉ có một mã số sử dụng ngân sách và cài ñịa bàn. KBQG Lào chỉ cần kiểm tra khi 

ñơn vị làm thủ tục mở tài khoản và cài thông tin này cùng với mã tài khoản của ñơn 

vị trong chương trình máy tính. 

 Hai là, áp dụng quy chế phạt chậm trả trong thanh toán tiền hàng hóa, dịch 

vụ ñể ñảm bảo quyền lợi cho người bán, hạn chế tình trạng nợ ñọng dây dưa, chiếm 

dụng vốn lẫn nhau, hạn chế ñơn vị sử dụng dự toán ngân sách sai mục ñích. 

3.2.2. ðào tạo cán bộ ñáp ứng yêu cầu thanh toán: 

 Nguồn nhân lực có kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết là vấn ñề lớn ñối với 

các nước ñang phát triển và chuyển ñổi trong việc hiện ñại hóa công nghệ thanh 

toán. Vì vậy cần thiết phải có những giải pháp chủ ñộng trong việc ñào tạo và thu 

hút cán bộ ñể có thể ñáp ứng ngày càng cao công nghệ thanh toán. Trên thực tế việc 

thiếu hụt cán bộ khó có thể giải quyết dễ dàng, thậm chí ñó là trở ngại nghiêm trọng 
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hơn cả những trở ngại mang tính kỹ thuật. KBQG lào có những hình thức ñào tạo và 

bố trí cán bộ hợp lý như sau: 

 - ða dạng các hình thức ñào tạo ñể cán bộ thành thạo về chuyên môn nghiệp 

vụ ñồng thời giỏi về kiến thức tin học, giầu kinh nghiệm, thái ñộ tận tình, cởi mở, 

phục vụ khách hàng chu ñáo, phẩm chất ñạo ñức tốt, thực hiện các thao tác một 

cách nhanh chóng, chính xác, hiểu biết và nắm vững các quy ñịnh của pháp luật, 

ñáp ứng tốt nhất nhu cầu thanh toán. Tổ chức ñào tạo và ñào tạo lại cán bộ, ñồng 

thời không ngừng nâng cao trình ñộ của ñội ngũ cán bộ làm công tác thanh toán của 

KBQG theo nội dung và yêu cầu mới ñể có thể ñảm nhiệm những nhiệm vụ mới, 

phù hợp với công nghệ thanh toán hiện ñại tăng năng suất lao ñộng. Cử người tham 

gia các cuộc hội thảo, hội nghị chuyên môn về thanh toán trong nước cũng như 

ngoài nước ñể tiếp cận với kiến thức hiện ñại. ðịnh kỳ tập huấn về nghiệp vụ thanh 

toán ñể cập nhật thông tin và trao ñổi các vấn ñề mới phát sinh. Khuyến khích các 

hình thức nghiên cứu viết bài, làm ñề tài khoa học ñề xuất các giải pháp ñể phát huy 

sáng kiến, cải tiến kỹ thuật thanh toán. Các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ cần ñược 

cụ thể, rõ ràng, chi tiết ñể làm cẩm nang cho cán bộ thực hiện. 

 - Bố trí cán bộ vào các công việc thích hợp với khả năng của từng người 

nhằm phát huy thế mạnh của họ. Muốn như vậy phải thường xuyên theo dõi sát sao 

ñể nhận ñịnh ñánh giá ñược khả năng của từng người. Phát huy vai trò chủ ñộng 

sáng tạo của cán bộ, tích cực lắng nghe ý kiến của họ, khuyến khích nêu các sáng 

kiến mới. 

 - Kiểm tra ñánh giá lại việc sử dụng lực lượng cán bộ tin học tại các ñơn vị 

trong toàn ngành, có kế hoạch tuyển dụng và sử dụng một cách hợp lý. 

3.2.3.  Tăng cường tuyên truyền  

 Cải cách thủ tục ñảm bảo thuận lợi cho khách hàng, có biện pháp tăng cường 

tuyên truyền lợi ích và các hình thức TTKDTM ñang áp dụng hiện nay ñể các ñơn 

vị biết và lựa chọn sử dụng phù hợp và tiện lợi nhất ñể ña dạng hóa các hình thức 

TTKDTM truyền thống, tiến tới các hình thức thanh toán hiện ñại trong tương lai. 
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 Công tác tuyên truyền quảng cáo ñóng vai trò quan trọng trong quá trình phát 

triển hệ thống TTKDTM. Vì vậy làm sao cho tất cả mọi người ñều hiểu ñược sự 

tiện lợi của các hình thức TTKDTM vì lâu nay họ quen sử dụng tiền mặt, ñể họ tự 

nguyện tham gia thanh toán, KBQG Lào cần có kế hoạch triển khai mở rộng, phát 

triển TTKDTM. Tuyên truyền trực tiếp tới khách hàng bằng các hình thức như giao 

dịch viên trao ñổi, giới thiệu trực tiếp, phát hành các tờ rơi, tổ chức hội nghị khách 

hàng, các phương tiện thông tin ñại chúng, KBQG mở Website giới thiệu với khách 

hàng những thông tin, sảm phẩm mình ñang có, sẵn sàng cung cấp khi khách hàng 

có yêu cầu, thiết lập các ñịa chỉ E-mail hoặc “ ñường dây nóng ” ñể khách hàng 

phản ánh những băn khoăn, vướng mắc, ñóng góp ý kiến ñể KBQG Lào có ñủ 

thông tin hơn, phục vụ hiệu quả, thiết thực hơn. 

3.2.4. Cải tiến phần mềm kế toán 

 ðể khắc phục việc tăng số lượng lệnh thanh toán một cách không cần thiết, 

tránh tình trạng một chứng từ giấy phải tách làm hai lệnh thanh toán ñiện tử, và có thể 

sảy ra tình trạng lệnh chuyển nợ gốc và lãi trái phiếu không ñến cùng một lúc do 

nguyên nhân ñường truyền hoặc do các nguyên nhân khác.  

3.2.5. Hợp tác ña ngành 

 Hợp tác ña ngành là nhằm ñẩy mạnh công tác thanh toán và cải thiện văn 

minh thanh toán. 

 Thứ nhất, phối hợp trong việc trả lương cán bộ công chức : 

 Sự phát triển của thẻ trả trước có khả năng ñáp ứng ñược kỳ vọng của người 

sử dụng dịch vụ trong thế kỷ 21. Với ñặc ñiểm ưu việt của thẻ trả trước có tính năng 

ña dạng, sử dụng tiện lợi, thanh toán nhanh chóng, tức thời, tiện lợi như thanh toán 

không dùng tiền mặt. Thẻ ñược phát hành cho những người hưởng lương, trả các 

khoản phúc lợi xã hội, giải ngân các khoản tín dụng ngân hàng. Do ñó KBQG Lào 

cần tiếp tục phối hợp với các ngân hàng ñể tiếp tục triển khai trả lương hàng tháng 

qua tài khoản cho cán bộ công chức gồm cả bộ phận an ninh, quốc phòng từ  Trung 

ương tới ủy ban nhân dân các tỉnh, huyện trong toàn quốc. 



  

 

104 

 Thứ hai, làm tốt sự hợp tác giữa KBQG Lào với cơ quan Thuế trong việc 

thu thuế thu nhập doanh nghiệp: 

 Thực hiện tốt sự phối hợp giữa ngành thuế và KBQG Lào trong việc thu thuế 

ñầu tư xây dựng cơ bản sẽ ñảm bảo thu ñúng, thu ñủ, thu kịp thời vào NSNN, tăng 

cường thu thuế không dùng tiền mặt, giảm bớt ñược công việc cho cơ quan thuế, 

KBQG và doanh nghiệp. Thay vì KBQG Lào thanh toán tiền ñầu tư xây dựng cơ 

bản cho doanh nghiệp sau ñó cán bộ thuế ñến doanh nghiệp thu thuế bằng tiền mặt 

bằng việc : Cơ quan thuế ủy nhiệm cho KBQG Lào thu một tỷ lệ thuế nhất ñịnh trên 

doanh số thanh toán ñầu tư xây dựng cơ bản ( thường là 5% doanh số thanh toán). 

Khi KBQG Lào thanh toán vốn ñầu tư cho chủ ñầu tư, KBQG sẽ thu thuế bằng hình 

thức thu ngân sách nhà nước bằng chuyển khoản một số tiền bằng với phần trăm 

trên doanh số thanh toán mà cơ quan thuế ñã thống nhất. Cơ quan thuế căn cứ vào 

chứng từ ñã nộp thuế tại KBQG của doanh nghiệp xây dựng ñể tính toán số thuế 

còn phải nộp tiếp hoặc phải hoàn trả. Sự phối kết hợp này sẽ ñảm bảo các doanh 

nghiệp khó có khả năng trốn ñược thuế, hạn chế ñến mức thấp nhất các hiện tượng 

tiêu cực trong việc thu thuế ñầu tư xây dựng cơ bản, giảm ñược việc thu thuế bằng 

tiền mặt của cơ quan thuế và KBQG Lào. 

 + Hợp tác giữa KBQG Lào với ngành bưu chính viễn thông và với các nhà 

cung cấp hàng hóa, dịch vụ ñể phát triển dịch vụ mới: 

 Trong thời ñại hiện nay, với sự bùng nổ của công nghệ thông tin và viễn 

thông, thể hiện qua số lượng người sử dụng Internet và ñiện thoại di ñộng ở Lào 

ngày càng gia tăng với cường ñộ cao. Các Ngân hàng ñang phát triển trong quá 

trình hiện ñại hóa ngân hàng ñặc biệt là công tác thanh toán không dùng tiền mặt 

cũng ñang trên ñà phát triển. Kho bạc Quốc gia Lào cần hợp tác với ngành Bưu 

chính Viễn thông ñể Kho bạc Quốc gia từng bước nối mạng với những khách hàng 

có ñủ ñiều kiện, thực hiện thanh toán tức thời, online qua mạng và ñường chuyền 

Leasedline. 
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3.2.6.  Hoàn thiện, phát triển thanh toán của Kho bạc Quốc gia Lào 

3.2.6.1. Thanh toán nội bộ 

 Một là, phát triển thanh toán ñiện tử  

 Kho bạc Quốc gia Lào cần phát triển thanh toán ñiện tử. Tất cả các lệnh 

chuyển tiền ngoại tỉnh từ KBQG huyện ñến KBQG tỉnh và trung tâm thanh toán 

KBQG Trung ương ñều ñược thực hiện một cách tự ñộng truyền ñến KBQG huyện 

B, tiến tới truyền lệnh thanh toán ñược nhanh chóng và trong khi ñưa thanh toán 

ñiện tử vào thực hiện cần chú trọng giảm bớt số bút toán hạch toán trung gian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sơ ñồ 3.3:  Quy trình thanh toán ñiện tử cần cải tiến như sau 
 

  

 

Trung tâm thanh toán 
ñiện tử KBQG 

Trung tâm thanh toán 
ñiện tử KBQG tỉnh A 

Trung tâm thanh toán 
ñiện tử KBQG tỉnh B 

 KBQG  
Huyện A 

KBQG 
Huyện B 

(1) (2) (5) (6) 

(3) 
(4) 
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Chú thích : 

 - Thanh toán nội tỉnh: 

 (1), (2), (5), (6) : Thanh toán nội tỉnh, Trung tâm thanh toán KBQG huyện 

chuyển chứng từ thanh toán lên trung tâm thanh toán KBQG tỉnh hoặc trung tâm 

thanh toán KBQG tỉnh chuyển tiền ñiện tử cho KBQG huyện. 

 + Thanh toán ngoại tỉnh từ huyện của tỉnh A ñến huyện của tỉnh B : 

 (1). KBQG huyện chuyển tiền ñiện tử lên trung tâm thanh toán KBQG tỉnh A. 

 (3). Trung tâm thanh toán KBQG tỉnh A chuyển tiền ñiện tử cho trung tâm 

thanh toán KBQG Trung ương. 

 (5). Trung tâm thanh toán KBQG Trung ương chuyển tiền ñiện tử cho trung 

tâm thanh toán KBQG tỉnh B. 

 (6). Trung tâm thanh toán KBQG tỉnh B chuyển tiền ñiện tử cho trung tâm 

thanh toán KBQG tỉnh B. 

 Hai là, có quy chế phân quyền chặt chẽ cho các thành viên trong thanh 

toán ñiện tử  

 ðể khắc phục rủi ro, chương trình thanh toán ñiện tử cần phải thiết kế ñể có 

những ràng buộc chặt chẽ, ñảm bảo mỗi chức danh trong chương trình kế toán Kho 

bạc chỉ có một số chức năng nhất ñịnh, không thể trao nhiều quyền cho một người 

sử dụng nào ñó ñể nâng cao trách nhiệm của mỗi người, ñảm bảo khi thực hiện 

chương trình có sự giám sát lẫn nhau, tránh rủi ro trong thanh toán. Việc quản lý mã 

nhân viên tham gia chương trình thanh toán ñiện tử là công việc rất quan trọng, là 

mắt xích có thể gây ra rủi ro do vậy cần quản lý chặt chẽ. 

 Ba là, trang bị ñĩa bảo mật: 

 Kho bạc Quốc gia Lào cần trang bị cho kế toán trưởng, người ñược ủy 

quyền, giám ñốc và người ñược ủy quyền mỗi người một ñĩa bảo mật riêng biệt ñể 

nâng cao ñộ an toàn trong thanh toán. 
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3.2.6.2. Thanh toán bù trừ ñiện tử 

 Thứ nhất, ñưa chương trình kế toán kho bạc vào thực tiễn 

 Thanh toán bù trừ ñiện tử do các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành 

phố tổ chức ñể thực hiện thanh toán giữa các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán 

trên ñịa bàn tỉnh với nhau.  

 Thứ hai, mở rộng phạm vi thanh toán bù trừ ñến KBQG huyện: 

 Hiện nay mỗi KBQG huyện phải mở một tài khoản tiền gửi ở Ngân hàng 

thương mại Quốc doanh trên ñịa bàn, do ñó vốn KBQG Lào bị phân tán và hiệu quả 

thanh toán cũng không cao vì chỉ giao dịch thanh toán trực tiếp với một ngân hàng 

mà KBQG ñó mở tài khoản mà thôi, ñối với các ngân hàng khác trên ñịa bàn huyện 

thì KBQG ñó phải thanh toán bù từ thông qua KBQG tỉnh. Mặt khác giữa KBQG 

huyện và Ngân hàng thương mại huyện ñang thực hiện thanh toán thủ công, giao 

nhận trực tiếp trứng từ giấy dẫn ñến chậm chễ và hay sảy ra sai sót. Việc hiện ñại 

hóa quá trình này cũng rất phức tạp và tốn kém. Mặt khác thì thanh toán chuyển tiền 

từ KBQG tỉnh của tỉnh này cho khách hàng ở ngân hàng huyện của tỉnh khác sẽ rất 

khó khăn trong việc xác ñịnh ngân hàng ñó có tài khoản của KBQG hay không. Nếu 

xác ñịnh không ñúng thì KBQG huyện nhận tiền ñó lại phải chuyển vòng về KBQG 

tỉnh của mình ñể thanh toán bù trừ. Hiện nay hầu như các ngân hàng và hệ thống 

KBQG ñều có mạng thanh toán nội bộ rất tốt. Mặt khác xu thế tất cả các trung tâm 

thanh toán bù trừ NSNN các tỉnh ñều thực hiện thanh toán bù trừ ñiện tử. Do ñó cần 

mở rộng phạm vi thanh toán bù trừ tới KBQG huyện trên cơ sở nối mạng thanh 

toán. Bỏ hình thức mở tài khoản tại NHTM huyện. Tất cả những món tiền thanh 

toán ra ngoài hệ thống ñều thông qua KBQG tỉnh thanh toán bù trừ tại trung tâm 

thanh toán bù trừ  Ngân hàng Nhà nước. 

3.2.7.  Hiện ñại hóa công nghệ thanh toán 

 ðể nâng cao tốc ñộ xử lý và ñảm bảo chính xác, nhanh chóng trong thanh 

toán, KBQG Lào cần hiện ñại hóa công nghệ thanh toán là một ñòi hỏi trong giai 

ñoạn hiện nay cũng như trong tương lai. ðể có thể tiến tới hiện ñại hóa công nghệ 
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thanh toán và từng bước hội nhập với hệ thống thanh toán theo thông lệ các nước 

trong khu vực và trên thế giới, KBQG Lào cần tập trung vào những mặt chủ yếu sau: 

3.2.7.1. Quản lý tài khoản khách hàng tập trung 

 ðể giảm bớt công việc thanh toán trong nội bộ hệ thống, dữ liệu quản lý chặt 

chẽ, an toàn tại KBQG Lào, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, KBQG cần chuyển ñổi 

mô hình quản lý tài khoản phân tán tại KBQG các cấp như hiện nay thành mô hình 

quản lý tài khoản tập trung tại KBQG Lào. ðể có thể quản lý tài khoản khách hàng 

tập trung ta cần giải quyết các vấn ñề : 

 - Xây dựng hệ thống tài khoản kế toán KBQG Lào mới phù hợp với ứng 

dụng công nghệ hiện ñại. 

 - Xây dựng văn bản hướng dẫn quy trình lập, kiểm soát, ký, luân chuyển, xử 

lý và lưu trữ chứng từ. 

 - Xây dựng chế ñộ quản lý và khai thác thông tin phục vụ công tác quản lý 

ñiều hành vốn. 

 ðảm bảo việc thanh toán nhanh chóng, chính xác, an toàn và hạch toán tức 

thời các giao dịch thanh toán. 

3.2.7.2.  Trang bị hệ thống tin học hiện ñại 

 ðổi mới cơ sở vật chất kỹ thuật, tiến hành trang bị thêm máy móc thiết bị 

hiện ñại, công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực thanh toán. 

 Nâng cấp, xây dựng các chương trình phần mềm nghiệp vụ thanh toán phù 

hợp. Các phần mềm kế toán Kho bạc, quản lý trái phiếu, thanh toán vốn ñầu tư ñang 

ñộc lập với nhau, manh mún, nhỏ lẻ, rời rạc nên hiệu quả công việc không cao. Khi 

phát sinh nghiệp vụ thanh toán bù trừ ñi, thanh toán bù trừ ñến, báo nợ trái phiếu, 

thanh toán ñầu tư xây dựng cơ bản, cán bộ KBQG  Lào phải nhập cùng một thông 

tin ở nhiều chương trình nên rất mất thời gian và dễ gây ra sai sót, nhầm lẫn. KBQG 

cần có giải pháp ñể liên kết giữa các chương trình trên. Bảo ñảm kết nối một cách 

linh hoạt, chặt chẽ các chương trình ñang sử dụng tại KBQG với nhau. 
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3.2.7.3.  Nâng cấp ñường truyền 

 Việc phát triển các ứng dụng công nghệ hiện ñại trong thanh toán cũng như 

trong tất cả các hoạt ñộng của KBQG Lào cần phải ñược tiến hành song song với 

các biện pháp ñảm bảo nhanh chóng, an toàn trên ñường truyền.   

3.2.7.4. ðảm bảo sự tương tích chương trình với các tổ chức cung ứng dịch vụ 

thanh toán khác  

 Kho bạc Quốc gia Lào và hệ thống Ngân hàng là những tổ chức cung ứng 

dịch vụ thanh toán lớn nhất của Quốc gia Lào và ñang trong quá trình hiện ñại hóa. 

Khi trang bị phần cứng và phần mềm KBQG Lào cần quan tâm ñến sự tương thích 

các chương trình ứng dụng công nghệ tin học với các hệ thống ngân hàng và xu thế 

phát triển trong tương lai ñể có thể phát huy sức mạnh tổng hợp công nghệ tin học 

của nền kinh tế, ñáp ứng yêu cầu thanh toán trong và ngoài hệ thống. 

3.2.7.5. Tích cực tham gia thanh toán ñiện tử liên ngân hàng 

  ðây là hệ thống thanh toán trực tiếp online hiện ñại nhất từ trước tới nay ở 

Lào, ñược xây dựng theo tiêu chuẩn Quốc tế, NHNN có thể kiểm soát tức thời 

nguồn vốn của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán tham gia vào hệ thống 

thanh toán vì thông qua số dư tiền gửi ñược quản lý tập trung tại NHNN. ðể nâng 

cao chất lượng các dịch vụ thanh toán phục vụ thanh toán nhanh chóng, an toàn, 

quản lý vốn NSNN có hiệu quả, KBQG Lào cần tích cực chuẩn bị các ñiều kiện ñể 

tham gia thanh toán ñiện tử liên ngân hàng, KBQG mở tài khoản kho bạc duy nhất 

TSA (Treasury Single Account) ở hội sở NHNN như Cộng hoà Séc ñã nghiên cứu ở 

chương I và tài khoản ñầu tư tại NHNN. Các Kho bạc cấp tỉnh và huyện mở tài 

khoản thanh toán (dư nợ hoặc dư có) tại chi nhánh NHNN , là thành viên tham gia 

thanh toán bù trừ tại các trung tâm thanh toán bù trừ do NHNN tổ chức tại các tỉnh, 

thành phố. ðiều kiện tiên quyết thực hiện TSA là phải thực hiện thanh toán thông 

suốt với hệ thống ngân hàng trong ñó thanh toán bù trừ ña biên với NHNN và 

NHTM, ñảm bảo cuối ngày, toàn bộ số thu chi của KBQG tỉnh gửi về bù trừ tại tài 

khoản TSA của KBQG mở tại NHNN, ñồng thời KBQG có thể nắm ñược tức thời 
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tình hình thu chi của các ñơn vị KBQG trên cả nước. ðể thực hiện việc thanh toán 

giữa KBQG Lào và hệ thống Ngân hàng ñược thông suốt, cần phải có một văn bản 

mang tính pháp lý cao, trong ñó quy ñịnh rõ nội dung như: 

 - Kho bạc Quốc gia Lào mở một tài khoản TSA tại NHNN, bên cạnh ñó 

KBQG mở một tài khoản con tại sở giao dịch NHNN ñể tiến hành ñầu tư, thông qua 

tài khoản con này như cho vay qua ñêm, gửi có kỳ hạn tại NHTM. 

 - Các KBQG tỉnh mở một tài khoản thanh toán tại NHNN (ở tỉnh thành phố 

trực thuộc Trung ương). 

 Thanh toán: ðối với các khoản thanh toán trong tỉnh với hệ thống ngân 

hàng ñều thông qua thanh toán bù trừ tại trung tâm thanh toán bù trừ tỉnh. KBQG 

tỉnh thực hiện tanh toán bù trừ, chuyển số dư có hoặc nợ về tài khoản chính mở 

tại NHNN. 

 Tại KBQG Trung ương : cuối ngày tập hợp số dư từ tài khoản con của các 

KBQG tỉnh chuyển về ñể rút số dư của TSA. Căn cứ tình hình thực tế, KBQG Lào 

tiến hành ñầu tư nguồn vốn KBQG qua một tài khoản con mở tại NHNN hoặc bơm 

thêm vốn từ tài khoản con vào TSA. 

 Trong thời gian tới KBQG Lào cần phải tự ñổi mới và hoàn thiện, tích cực 

ñầu tư cơ sở vật chất, tăng cường ñào tạo ñội ngũ cán bộ làm công tác kế toán và 

thanh toán ñể có ñủ ñiều kiện cần thiết theo quy ñịnh ñối với ñơn vị thành viên và 

ñược tham gia chính thức vào hệ thống thanh toán ñiện tử liên ngân hàng 
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   Quan hệ mua bán hàng hóa dịch vụ     

   Quan hệ luân chuyển ñiện tin 

   Quan hệ luân chuyển ñiện tin thanh toán bù trừ 

   Quan hệ luân chuyển ñiện tin giữa KBQG (hoặc Ngân hàng ) 

với khách hàng. 

  

Sơ ñồ 3.4:  Mô hình tổng thể hệ thống thanh toán 

Khách hàng 

KBQG  Tỉnh A 

KBQGTƯ 

KBQG Tỉnh B 

Trung tâm dữ 

liệu KBQG  

NHNN tỉnh  A 

TTTTBT Quốc gia 

Trung tâm dữ liệu 
Quốc gia 

Khách hàng 

NHNN tỉnh B 

Sở giao dịch 

NHNN 

Khách hàng 

NHTM chi 

nhánh tỉnh A 

Hội sở NHTM 

Trung tâm dữ liệu 

NHTM A 

NHTM chi nhánh 

tỉnh B 

 

Khách hàng 
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3.2.8. Xây dựng cơ chế tính phí dịch vụ thanh toán hợp lý 

 Xây dựng cơ chế tính phí dịch vụ thanh toán hợp lý, xác ñịnh mức phí áp 

dụng cho các giao dịch thanh toán liên Ngân hàng, trên cơ sở ñó tác ñộng tới toàn 

bộ cơ cấu tính phí của các Ngân hàng, Kho bạc, tổ chức tín dụng, nhằm tạo lập ra 

một mức phí hợp lý ñối với người sử dụng dịch vụ cuối cùng, từng bước tạo lập thói 

quen giao dịch qua Ngân hàng thông qua chính sách về phí dịch vụ thanh toán hợp 

lý, bao gồm: 

 - Nghiên cứu xây dựng chương trình tính phí của Ngân hàng Nhà nước Lào 

ñể ñảm bảo mức thu phí dịch vụ thanh toán liên Ngân hàng hợp lý, khoa học ñể làm 

cơ sở cho Kho bạc và các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán xây dựng mức phí 

cho mình; 

 - Nghiên cứu xem xét xây dựng mức thu phí ñối với hình thức thanh toán bằng 

tiền mặt với mục ñích khuyến khích phát triển thanh toán không dùng tiền mặt; ñề xuất 

một phương thức tính phí hợp lý có tính chiến lược và theo thông lệ Quốc tế, tương 

xứng với chất lượng dịch vụ cung ứng cho khách hàng. 

 - Nâng cao vai trò của hiệp hội Ngân hàng ñể tổ chức này thực hiện ñược vai 

trò của mình trong việc xây dựng các quy ñịnh chung về việc chia sẻ phí dịch vụ 

giữa các Ngân hàng, ñảm bảo công bằng cho các Ngân hàng  bảo vệ quyền lợi cho 

khách hàng; 

 - Xây dựng quy ñịnh cho phép các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán ñược 

trích lại một phần khỏan thu từ phí dịch vụ thanh toán ñể ñầu tư nâng cấp hệ thống 

thanh toán nội bộ của mình; 

 - ðề nghị Bộ Tài chính xem xét giảm mức thuế VAT ñối với các khoản thu 

từ phí dịch vụ thanh toán, tạo ñiều kiện cho các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh 

toán tăng nguồn ñầu tư phát triển các sản phẩm dịch vụ thanh toán; 

 - Chỉnh sửa giảm mức thu phí dịch vụ thanh toán liên Ngân hàng của Ngân 

hàng Nhà nước Lào theo mức phù hợp dung lượng của hệ thống thanh toán ñiện tử 

liên Ngân hàng, hệ thống chuyển tiền ñiện tử của Ngân hàng Nước Cộng hòa Dân 
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chủ Nhân dân Lào; Xây dựng phí thường niên và phí gia nhập ñối với các tổ chức 

cung ứng dịch vụ thanh toán tham gia hệ thống thanh toán ñiện tử liên Ngân hàng 

do NHCHDCND Lào tổ chức, trong ñó quy ñịnh rõ mục ñích sử dụng, nội dung sử 

dụng của các khoản phí này trong quá trình phát triển hệ thống thanh toán; 

 - Nghiên cứu xây dựng mức thu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng và thu 

phí ñối với thanh toán bằng tiền mặt; 

 - ðiều chỉnh lại mức thu phí dịch vụ thanh toán liên Ngân hàng phù hợp với 

tình hình thực tế dựa trên nguyên tắc ñủ bù ñắp chi phí; 

 - Xây dựng chương trình tính phí dịch vụ thanh toán ñể có thể xác ñịnh mức 

thu phí dịch vụ thanh toán theo từng năm. 

 - Cần thiết kế cơ chế thanh toán theo hướng dùng ñòn bẩy kinh tế kích thích, 

phí thanh toán bằng tiền mặt phải cao hơn phí thanh toán bằng chuyển khoản, nhằm 

khuyến khích thanh toán bằng chuyển khoản, hạn chế thanh toán bằng tiền mặt. ðây 

là giải pháp tốt nhưng ñề ra không ñơn giản. ðồng thời, phải kết hợp với giải pháp 

xử phạt vi phạm mang tính hành chính một cách nghiêm minh. Tuy nhiên, về lâu 

dài,  biện pháp này cần hạn chế dần và cần tăng cường các biện pháp khác. 

3.3. Một số kiến nghị với Chính phủ và các bộ ngành liên quan 

 ðể phát triển hoạt ñộng thanh toán không dùng tiền mặt của KBQG Lào nói 

riêng và của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nói chung cần có sự phối hợp 

từ nhiều phía : Chính phủ, NHNN, Bộ tài chính, các NHTM và các ban ngành có 

liên quan. 

3.3.1. Kiến nghị Chính phủ, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước  

3.3.1.1. Hoàn thiện cơ sở pháp lý 

Cơ sở pháp lý là một trong những ñiều kiện hết sức quan trọng trong thanh 

toán không dùng tiền mặt, ñể phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của KBQG 

Lào nói riêng và của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nói chung thì các văn 

bản pháp lý cần phải hoàn thiện, ñó là yêu cầu bức xúc ñối với hoạt ñộng thanh toán 

không dùng tiền mặt trước yêu cầu hội nhập với khu vực và thế giới, trước thách 
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thức và nhu cầu phát triển thương mại ñiện tử. Chính phủ và NHNN cần ban hành 

các văn bản diều chỉnh về các lĩnh vực : 

Một là, ban hành văn bản quy ñịnh về thỏa thuận trong thanh toán : 

ðể ñẩy mạnh hợp tác, liên kết giữa các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, 

tạo ra các tiện ích trong thanh toán cần có văn bản pháp quy thừa nhận và ñiều 

chỉnh các thoả thuận trong thanh toán, quy ñịnh rõ nội dung, quyền lợi và nghĩa vụ 

của từng bên ñảm bảo lợi ích và tâm lý cho các bên khi tham gia thanh toán. 

Hai là, Chính phủ cần ban hành chế tài ñể tăng cường kỷ luật thanh toán : 

Rủi ro trong thanh toán là một vấn ñề cản trở rất lớn việc phát triển thanh 

toán không dùng tiền mặt ñặc biệt là thanh toán ñiện tử. Chính phủ cần có những 

chế tài sử lý nghiêm khắc các hoạt ñộng liên quan ñến gian lận trong TTKDTM . 

Gian lận, lừa ñảo, giả mạo, ăn cắp thông tin trên thẻ là những vấn nạn mang tính 

toàn cầu, Chính phủ cần phối hợp với quốc tế ñặc biệt là các nước có công nghệ 

thanh toán không dùng tiền mặt phát triển ñể phòng chống những vấn nạn này. 

Ba là, sớm ban hành luật giao dịch ñiện tử : 

Luật giao dịch ñiện tử là chỗ dựa pháp lý ñể Kho bạc Quốc gia và Ngân hàng 

Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào phát huy tính tiện lợi của các dịch vụ thanh 

toán ñiện tử. Sau ñó Chính phủ cần ban hành nghị ñịnh giao dịch ñiện tử ñể hướng 

dẫn thi hành và quy ñịnh về chữ ký và dịch vụ chứng thực chữ ký ñể KBQG Lào và 

NH Lào có thể áp dụng thanh toán ñiện tử một cách rộng rãi ra ngoài hệ thống. 

Hoàn thiện cơ sở pháp lý hiện hành nhằm tạo ñiều kiện về mặt cơ chế, chính sách 

cho việc giao dịch thanh toán qua mạng Internet, qua ñiện thoại di ñộng làm cơ sở 

ñể KBQG phát triển hệ thống mạng thanh toán trực tiếp với khách hàng. 

Bốn là, ban hành thông tư thu lệ phí thanh toán : 

Chính phủ nên cho phép các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, KBQG 

thu phí sử dụng tiền mặt. ðây là một trong những biện pháp kinh tế nhằm tác ñộng 

tới các tổ chức có tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng và Kho bạc Quốc gia tự hạn chế 

việc rút tiền mặt ñể sử dụng một cách không cần thiết. Mặt khác, thanh toán bằng 
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tiền mặt là một trong các phương tiện thanh toán, là dịch vụ của các Ngân hàng nên 

việc thu phí thanh toán là phù hợp trong ñiều kiện kinh tế thị trường. 

Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Tài chính ban hành thông tư hướng 

dẫn thu lệ phí thanh toán trong các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Thông tư 

cần quy ñịnh mức cao nhất và thấp nhất của lệ phí thanh toán bằng tiền mặt; mức 

cao nhất và thấp nhất của lệ phí thanh toán không dùng tiền mặt sao cho mức phí 

thanh toán bằng tiền mặt phải cao hơn mức phí thanh toán không dùng tiền mặt. 

Thông qua chính sách thu lệ phí thanh toán ñể khuyến khích khách hàng thanh toán 

không dùng tiền mặt, việc thanh toán không dùng tiền mặt vừa có lệ phí rẻ hơn, lại 

an toàn, tiện lợi hơn. 

Thông tư cũng cần quy ñịnh việc hỗ trợ phí cho các tổ chức, cá nhân trong 

việc sử dụng dịch vụ TTKDTM ñể trả lương qua tài khoản, nộp thuế cho KBQG. 

- ðối với việc thu thuế cần quy ñịnh: 

Nếu các ñơn vị, cá nhân nộp bằng hình thức không dùng tiền mặt thì ñơn vị 

nộp thuế không phải trả một khoản lệ phí nào, KBQG Lào sẽ trả lệ phí chuyển tiền 

cho Ngân hàng, nguồn tiền ñể trả lệ phí này ñược trích từ lãi tiền gửi Ngân hàng. 

Nếu ñơn vị ñó ñăng ký sản xuất kinh doanh nộp thuế bằng tiền mặt có mức 

từ 3 triệu kíp trở lên phải nộp lệ phí thu tiền mặt ñể bù ñắp chi phí kiểm ñếm và ñể 

khuyến khích các ñối tượng nộp thuế bằng hình thức không dùng tiền mặt. 

- ðối với tài khoản cá nhân cần quy ñịnh : 

Trong giai ñoạn hiện nay, cần miễn lệ phí thanh toán không dùng tiền mặt. 

- Thông tư cần quy ñịnh các tổ chức, ñơn vị, cá nhân có ñăng ký sản xuất 

kinh doanh ñược quyền và có nghĩa vụ phải mở tài khoản ở Ngân hàng và phải chấp 

hành quy ñịnh về TTKDTM. 

Năm là, Bộ Tài chính cần phải: 

- Quy ñịnh về tạm ứng tiền mặt: 

ðể hạn chế tạm ứng NSNN bằng tiền mặt, tăng tỷ trọng thanh toán trực tiếp 

tới ñơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, thanh toán theo tiến ñộ thực hiện công việc 
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bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, cần có văn bản hướng dẫn cụ 

thể về việc tạm ứng dự toán Ngân sách Nhà nước bằng tiền mặt. Khi ñơn vị tạm 

ứng bằng tiền mặt phải gửi cụ thể nội dung cần tạm ứng, khống chế mỗi mục tạm 

ứng cho các nội dung không thuộc ñối tượng chi tiền mặt không vượt quá 5 triệu 

kíp ñể KBQG có cơ sở sét duyệt cho tạm ứng. 

- Quy ñịnh về ñịnh mức tồn quỹ tại ñơn vị khách hàng : 

Các ñơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân các cấp, ngoài những khoản chi từ 

NSNN, hầu như ñơn vị nào cũng có thu như sự nghiệp, thu lệ phí…trên thực tế các 

khoản thu này vẫn nằm ngoài sự kiểm soát của Kho bạc. Trong khi ñó ñơn vị vẫn 

xin rút dự toán kinh phí bằng tiền mặt vì khoản rút này phần lớn là khoản chi lương, 

trợ cấp. Do ñó Bộ Tài chính cần quy ñịnh rõ, quy ñịnh KBQG Lào căn cứ tình hình 

thực tế, quy ñịnh ñịnh mức tồn quỹ và có quyền kiểm tra việc chấp hành ñịnh mức 

tồn quỹ tiền mặt của các ñơn vị sự nghiệp có thu và UBNN các cấp ñể việc quản lý 

tiền mặt tập trung tại KBQG. Khi có nhu cầu chi, ngoài việc kiểm soát các ñiều kiện 

chi theo quy ñịnh, KBQG còn kiểm soát ñiều kiện chi tiền mặt. 

3.3.1.2. Phát triển, hoàn thiện cơ sở vật chất cho hoạt ñộng thanh toán 

Một là, ðẩy mạnh thanh toán ñiện tử liên ngân hàng ; 

ðây là hệ hống thanh toán xương sống của nền kinh tế. ðể tiếp tục phát triển 

và hoàn thiện hệ thống thanh toán ñiện tử liên ngân hàng trong những năm tới 

NHNN cần : 

- Mở rộng hệ thống thanh toán ñiện tử liên ngân hàng ñến NHNN các chi 

nhánh tỉnh, thành phố. 

- Cần tiếp tục nâng cấp hệ thống kỹ thuật, ñường chuyền và xây dựng chế ñộ 

bảo trì ñảm bảo cho hệ thống thanh toán có tốc ñộ xử lý cao, ổn ñịnh an toàn. 

ðẩy mạnh triển khai thanh toán, hội nhập tất cả các tổ chức tín dụng trong 

nước vào một hệ hống thanh toán thống nhất với sự hỗ trợ của máy tính và phần 

mềm tin học. Một lệnh thanh toán phát hành từ một KBQG tỉnh này ñược thanh 

toán dễ dàng, nhanh chóng tại ngân hàng tỉnh khác và ngược lại. Học tập công nghệ 
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xử lý thông tin của các nước tiên tiến trên thế giới nhằm giải quyết ñược ngay từ 

ñầu vấn ñề tắc nghẽn ñường truyền, rút ngắn thời gian xử lý thông tin theo 

hướng có lợi cho người sử dụng, tạo sự thuận tiện, nhanh chóng và an toàn, thu 

phục lòng tin của khách hàng ñối với hiệu quả của phương thức thanh toán 

không dùng tiền mặt. 

Hai là, nghiên cứu xây dựng Trung tâm chuyển mạch thẻ, trung tâm bù trừ 

séc, phát triển các Trung tâm thanh toán khu vực: 

- Xây dựng Trung tâm chuyển mạch thẻ: 

Hiện nay, thẻ của Ngân hàng nào phát hành thì chỉ có thể rút tiền, thanh toán 

ñược tại máy của Ngân hàng ñó. Do ñó, rất bất tiện cho người sử dụng và lãng phí 

trong việc ñầu tư máy của các Ngân hàng. Cần có trung tâm chuyển mạch thẻ ñể kết 

nối các máy ATM của các Ngân hàng lại với nhau ñể khách hàng có thể rút tiền tại 

máy của bất cứ Ngân hàng nào tạo ñiều kiện thuận lợi cho người sử dụng thẻ và 

Ngân hàng tiết kiệm ñược chi phí ñầu tư máy. Ngân hàng sẽ thu lệ phí sử dụng thẻ 

thấp hơn. Lúc ñó sẽ có nhiều cán bộ công chức có nhu cầu ñược Ngân hàng trả thu 

nhập qua tài khoản ATM. Mở rộng việc trả lương cán bộ công chức qua Ngân hàng 

sẽ thuận lợi hơn. 

- Nghiên cứu xây dựng trung tâm thanh toán bù trừ séc : 

ðể mở rộng ñược phạm vi thanh toán của séc khác hệ thống, khác tỉnh, thành 

phố, trước mắt, NHNN cần xây dựng và tổ chức Trung tâm thanh toán bù trừ séc ở 

một số thành phố lớn như : Thủ ñô Viêng Chăn, Luang Pra Bang, Pạc Xê, Xa Van 

Na Khết, sau ñó mở rộng ñến các tỉnh thành phố khác. Khi các trung tâm bù trừ séc 

hoạt ñộng ổn ñịnh, có hiệu quả sẽ chuyển thành các công ty bù trừ séc. 

- Phát hành các trung tâm thanh toán khu vực 

ðể ñẩy mạnh việc thanh toán ñiện tử và mở rộng phạm vi thanh toán thương 

mại ñiện tử, NHNN nên tổ chức vài trung tâm thanh toán bù trừ ñiện tử trên phạm 

vi toàn quốc ñặt tại các trung tâm kinh tế lớn ñể tổ chức thanh toán bù trừ ñiện tử 

trong toàn quốc ñược nhanh chóng và an toàn. 
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3.3.1.3. Tăng cường tuyên truyền quảng bá 

 Chính phủ và các Bộ ngành liên quan cần tăng cường tuyên truyền, quảng 

bá, phổ biến kiến thức, cung cấp thông tin ñể các tổ chức cá nhân nắm bắt ñược các 

tiện ích và hiểu rõ ñược các rủi ro, biện pháp ñảm bảo an toàn trong việc sử dụng 

các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trên cơ sở ñó lựa chọn phương tiện 

phù hợp. 

3.3.2. Kiến nghị với các ban ngành liên quan 

3.3.2.1. ðối với các ñơn vị hoạt ñộng ở lĩnh vực viễn thông 

 Các ñơn vị hoạt ñộng trong lĩnh vực viễn thông cần ñầu tư cho hệ thống viễn 

thông quốc gia ñạt tiêu chuẩn quốc tế nhằm cung cấp dịch vụ viễn thông với giá 

cước ña dạng và hợp lý. Từ ñó thúc ñẩy việc các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh 

toán ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống thanh toán. 

3.3.2.2. ðối với các Ngân hàng thương mại 

 Một là, xây dựng mức thu lệ phí thanh toán hợp lý : 

 Trong ñiều kiện hiện nay, Chính phủ chưa có nghị ñịnh cụ thể về quy ñịnh thu 

phí giao dịch tiền mặt, nhưng các NHTM nên quy ñịnh mức thu phí thanh toán bằng 

tiền mặt và mức thu phí ñó phải cao hơn phí thanh toán KDTM, khuyến khích khách 

hàng thanh toán bằng hình thức không dùng tiền mặt. 

 Hai là, ñề cao mục tiêu phát triển khách hàng cá nhân : 

 ðể cán bộ công chức nói riêng và người dân nói chung nhiệt tình với việc 

mở tài khoản tại Ngân hàng, việc trả lương cán bộ công chức qua Ngân hàng ñược 

thuận lợi, trong giai ñoạn hiện nay Ngân hàng cần ñặt mục tiêu phát triển khách 

hàng, ngân hàng miễn lệ phí thanh toán KDTM ñối với cá nhân ñể gia tăng tài 

khoản và tăng doanh số tiền gửi. Ngân hàng bù ñắp chi phí bằng nguồn số dư tài 

khoản tiền gửi có lãi suất thấp. Khi khách hàng ñã quen và ưa chuộng, trở thành tiện 

nghi trong sinh hoạt thì lúc ñó Ngân hàng thu phí mở tài khoản và phí thanh toán 

không dùng tiền mặt. 
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Ba là, cải tiến chất lượng dịch vụ: 

 Ngân hàng cung cấp các dịch vụ thuận tiện, tăng cường công tác 

marketing sản phẩm thẻ, mở rộng hệ thống mạng lưới cơ sở chấp nhận thẻ, cải 

tiến thủ tục phát hành thẻ, ña dạng các sản phẩm thẻ. Cán bộ công chức có thể 

rút tiền mặt qua máy ATM, các POS, chi trả tiền hàng hóa dịch vụ ñược hưởng 

lãi suất trên số dư tài khoản. 

 Ngân hàng cần thương lượng với các ñơn vị thụ hưởng như Bưu ñiện, nhà 

máy nước, chi nhánh ñiện v.v. thực hiện các hợp ñồng thu hộ. 

 Ví dụ : các nhu cầu trả tiền thường xuyên hàng tháng cho các nhu cầu chi 

tiền ñiện, tiền nước, tiền ñiện thoại, chi cho con cái học hành v.v. của khách hàng ở 

ñô thị hiện nay là rất lớn. Cán bộ công chức lĩnh thu nhập bằng tiền mặt và trực tiếp 

ñi nộp tiền chi phí các dịch vụ nói trên nên rất mất thời gian. Do ñó quy trình thanh 

toán qua NH cần thực hiện khép kín. Thu nhập của cán bộ công chức ñược chuyển 

thẳng từ KBQG vào tài khoản mở tại Ngân hàng, sau ñó ngân hàng nhận các hóa 

ñơn, UNT của ñơn vị thụ hưởng, căn cứ vào hợp ñồng thực hiện hình thức chi trả, 

chuyển tiền cho ñơn vị thụ hưởng. ðịnh kỳ ngân hàng sao kê tài khoản, chuyển hóa 

ñơn thanh toán và một liên UNT cho khách hàng. 

3.3.2.3. ðối với chính quyền ñịa phương  

 Chính quyền ñịa phương các cấp cần có sự hỗ trợ nhiều hơn cho các hoạt 

ñộng quảng bá, mở rộng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên ñịa bàn của 

mình. Các cán bộ lãnh ñạo nên di ñầu, làm gương trong việc tạo thói quen sử dụng 

các dịch vụ thanh toán hiện ñại, ñặc biệt là thanh toán không dùng tiền mặt. 
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Kết luận chương 3 

 

 Trên cơ sở phân tích thực trạng thanh toán KDTM của Kho bạc Quốc gia 

Lào và ñịnh hướng chung của ðảng, Nhà nước, mục tiêu của ngành, luận văn ñã 

ñưa ra 9 nhóm giải pháp thiết thực và 2 nhóm kiến nghị ñồng bộ với Chính phủ, các 

bộ, ngành liên quan ñể phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của Kho bạc Quốc 

gia Lào. 

 Thực hiện ñồng bộ các giải pháp trên, kiến nghị trên, thanh toán không dùng 

tiền mặt của  Kho bạc Quốc gia Lào sẽ phát triển mạnh mẽ, góp phần thực hiện tốt 

chức năng quản lý quỹ NSNN, các quỹ khác của Nhà nước, huy ñộng vốn cho Ngân 

sách Nhà nước; ñồng thời thúc ñẩy TTKDTM trong nền kinh tế phát triển. 

  Trên cơ sở nội dung và kết quả nghiên cứu của 3 chương,  Nghiên cứu sinh 

có thể rút ra những kết luận chung dưới ñây. 
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KẾT LUẬN 
 

 Phát triển TTKDTM qua KBQG Lào góp phần quan trọng trong ñổi mới và 

hiện ñại hóa hệ thống Tài chính – Ngân hàng, thúc ñẩy nền kinh tế phát triển, nâng 

cao hiệu quả sử dụng vốn NSNN, lành mạnh hóa nền tài chính quốc gia. 

 Với 3 chương luận án ñã hoàn thành nhiệm vụ ñề ra, cụ thể: 

1. Nghiên cứu những vấn ñề có tính chất lý luận về TTKDTM trong các 

TCCƯDVTT trong ñó có KBNN, nghiên cứu các phương tiện thanh toán, các 

phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, cơ sở pháp lý, các chủ thể tham gia 

thanh toán, các yếu tố ảnh hưởng ñến quá trình thanh toán. 

2. Tìm hiểu tình hình TTKDTM của một số nước phát triển trên thế giới, 

ñúc rút kinh nghiệm ñối với Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào. 

3. Phân tích cơ chế TTKDTM tại KBQG Lào , những mặt còn tồn tại của cơ 

chế ñó. Nghiên cứu, thu thập số liệu hoạt ñộng thanh toán của Kho bạc Quốc gia 

Lào từ năm tài khóa 2005/2006 ñến năm tài khóa 2009/2010, ñưa ra những nhận 

ñịnh, ñánh giá, chỉ ra những tồn tại, bất cập của phương tiện và phương thức thanh 

toán, các ñiều kiện thanh toán và chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại, bất cập cần 

khắc phục. 

4. Từ những cơ sở lý luận và thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt tại 

KBQG Lào ñược phân tích ở chương 1, luận văn ñã ñề ra 8  các giải pháp và 2 

nhóm kiến nghị thiết thực và khả thi nhằm hoàn thiện và phát triển TTKDTM tại 

Kho bạc Quốc gia Lào góp phần hiện ñại hóa hệ thống tài chính, ngân hàng theo 

quan ñiểm của ðảng và Nhà nước . 

 Luận án ñề cập một cách toàn diện, có hệ thống thanh toán không dùng tiền 

mặt của Kho bạc Quốc gia Lào, ñây là vấn ñề rộng và phức tạp nên khó tránh khỏi 

những thiếu sót. Nhưng với tâm huyết của người làm nghiên cứu khoa học ứng 

dụng trong môi trường thực tế KBQG Lào ñang trong quá trình ñổi mới và hiện ñại 

hóa công nghệ, tác giả hy vọng rằng công trình nghiên cứu sẽ ñóng góp vào việc 

phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của Kho bạc Quốc gia Lào. 
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